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	                                      Tiết 9


KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

- Kiểm tra sự hiểu bài của HS

- HS biết vận dụng lý thuyết vào giải baì tập

- HS biết vận dụng thực hiện các phép tính trong Q một cách nhanh nhất

  2. Kỹ năng: 
- Rèn cho HS kỹ năng trình bày lời giải , tính toán
  3. Thái độ :
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn toán . 
II . Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

  1. Giáo Viên: Đề kiểm tra.

  2. Học sinh: Ôn tập tốt.

III . Phương pháp:    

 - Kiểm tra viết

IV . Tiến trình giờ dạy – Giáo dục.

   1. Ổn định lớp:  

- Kiểm tra sĩ   số:                               

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs
  2. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
  3.Tổ chức kiểm tra
  3.1 Ma trận đề kiểm tra:
	[image: image679.wmf]...
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      Cấp độ

Tên 

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	*Chủ đề 1

Số hữu tỉ.

Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ 
	- Biết được số hữu tỉ.
	- Nắm vững các qui tắc thực hiện các phép tính về số hữu tỉ.
	- Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.

- Giải được các bài tập vận dụng quy tắc các phép tính trong Q.
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	3

	Số điểm

Tỉ lệ  %
	0,5 đ

5%
	
	
	1,0 đ

10%
	
	1,0 đ

10%
	
	
	2,5 đ

25%

	*Chủ đề 2

Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
	-    Biết được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
	- Hiểu được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
	- Xác định được giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	3

	Số điểm

Tỉ lệ  %
	0,5 đ

5%
	
	
	0,5 đ

5%
	
	1,0 đ

10%
	
	
	2,0 đ

20%

	*Chủ đề 3

Luỹ thừa của một số hữu tỉ 
	- Phân biệt các quy tắc về luỹ thừa của một số hữu tỉ
	 - Hiểu các quy tắc về luỹ thừa của một số hữu tỉ
	- Vận dụng được các quy tắc về luỹ thừa của một số hữu tỉ

- Biến đổi thành thạo các số hữu tỉ về cùng cơ số hoặc cùng số mũ rồi tính 
	-Vận dụng  các công thức tính luỹ thừa của một tích và  các tính chất đã học để so sánh các luỹ thừa
	

	Số câu hỏi
	2
	
	
	2
	
	1
	
	1
	6

	Số điểm

Tỉ lệ  %
	1,0 đ

10%
	
	
	2,0 đ

20%
	
	1,5 đ

15%
	
	1,0 đ

10%
	5,5 đ

55%

	TS câu hỏi
	4
	4
	4
	

	TS điểm

Tỉ lệ  %

	2,0điểm

20%
	3,5 điểm

35%
	4,5 điểm

45%
	10điểm 

100%


 3. 2 Đề kiểm tra
Phần I/ Trắc nghiệm(2 điểm) .  Chọn đáp án đúng trong các câu sau: 

Câu 1:  Số 
[image: image1.wmf]0
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	A. Không là số hữu tỉ

C. Là số hữu tỉ âm
	B. Không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm

D. Vừa là số hữu tỉ dương vừa là số hữu tỉ âm.


Câu 2:   xm . xn  bằng

	A/ 
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Câu 3:    
[image: image6.wmf]1

2

 bằng 
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[image: image8.wmf]1

2

-


	C/ 
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Câu 4:   
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[image: image11.wmf]mn

x

+


	B/ 
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Phần II/ Tự luận ( 8 điểm )

Bài 1 (4 điểm) : Tính giá trị biểu thức 

	a/
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	b/ 366 : 69                        
	c/ 
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Bài 2 (3 điểm): Tìm x biết 

a/ 
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Bài 3 (1 điểm):   So sánh các số sau:  334 và 520

3.3 Hướng dẫn chấm (đáp án), biểu điểm
	Bài 
	Đáp án
	Bđiểm

	I.Trắc nghiệm

(2đ)
	 1- B

 2- D

 3- A

 4- C
	0,5

0,5

0,5

0,5

	II. Tự luận

(8đ)

Bài 1

(4 điểm)
	Tính giá trị của biểu thức:
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	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	Bài 2

(3đ)

Bài 3

(1đ) 


	Tìm x, biết:

a) Ta có: 
[image: image26.wmf]4

44

:

77

x

--

æö

=

ç÷

èø


               
[image: image27.wmf]4

44

.

77

x

--

æöæö

=

ç÷ç÷

èøèø


               
[image: image28.wmf]5

4

7

x

-

æö

=

ç÷

èø


               
[image: image29.wmf](

)

5

5

4

7

x

-

=


               
[image: image30.wmf]1024

16807

x

-

=
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hoặc x = -5,4
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Ta có: 334 > 330 = (33)10 = 2710 > 2510

 = (52)10 = 520

Vậy 334 > 350
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 4.Thu bài và nhận xét giờ kiểm tra
GV:Nhận xét đánh giá về ý thức của hs

GV:Yêu cầu hs về nhà làm lại bài kiểm tra vào vở

GV:Thu bài về chấm

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: 

  *) Hướng dẫn học sinh học ở nhà : 

- Ôn tập các tính chất của tỉ lệ thức

- Đọc trước bài: tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

  *) Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài sau: Xem trước bai tỉ lệ thức.

V. Rút  kinh nghiệm :

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*) Kết quả bài kiểm tra
	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


CHƯƠNG I:            

 SỐ HỮU TỈ – SỐ THỰC

I/ Mục tiêu  :



   1. Kiến thức:

· Học sinh biết được khái niệm số hữu tỉ là số viết được dưới dạng 
[image: image34.wmf]b
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 với a,b là các số nguyên và b khác 0.

· Nắm được tỉ số, tỉ lệ thức và tính chất dãy của dãy tỉ số bằng nhau .

· Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn,

   + Biết được ý nghĩa của việc làm tròn số.

· Biết được sự tồn tại của số thập phân vô hạn không tuần hoàn và tên gọi của chúng là số vô tỷ.

· - Nhận biết được sự tuơng ứng 1-1 giữa tập hợp R các số thực và tập hợp các điểm trên trục số, thứ tự của các số thực trên trục số .

· Biết khái niệm căn bậc của một số không âm . Sử dụng đứng kí hiệu của căn bậc hai.

 2. Kĩ năng:

· Biết biểu diễn một số hữu tỉ trên trục số , biểu diễn một số hữu tỉ bằng nhiều phân số bằng nhau.

· biết so sánh hai số hữu tỉ .

·  Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.

· Giải được các bài tập vạn dụng quy tắc các phép tính trong Q.

· Biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán dạng tìm hai số biết tổng (hoặc hiệu ) và tỉ số của chúng.

· Vận dụng thành thạo Các quy tắc làm tròn số .

· Biết cách viết một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

· Biết sử dụng bảng số máy tính bỏ túi để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai 
· của một số thực không âm. 

3. Thái độ :
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

	Ngày soạn : 23/9/2014
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§7: TỈ LỆ THỨC
I/ Mục tiêu: 

   1. Kiến thức :

       - Học sinh biết định nghĩa tỉ lệ thức, số hạng (Trung tỉ, ngoại tỉ) của tỉ lệ thức.

        - Biết các tính chất của tỉ lệ thức.

   2. Kỹ năng: 

       - Bước đầu biết vận dụng các tính chất của tỉ lệ thức vào giải bài tập.

   3. Thái độ: 
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

       - Học sinh học tập hăng hái, chuẩn bị tốt các yêu cầu về nhà. Có ý thức tự giác trong học tập.  

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

       1. Giáo viên : Bảng phụ,phấn màu, MTBT..

      2. Học sinh : Bảng nhóm, bút màu, ôn kĩ bài.

III/ Phương pháp :

      - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.  Nêu và giải quyết vấn đề.

       - Thảo luận nhóm. Vấn đáp.

IV/Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

     1. Ổn định lớp: (1Phút) 




      + Kiểm tra sĩ số:  ........................:................. 

                                               + Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

     2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

	Yêu cầu
	Nội dung

	- HS 1: ? Tỉ số của 2 số a và b (b
[image: image35.wmf]¹

0) là gì. Kí hiệu?

- HS 2: So sánh 2 tỉ số sau: 
[image: image36.wmf]15
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 và 
[image: image37.wmf]12,5

17,5


Gv cùng cả lớp nhận xét, đánh giá, cho điểm
	- HS 1: Tỉ số của hai số a và b là thương trong phép chia a cho b 

 Kí hiệu: a : b hoặc 
[image: image38.wmf]a
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- HS 2:
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     => 
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 = 
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Hs nhận xét bài làm của bạn


3. Giảng bài mới:

    3.1. Giới thiệu bài (1phút).

   - GV: Trong bài kiểm tra HS2 ta có 2 tỉ số bằng nhau 
[image: image43.wmf]15
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 = 
[image: image44.wmf]12,5
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 , ta nói đẳng thức 
[image: image45.wmf]15
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 = 
[image: image46.wmf]12,5

17,5

  là một tỉ lệ thức . Vậy tỉ lệ thức là gì -> Bài mới.

   3.2. Các hoạt động dạy - Học.

	HĐ của giáo viên
	HĐ của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1:  Định nghĩa  ( 10 phót)

	GV: Tương tự như bài của HS2 ta có 
[image: image47.wmf],
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được gọi là tỉ lệ thức khi nào.

? Vậy tỉ lệ thức là gì

-  Giáo viên nhấn mạnh giớ thiệu cách viết khác. 
[image: image48.wmf]ac
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còn được viết 

là a:b = c:d

- Giới thiệu cho HS các trung tỉ, các ngoại tỉ.

-  Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?1
-  Giáo viên có thể gợi ý: 

? Các tỉ số đó muốn lập thành 1 tỉ lệ thức thì phải thoả mãn điều gì?

- Gọi 2 HS lên bảng cùng làm, HS dưới lớp cùng làm vào vở.

- Quan sát HS thực hiện, y/c HS làm như bên.

-  Gv chốt lại định nghĩa tỉ lệ thức.
	HS: Khi  
[image: image49.wmf]ac
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HS: Trả lời.

- Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi của giáo viên.

- Nghe và ghi nhớ.

- Cả lớp làm nháp

- Phải thoả mãn:


[image: image50.wmf]24
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 và 
[image: image51.wmf]121
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- 2 học sinh lên bảng trình bày , HS dưới lớp làm vào vở. Đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng => NX, sửa chữa.

- Hs cùng nghe, ghi nhớ
	1. Định nghĩa  

 Tỉ lệ thức là đẳng thức của 2 tỉ số: 
[image: image52.wmf]ac
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Tỉ lệ thức 
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 cò
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n được viết là: a:b = c:d

- Các ngoại tỉ: a và d

- Các trung tỉ: b và c

?1
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[image: image56.wmf]®

 các tỉ số lập thành một tỉ lệ thức 


[image: image57.wmf]1

)3:7

2

b

-

 và 
[image: image58.wmf]21

2:7

55

-



[image: image59.wmf]1711

3:7.

2272

2112361236

2:7::

555555

1121

3:72:7

2255

--

-==

--

-==

=-®-=-



[image: image60.wmf]®

 Các tỉ số lập thành một tỉ lệ thức .

	Hoạt động 2: Tính chất (18 Phút)   

	- Giáo viên trình bày ví dụ như SGK 

- Cho học sinh nghiên cứu và làm ?2

-Giáo viên ghi tính chất 1:

Tích trung tỉ = tích ngoại tỉ.

-  Giáo viên giới thiệu ví dụ như SGK

- Yêu cầu học sinh làm ?3
-  Giáo viên chốt tính chất 

-  Giáo viên đưa ra cách tính thành các tỉ lệ thức

- Gv chốt lại tính chất về tỉ lệ thức
	- Học sinh làm theo nhóm:
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- Học sinh quan sát nghiên cứu

- Học sinh làm theo nhóm.

- Nghe GV chốt và ghi bài.

- Cả lớp cùng theo dõi, ghi bài
	2. Tính chất 

* Tính chất 1 ( tính chất cơ bản)

?2
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    Nếu 
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*Tính chất 2:

?3

 Nếu ad = bc và 

a, b, c, d
[image: image65.wmf]¹

0 thì ta có các tỉ lệ thức:    
[image: image66.wmf];;;

acabdcdb

bdcdbaca

====

  


4. Củng cố (8 Phút).
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Yêu cầu học sinh làm bài tập 47; 46 (SGK- tr26).

- Gọi 2HS lên bảng, mỗi HS làm một phần.

- Quan sát HS thực hiện, y/c HS làm như bên.

Bài tập 46(sgk/25): Tìm x
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 - Gọi 2HS lên bảng, mỗi HS làm một phần.

- GV cùng HS dưới lớp nx, sửa chữa bài làm của bạn nếu sai, chốt lại các kiến thức đã vận dụng
	Bài tập 47(sgk/47): a) 6.63=9.42 các tỉ lệ thức có thể lập được:
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b) 0,24.1,61=0,84.0,46
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Bài tập 46(sgk/25): Tìm x
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- Hs dưới lớp cùng làm và nhận xét


5. H​ướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau: (2 phút)
 * H​ướng dẫn học sinh học ở nhà.
       - Nắm vững định nghĩa và các tính chất của tỉ lệ thức, các cách hoán vị 

         số hạng của tỉ lệ thức 

       - Làm bài tập 44, 45; 48 (tr28-SGK)

       - Bài tập 61; 62 (tr12; 13-SBT)

       HD 44: Ta có 1,2 : 3,4 = 
[image: image73.wmf]123241210010
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* Hướng dẫn hs chuẩn bị cho bài  sau.

       Máy tính bỏ túi, chuẩn bị giờ sau luyện tập.

V/ Rút kinh nghiệm:

	

	

	


	Ngày soạn 28/9/2014
Ngày giảng: .................

	                                         Tiết 11


 LUYỆN TẬP 

I/ Mục tiêu: 

     1. Kiến thức :

       - Củng cố cho học sinh về định nghĩa và 2 tính chất của tỉ lệ thức.
    2. Kỹ năng: 

       - Rèn kỹ năng nhận dạng tỉ lệ thức, tìm số hạng chưa biết của tỉ lệ thức, 

         lập ra các tỉ lệ thức từ các số, từ đẳng thức tích

       - Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học.

   3. Thái độ: 
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

      - Cẩn thận khi làm bài tập, có ý thức trong việc chuẩn bị bài.  

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

     1. Giáo viên : Bảng phụ, đề kiểm tra 15 phút
    2. Học sinh : Bảng nhóm
III/ Phương pháp:

     - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh , nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

      - Thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan.

IV/ Tiến trình giờ dạy – giáo dục:

   1.  Ổn định lớp:(1Phút) 
       - Kiểm tra sĩ số : ................................................................................................

      - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
2.  Kiểm tra bài cũ: (Kiểm tra 15 phút )
	Đề bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	1/ Trong các bài tập dưới đây có kèm theo đáp án A, B, C. Hãy chọn đáp án đúng rồi ghi vào bài làm.

a/ 
[image: image74.wmf]ac
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 thì:

A. a.d = b.c; B. a.b = c.d; C. a.c = b.d.

b/ Trung tỉ của tỉ lệ thức 6 : 7 = 12 : 14 là:

A. 6; 7 ;      B. 7; 12 ;      C. 6; 14

2/ Lập tất cả các tỉ lệ thức có từ  đẳng thức sau:

1.6 = 2.3

3/ Tìm x trong tỉ lệ thức:

a/ 0,01 : 2,5 = (0,75x) : 0,75

b/ 2x = 
[image: image75.wmf]4
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	1/ ( 2 điểm)

a/ A

b/ B

2/  ( 4 điểm)

C ác tỉ lệ thức có thể lập được là:
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3/ Tìm x: ( 4 điểm)

a/ x = 0,1 : 25

    x = 
[image: image77.wmf]1
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b/ x = 
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    x = 
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3. Giảng bài mới:

  3.1. Giới thiệu bài.

   Trong tiết học này chúng ta sẽ củmg cố các kiến thức cơ bản về tỉ lệ thức thông qua việc giải một số dạng bài tập.

  3.2. Các hoạt động dạy - Học.
	HĐ của giáo viên
	HĐ của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Luyện  tập  ( 25 phút )

	- Yêu cầu học sinh làm bài tập 49

? Nêu cách làm bài toán

Gợi ý :

? Hãy đưa về tỉ số.

- Gọi 2 hs lên bảng thực hiện, dưới lớp cùng làm và nhận xét

-  Giáo viên kiểm tra việc làm bài tập của học sinh 

? Vậy để xét 2 tỉ số có lập được 1 tỉ lệ thức không ta làm ntn.

Gv cùng hs chốt lại cách làm

-  Giáo viên phát phiếu học tập 

-  Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm làm bài tập 51/ sgk/28 khoản 3-5 phút

? Em hãy suy ra đẳng thức dưới dạng tích.

? Áp dông tÝnh chÊt 2 h·y viÕt c¸c tØ lÖ thøc 

Gv nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña c¸c nhãm

- Yªu cÇu häc sinh tiÕp tôc lµm viÖc theo bµn thùc hiÖn bµi 52

? Gäi 1hs ®¹i diÖn mét nhãm ®øng t¹i chç tr¶ lêi vµ gi¶i thÝch kÕt luËn cña m×nh.

? T¹i sao ý c ®óng

Gv chèt l¹i
	-

 Ta xét xem  2 tỉ số có bằng nhau hay không, nếu bằng nhau ta lập được  tỉ lệ thức 

- Cả lớp làm nháp

 học sinh làm trên bảng

HS1: a,b

HS2: c,d

- Nhận xét, sửa lại bài của bạn ( nếu sai)
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 Không lập được tỉ lệ thức

Hs chú ý sửa nếu sai

Hs chú ý nghiên cứu bài 51

- Học sinh làm việc theo nhóm, sau đó cử  đại diện nhóm báo cáo kết quả.

- HS: 1,5.4,8 = 2.3,6(=7,2)

- Học sinh đứng tại chỗ trả lời.

Hs cùng tham gia nhận xét

- Các nhóm làm việc

- Đại diện nhóm trình bày


[image: image87.wmf]®

 Nhận xét

vì ta hoán vị 2 ngoại tỉ
hs ghi bài
	Bài  49 (tr26-SGK)
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 Ta lập được 1 tỉ lệ thức 
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 Không lập được 1 tỉ lệ thức 
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 Lập được tỉ lệ thức 

Bài tập 51 (tr28-SGK)

Ta có: 1,5.4,8 = 2.3,6

Các tỉ lệ thức:
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Bài tập 52 (tr28-SGK)

Từ 
[image: image97.wmf](,,,0)

ac

abcd

bd

=¹


Các câu đúng: C) 
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 Vì hoán vị hai ngoại tỉ ta được: 
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4. Củng cố : (3phút)

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Gọi 2HS lên bảng:

? Viết tổng quát tính chất.

? Viết tổng quát tính chất 2

? Nêu sự giống và khác nhau giữa tỉ số và phân số

Gv lưu ý chốt lại
	T/c1: Nếu 
[image: image100.wmf]ac

bd
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thì a.d = b.c

T/c2: a.d = b.c và a, b, c, d 
[image: image101.wmf]0

¹

 thì ta có các tỉlệ thức:…….

Hs so sánh


5. H​ướng dẫn học sinh học  ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2phút).
    *H​ướng dẫn học sinh học  ở nhà 
      - Ôn lại kiến thức và bài tập trên

      - Làm các bài tập : 50/sgk/28;     71; 73 (tr13, 14-SBT)

      -  Hdẫn bài 50: 

         Dựa vào các tỉ lệ thức để điền những số thích hợp vào ô trống.

  *  Chuẩn bị cho bài  sau.

       - Đọc trước bài : “Tính chất dãy tỉ số bằng nhau”, máy tính bỏ túi.

  V/ Rút kinh nghiệm:

	

	

	

	

	


Ngày soạn:  5/10/2014                                                                              Tiết: 12
Ngày giảng:………………                 
§8: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
I/ Mục tiêu: 

   1. Kiến thức :

       - Học sinh nắm vững tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

       - Biết vận dụng vào làm các bài tập thực tế.
   2. Kỹ năng: 
       - Có kỹ năng vận dụng tính chất để giải các bà toán chia theo tỉ lệ.

   3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

- Học sinh học tập hăng hái, chuẩn bị tốt các nội dung được giao.  

II/Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

       1. Giáo viên : Bảng phụ, phấn màu

      2.  Học sinh :  Bảng nhóm, sgk

III/ Phương pháp:

       - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh 

       - Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

       - Thảo luận nhóm.

       - Vấn đáp, trực quan.

IV/Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

    1. Ổn định lớp :(1Phút) 




      +sĩ số: .........................................................................
                                               + Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

   2.  Kiểm tra bài cũ: (7 phút)

	Yêu cầu
	Nội dung

	- HS 1:+ Nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức. 

          +Tính: 0,01: 2,5 = x: 75

· GV nhận xét cho điểm.

GV đặt vấn đề như đầu bài để vào bài mới.


	HS1: Nếu a : b = c : d  thì a .d  = b . c

+Tính: 0,01: 2,5 = x : 75

            x = 
[image: image102.wmf]0,0175
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- Cùng GV nhận xét, sửa chữa bài làm của bạn.


3. Giảng bài mới:

   3.1. Giới thiệu bài.

       Từ 
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 có thể suy ra   
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  đựoc không.

       Muốn biết được có được hay không ta vào bài mới.

   3.2. Các hoạt động dạy - Học.

	HĐ của giáo viên
	HĐ của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau (20 Phót)

	-  Giáo viên yêu cầu học sinh làm ?1
? Một cách tổng quát 
[image: image105.wmf]ac
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 ta suy ra được điều gì.


[image: image106.wmf]®

 gi¸o viªn ghi b¶ng

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc SGK phÇn chøng minh.

- Gäi 1HS ®¹i diªn nhãm lªn b¶ng tr×nh bµy.

-  Gi¸o viªn ®­a ra tr­êng hîp më réng.

? H·y nªu h­íng chøng minh.

- GV ®­a b¶ng phô bµi c/m t/c d·y tØ sè b»ng nhau.

-  Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh lµm bµi tËp 55. 

- Gäi HS lªn b¶ng lµm, Cho HS c¶ líp lµm bµi vµo vë.

- Gv cïng hs nhËn xÐt vµ ch÷a bµi cho hs ( nÕu sai)

? Qua bµi tËp trªn ta ®­îc cñng cè vÒ kiÕn thøc g×.

- Gv chèt l¹i tÝnh chÊt c¬ b¶n cña d·y tØ sè b»ng nhau
	- C¶ líp lµm nh¸p.

- 2 häc sinh tr×nh bµy trªn b¶ng

- Häc sinh ph¸t biÓu 


[image: image107.wmf]®

ghi vë

- C¶ líp ®äc vµ trao ®æi trong nhãm.

- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.

- HS nªu h­íng chøng minh.

- Häc sinh chó ý theo dâi vµ ghi bµi vµo vë.

- HS nghe vµ ghi nhí.

- 1HS lªn b¶ng lµm.

- HS c¶ líp lµm vµo vë.

- Hs theo dâi ghi bµi chuÈn vµo vë

- Ta ®­îc cñng cè vÒ tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau

- Hs cïng nghe, ghi nhí
	1. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

?1 Cho tỉ lệ thức 
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Tổng quát:
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Ta có: 
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Từ (1); (2) và (3) 
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Bài tập 55 (tr30-SGK)
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	Hoạt động 2: Chú ý  (8 phót)

	-  Giáo viên giới thiệu. 

- Yêu cầu học sinh làm ?2
- Y/c HS đứng tại chỗ trả lời.


	- HS nghe và ghi nhớ.

- 1 học sinh đọc đề bài

- Tóm tắt bằng dãy tỉ số bằng nhau 

- Cả lớp làm nháp.

- 1 học sinh trình bày trên bảng
	2. Chú ý (SGK – 30):

?2

Gọi số học sinh các lớp 7A; 7B; 7C lần lượt là a; b; c ta có: 
[image: image119.wmf]8910
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4. Củng cố (7 phút)

	Hoạt động  của thầy
	Hoạt động của trò

	- Nêu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Cho HS cả lớp làm bài tập (54 tr 30 -SGK).

- Gọi 1HS lên bảng làm.

- GV nhận xét, sửa chữa yêu cầu HS làm như bên. 

- Nếu còn thời gian cho HS làm bài tập 54 (54 tr 30 -SGK).

- Yêu cầu HS làm như bên.


- Gv chốt lại
	 - HS trả lời miệng. 

Bài tập 56: Gọi 2 cạnh của hcn là a và b

Ta có
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Bài tập 54: 
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xy

=

 và x+y=16  



[image: image124.wmf]2

358

xyxy

+

®===


     
[image: image125.wmf]26

3

210

5

x

x

y

y

ì

=®=

ï

ï

®

í

ï

=®=

ï

î

                


5. H​ướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau: (2 phút)

      *H​ướng dẫn học sinh học ở nhà. 
       - Học theo SGK, Ôn tính chất của tỉ lệ thức 

       - Làm các bài tập 58, 59, 60 tr30, 31-SGK 

       - Làm bài tập 74, 75, 76 tr14-SBT.


        * HD bài 58 (sgk):

     Gọi số cây trồng được của lớp 7A và 7B lần lượt là a và b

· thiết lập tỉ số cây trồng được của lớp 7A và 7B.

   * Chuẩn bị cho bài  sau.

· Chuẩn bị của máy bỏ túi, 

· Chuẩn bị giờ sau luyện tập

V/ Rút kinh nghiệm:

	

	

	

	


	Ngày soạn :7/10/2014
Ngày giảng:............................


	Tiết :13


LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:

 1. Kiến thức : 
           - Củng cố các tính chất của tỉ lệ thức , của dãy tỉ số bằng nhau 

  2. Kỹ năng: 

          - Luyện kỹ năng thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên, 

            tìm x trong tỉ lệ thức, giải bài toán bằng chia tỉ lệ.

          - Đánh việc tiếp thu kiến thức của học sinh về tỉ lệ thức và tính chất dãy 

            tỉ số bằng nhau, thông qua việc  giải toán của các em.

   3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

         - Học sinh học tập hăng hái, có ý thức giải các bài toán về tỉ lệ thức,

          dãy tỉ số bằng nhau.  

 II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

         1 Giáo viên : Bảng phụ, phấn màu.
        2. Học sinh :  Bảng nhóm, sgk.

III/ Phương pháp:

      - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh 

      - Nêu và giải quyết vấn đề.

      - Thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan.

IV/ Tiến trình giờ dạy – giáo dục:

     1. Ổn định lớp:(1Phút)





      + sĩ số:...........................................................................
                                               + Kiểm tra sự chuẩn bị của hs: 

    2. Kiểm tra bài cũ:(4 Phút) 

	? HS1: Viết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

? Hs2: Chữa bài tập 75(sbt/14).

Tìm hai số x và y biết:

7x = 3y và x – y = 16

- GV gọi một HS nhận xét.

Gv cùng hs nhận xét, đánh giá và cho điểm
	HS1: Viết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau như (sgk/29).

Hs2 : Bài 75(sbt/14).
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=> x = -12; y = -28

Hs nhận xét


3. Giảng bài mới :

 3.1. Giới thiệu bài (1p').

    Để  củng cố các tính chất của tỉ lệ thức , của dãy tỉ số bằng nhau ta xét các dạng bài toán sau.

3.2. Các hoạt động dạy - Học
	HĐ của giáo viên
	HĐ của học sinh
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Dạng  áp dụng kiến thức tỉ lệ thức (16phút)

	- Yêu cầu học sinh làm bài tập 59.

Gọi 2 hS lên bảng trình bày.

? Nêu cách thực hiện.

? Đã áp dụng kiến thức nào để giải.

GV: Nhận xét và sửa bài của bạn.

 Yêu cầu học sinh làm bài tập 60

? Xác định ngoại tỉ, trung tỉ trong tỉ lệ thức.

? Nêu cách tìm ngoại tỉ 
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GV: Gợi ý nếu học sinh không giải được.

- T­¬ng tù gäi mét HS lªn b¶ng lµm phÇn c bµi(60). 

Cho HS c¶ líp cïng lµm vµo vë.

? Nhận xét bài làm cuảu bạn.

- Chèt l¹i c¸ch lµm d¹ng 1.
Hoạt động 2: Dạng  áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau(17phút)
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài 61 (SGK-T31).

? Làm thế nào để có dãy tỉ số bằng nhau?

- Sau khi có dãy tỉ số bằng nhau, GV gọi một HS lên bảng làm, cho HS cả lớp cùng làm vào vở.

- Quan sát HS cả lớp làm bài, nhận xét sửa chữa bài làm của bạn trên bảng.

GV: Yêu cầu học sinh làm bài 62.

- Trong bài này ta không cho  x+y hay x-y mà lại có x.y

? Vậy nếu có 
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- Gợi ý: đặt 
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-  Giáo viên gợi ý cách làm:

Đặt: 
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- Yêu cầu HS sử dụng nhận xét để tìm cách giải khác.


	- Cả lớp làm nháp

- Hai học sinh trình bày trên bảng.

- Lớp nhận xét, cho điểm 

Đã áp dụng kiến thức tỉ lệ thức.

- Học sinh trả lời các câu hỏi và làm bài tập dưới sự hướng dẫn của giáo viên 

NT: 
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Trung tỉ: 
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- Quan sát đề bài GV ghi trên bảng.

- HS trả lời miệng câu hỏi và làm câu a dưới sự hướng dẫn của GV.

- HS cả lớp làm phần c, 1HS lên bảng làm.

- Hs cùng nghe, ghi nhí

- HS đọc đề bài.

- Phải biến đổi sao cho trong hai tỉ lệ thức có các tỉ số bằng nhau.

- Học sinh lên bảng làm.

- Nhận xét, sửa chữa bài làm cảu bạn cùng GV.

- Học sinh suy nghĩ (có thể các em  không trả lời được)


[image: image141.wmf]®


[image: image142.wmf]...

.

..

acakda

k

bdbdb

==



[image: image143.wmf]®


[image: image144.wmf].

.

aac

bbd

¹


- HS cả lớp làm bài dưới sự hướng dẫn của GV.

- HS nghe và ghi lại nhận xét.

- HS sử dụng nhận xét này để tìm cách giải khác.
	Bài 59 (tr31-SGK)
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Bài tập 60 (tr31-SGK)
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Bài tập 61 (tr31-SGK)
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Vậy 
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Bài tập 62 (tr31-SGK)

Tìm x, y biết 
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Ta có: x.y=2k.5k=10
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Với k=-1 
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Cách 2:
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 4. Củng cố: (3 Phút)

       -  Nhắc lại kiến thức về tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau.

       - Yêu cầu học sinh nhắc lại

                          + Nếu a.d=b.c 
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 5.  Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau :(3 Phút)
     * .  Hướng dẫn học sinh học ở nhà 
- Ôn lại định nghĩa số hữu tỉ

- Làm bài tập 63, 64 (tr31-SGK)

- Làm bài tập 78; 79; 80; 83 (tr14-SBT)

- Giờ sau mang máy tính bỏ túi đi học.

Hướng dẫn bài 64/ sgk :

- Gọi số hs của mỗi khối

- Lập các dãy tỉ số bằng nhau

- Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

 *  Chuẩn bị cho bài sau

   - Đọc trước bài số thập phân hữu hạn , số thập phân vô hạn tuần hoàn. 

   -  Chuẩn bị máy tính bỏ túi.

V/ Rút kinh nghiệm:

	

	

	

	


	Ngày soạn:12/10/2014
Ngày giảng:......................


	                          Tiết 14


§9: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN.

  SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN
I/ Mục tiêu:

   1. Kiến thức: 

      - Học sinh nhận biết được số thập phân hữu hạn, điều kiện để 1 phân số 

        tối giản, biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn và số thập phân 

        vô hạn tuần hoàn.

      - Hiểu được rằng số hữu tỉ là số có biểu diễn thập phân hữu hạn hoặc

        vô hạn tuần hoàn.

   2. Kĩ năng:

        - Biết biểu diễn số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn 

           tuần hoàn.

   3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
      1. Giáo viên  : Bảng phụ, phấn màu, máy tính bỏ túi

      2. Học sinh :  Bảng nhóm, sgk, Máy tính.

III/ Phương pháp :

       - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh , nêu vấn đề.

       - Thảo luận nhóm.

       - Vấn đáp, trực quan.

 IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

     1.   Ổn định lớp :(1Phút)
                                               + Sĩ số: ........................................................................ 


+ Kiểm tra sự chuẩn bị của hs:

 2. Kiểm tra bài cũ:  (5phút) 
	Câu hỏi

HS1:Thế nào là số hữu tỉ.

HS2:- GV đưa bài tập: Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân: 
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- Yêu cầu một HS lên bảng làm, HS dưới lớp cùng làm vào vở.

- Yêu cầu HS kiểm tra bằng máy tính.

? Em có nhận xét gì về phép chia 5 cho 12? 


	Đáp án sơ lược

- HS1: Làm trên bảng.
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- HS dùng máy tính để kiểm tra.

- Phép chia này không bao giờ chấm dứt, trong thương chữ số 6 được lặp đi lặp lại.




3. Giảng bài mới:

3.2. Giới thiệu bài (1phút).

- Nhận xét gì về số 0,25;  0,4166, 0,5454. Giáo viên ta gọi số 0,25 là số TPHH còn số 0,4166, 0,5454 là số thập phân vô hạn tuần hoàn (TPVHTH).

         ? Vậy số TPVHTH được viết gọn như thế nào? Nó có phải là số hữu tỉ không? 

=> Bài mới

3.2. Các hoạt động dạy - học.   
	Hoạt động 1: (10 phút)

Số thập phân hữu hạn ,số thập phân vô hạn tuần hoàn 

- GV Yêu cầu học sinh làm ví dụ 1.

- GV Yêu cầu 2 học sinh đứng tại chỗ đọc kết quả

? GV em có nhận xét gì về kết quả của phép chia

? Số 0,41666..... có phải là số hữu tỉ không.

? Trả lời câu hỏi ở đầu bài.

? Ngoài cách làm trên ta còn cách làm nào khác.

? Phân tích mẫu ra thừa số nguyên tố.

? Nhận xét 20; 15; 12 chứa những thừa số nguyên tố nào

? Vậy phân số tối giản có mẫu dương, phải có mẫu ntn => Viết được dưới dạng STPHH?  

? Tương tự mẫu ntn => viết được dưới dạng STPVHTH - > Phần 2.

Hoạt động 2. Nhận xét: (10 Phút)

- GV đưa VD yêu cầu hs giải thích.

Hướng dẫn HS thực hiện theo cách ở nhận xét.

Giáo viên yêu cầu học sinh làm ? SGK 

- Cho hs thảo luận nhóm khoảng 5- 7’

- Sau đó yêu cầu đại diện nhóm trình bày

- Gv nhận xét, đánh giá hoạt động của các nhóm

? Em hãy viết các số sau 0,(4); 0,8(3); 0,2(4) thành các số hữu tỷ.

- Giáo viên nêu ra: người ta chứng minh được rằng mỗi số thập phân vô hạn tuần hoàn đều là số hữu tỉ.

Giáo viên chốt lại như phần đóng khung  

(tr34- SGK)

Hđ 3: Luyện tập( 12 phút)

- Yêu cầu HS làm bài 65(sgk/34).

+ Gọi một HS đứng tại chỗ giải thích.

+ Gọi HS đứng tại chỗ giải thích.(Dùng máy tính).

- Cho HS làm bài 66 sgk/34 

- Gọi 1HS lên bảng làm.

? Muốn viết một phân số dưới dạng một số TP ta làm ntn? 

GV: Chốt lại

- Nếu còn thời gian cho HS làm bài 67(sgk/34)

? Để A là số thập phân hữu hạn, vô hạn thì ta điền số nào.

? Đã vận dụng các kiến thức nào để giải các bài tập trên. 

GV: Chốt lại các kiến thức và cách làm các dạng bài tập đó.
	- Học sinh suy nghĩ (các em chưa trả lời được)

- Học sinh dùng máy tính, tính và cho kết quả

- Học sinh làm bài ở ví dụ 2

-HS Phép chia không bao giờ chấm dứt

- Có là số hữu tỉ vì 0,41666.....=
[image: image170.wmf]5
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- Hs :phân tích các mẫu ra thừa số nguyên tố.

- HS:  20 = 22.5; 

          25 = 52; 

        12 = 22.3

HS: 20 và 25 chỉ có chứa 2 hoặc 5; 12 chứa 2; 3

- HS: suy nghĩ trả lời.

(Mẫu chứa thừa số nguyên tố 2 và 5)

- HS: Làm bài ? SGK

- Học sinh thảo luận nhóm

- Đại diện các nhóm đọc kết quả.

- Hs cùng ghi bài chuẩn vào vở

HS: Lên bảng thực hiện.

HS: Nhận xét và chốt lại kết quả.

- HS nghe và ghi nhớ. Cả lớp cùng nghe, ghi nhớ kiến thức trọng tâm.

HS: Trả lời

HS làm bài 65(sgk/34).

HS đứng tại chỗ giải thích.

Gọi HS đứng tại chỗ giải thích.

1HS lên bảng làm.

+ P/s phải rút gọn đến p/s tối giản.

+ Mẫu phải dương.

+ Phân tích mẫu ra thừa số nguyên tố.

HS: Đọc đề bài.

HS: Trả lời

Áp dụng nhận xét để giải.
	1. Số thập phân hữu hạn -số thập phân vô hạn tuần hoàn.

*Ví dụ 1: Viết phân số 
[image: image171.wmf]337

,

2025

 dưới dạng số thập phân 

      
[image: image172.wmf]337

0,15          1,48

2025

==


*Ví dụ 2:         
[image: image173.wmf]5

0,41666.....

12

=


- Ta gọi  0,41666..... là số thập phân vô hạn tuần hoàn

- Các số 0,15; 1,48 là các số thập phân hữu hạn 

- Kí hiệu: 0,41666... 

                         = 0,41(6)

(6) đọc là chu kì 6

Ta có:


[image: image174.wmf]222

333.53.5

0,15

20100

2.52.5

====



[image: image175.wmf]2
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2. Nhận xét: 

- Nếu 1 phân số tối giản với

 mẫu dương không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì 

phân số đó viết dưới dạng số thập phân hữu hạn và ngược lại

?
 Các phân số viết dưới dạng số thập phân hữu hạn: 

     
[image: image176.wmf]117
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==-

===


Các phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn:

    
[image: image177.wmf]-
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*/ KL: (sgk/34)

Ví dụ:    
[image: image178.wmf]14
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Bài tập 65:           

 
[image: image179.wmf]3

8

 vì 8 = 23 có ước khác 2 và 5
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Bài tập 66: Các số 6; 11; 9; 18 có các ước khác 2 và 5 nên chúng được viết dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn

                                 
[image: image181.wmf]-
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0,1(6)     0,4545...0,(45) ;

611

47

 0,(4) ; 0,3(8)
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Bài tập 67:          
[image: image182.wmf]3

2.

A

=


A là số thập phân hữu hạn: 
[image: image183.wmf]5


A là số thập phân vô hạn: 
[image: image184.wmf]3

 (a>0; a có ước khác 2 và 5)




  4. Củng cố ( 3Phút)

? Qua bài học hôm nay em cần nắm được những kiến thức nào.

  5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(3 Phút)

    * Hướng dẫn học sinh học ở nhà 
         - Học kĩ bài: Nắm chắc đk để một p/s viết được dưới dạng số TPHH hay

            VHTH, kết luận về quan hệ giữa số hữu tỉ và số thập phân

        - Làm bài tập 68 
[image: image185.wmf]®

 71 (tr34;35-SGK), 85, 87(sbt/15).

       HD 70 (sgk/ 35): 
[image: image186.wmf]53
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 * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài sau.

     -  Đọc trước bài làm trón số, 

     - Chuẩn bị SGK, SBT,máy tính bỏ túi...

V. Rút kinh nghiệm:

	

	


	

	

	


	Ngày soạn :14/10/2014

Ngày giảng:................................


	Tiết 15


                                               §10: LÀM TRÒN SỐ
I. Mục tiêu

  1. Kiến thức:

- Học sinh có khái niệm về làm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn

  2. Kĩ năng:

- Học sinh nắm và biết vận dụng các qui ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.

  3.Thái độ :

 - Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

 - Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.

 - có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác 
 - Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn toán . 
- Có ý thức vận dụng các qui ước làm tròn số trong đời sống hàng ngày.

II. Chuẩn bị của GV và HS

1.  Giáo viên :

 Phấn màu, thước thẳng, bảng phụ ghi 2 trường hợp ở hoạt động 2.
2. Học sinh :  Bảng nhóm, sgk.

III. Phương pháp :

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh , nêu vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.
IV. Tiến trình giờ dạy- Giáo dục

  1.Ổn định lớp:(1Phút)
- Kiểm tra sĩ số:...................................................................................................
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs:

  2. Kiểm tra bài cũ:  (4 Phút) 

	Yêu cầu 
	Nội dung

	Bài tập:  Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân: 
[image: image187.wmf]3027

;

42516


- Yêu cầu HS dùng máy tính để thực hiện.

- Gv cùng cả lớp, nhận xét, cho điểm
	HS lên bảng thực hiện


[image: image188.wmf]302

0,71058823...
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=

=

 

Hs nhận xét, sửa chữa bài làm của bạn


  3. Giảng bài mới:

  3.1. Giới thiệu bài mới : ( 1 phút)
- Để dễ nhớ, dễ so sánh người ta thường làm tròn số. 

? Vậy làm tròn số như thế nào
 => Bài mới
  3.2. Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động1: Ví dụ 

(14 Phút)

-  Giáo viên đưa ra một số ví dụ về làm tròn số:

+ Số học sinh dự thi tốt nghiệp THCS năm học  2002-2003 toàn quốc là hơn 1,35 triệu học sinh 

+ Nước ta vẫn còn khoảng 26000 trẻ em lang thang
(Theo báo CAND số ra ngày 31/5/2003).......

? Hãy cho thêm ví dụ khác về làm tròn số 

- GV: Trong thực tế việc làm tròn số được dùng rất nhiều. Nó giúp ta dễ nhớ, ước lượng nhanh kết quả.

- Yêu cầu học sinh đọc ví dụ 

-  Giáo viên và học sinh vẽ hình (trục số)

? Số 4,3 gần số nguyên nào nhất.

? Số 4,9 gần số nguyên nào nhất

-  Giáo viên: Để làm tròn 1 số thập phân đến hàng đơn vị ta lấy số nguyên gần với nó nhất

- Yêu cầu học sinh làm ?1.

- Gv: gọi 1 học sinh lên bảng, dưới lớp cùng  làm và nêu nhận xét

- Gv cùng hs nhận xét, chữa bài chuẩn 

- Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK ví dụ 2, ví dụ 3.

- Cho học sinh nghiên cứu SGK/35. 

? Vậy muốn làm tròn số ta làm như thế nào. Ta sang qui ước

Hoạt động 2:  Qui ước làm tròn số  (15 Phút)

- Cho hs nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi

? Hãy phát biểu qui ước làm tròn số

?  Lớp nhận xét đánh giá

-  Giáo viên treo bảng phụ hai trường hợp: yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ đọc.

- Yêu cầu học sinh làm ?2
- Gọi 3 học sinh lên bảng làm.

- Lớp làm bài tại chỗ 


[image: image189.wmf]®

 nhận xét, đánh giá.

- Gv cùng hs nhận xét, chữa bài chuẩn 

- Gv cho hs làm tiếp bài tập 73/sgk/36

- Gv cùng cả lớp nhận xét, sửa chữa

? Nêu lại qui ước làm tròn số

- Gv chốt lại qui ước làm tròn số
	- Hs chú ý nghe 

- HS  lấy ví dụ 

- Hs cùng lắng nghe, suy nghĩ

-  HS:  đọc ví dụ/ sgk

- HS: quan sát, vẽ hình vào vở (trục số)

- Học sinh: 4,3 gần số 4.

- Học sinh: gần số 5

- Hs cùng nghe, ghi nhớ, từ đó vận dụng làm bài tập

- Hs thực hiện ?1

- Một học sinh lên bảng  cả lớp  làm ?1.

- Hs đứng tại chỗ nhận xét bài làm của bạn

-  HS: học sinh nghiên cứu SGK VD2, Vd3.

- Hs cùng nghe, ghi mục 2

- Hs đọc sgk và trả lời câu hỏi

- HS: phát biểu qui ước làm tròn số

- HS: lớp nhận xét đánh giá.

- 2HS đứng tại chỗ đọc, HS cả lớp cùng nghe.

- HS: học sinh làm ?2
+ 3 học sinh lên bảng, dưới lớp cùng làm và rút ra nhận xét.

1 hs khác lên bảng

- HS dưới lớp đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng, cùng GV nhận xét sửa chữa.

- Hs đứng tại chỗ phát biểu

- Cả lớp cùng nghe, ghi nhớ
	1. Ví dụ 

a)Ví dụ 1:

Làm tròn các số TP 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị

[image: image190.wmf]4
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- Số 4,3 gần số 4 nhất

- Số 4,9 gần số 5 nhất.

Ta viết:
4,3 
[image: image191.wmf]»

 4; 4,9 
[image: image192.wmf]»

 5
- Kí hiệu: “
[image: image193.wmf]»

” :đọc là “gần bằng” hoặc “xấp xỉ”

?1
5,4 
[image: image194.wmf]»

 5;   5,8 
[image: image195.wmf]»

 6; 

4,5 
[image: image196.wmf]»

 5;   4,5 
[image: image197.wmf]»

 4

b)Ví dụ 2:

 Làm tròn số 72900 đến hàng nghìn

72900 
[image: image198.wmf]»

73000 (tròn nghìn)

c) Ví dụ 3:

0,8134 
[image: image199.wmf]»

 0,813 (làm tròn đến hàng thập phân thứ 3)

2. Qui ước làm tròn số  

- Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0

- Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

?2
a) 79,3826 
[image: image200.wmf]»

 79,383

(làm tròn đến hàng thập phân thứ 3)

b) 79,3826 
[image: image201.wmf]»

 79,38

(làm tròn đến hàng thập phân thứ 2)

c) 79,3826 
[image: image202.wmf]»

 79,4

(làm tròn đến hàng thập phân thứ 1)

Bài tập 73 (tr36-SGK) 

Làm tròn đến hàng thập phân thứ 2:

7,923 
[image: image203.wmf]»

 7,92

17,418 
[image: image204.wmf]»

 17,42

709,1364 
[image: image205.wmf]»

 709,14

50,401 
[image: image206.wmf]»

 50,40

0,155 
[image: image207.wmf]»

 0,16

60,996 
[image: image208.wmf]»

 61


  4. Củng cố: (7 Phút)
? Nhắc lại 2 quy tắc làm tròn số.

? Làm tròn số có ích lợi gì trong tính toán và trong cuộc sống hàng ngày?

- Cho HS cả lớp làm bài tập 74(t36-sgk).

? Muốn tính điểm trung bình môn toán học kì I của bạn Cường ta làm như thế nào?

- GV: Các em nhớ cách tính điểm này để cuối kì tính điểm cho mình.

- Nếu còn thời gian cho HS làm tiếp bài 76(SKG/36).

- Kết quả bài tập 74 (tr36-SGK).  Điểm TB các bài kiểm tra của bạn Cường là:

                      
[image: image209.wmf]++++++++

=»

(78610)(7659).28.3

15

7,2(6)7,3


  5. Hướng dẫn học sinh học bài  ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(3 Phút)
*) Hướng dẫn hs học ở nhà:

- Học theo SGK + vở ghi. 

- Nẵm vững 2 qui ước của phép làm tròn số

- Làm bài tập 75, 77 (tr38; 39-SGK); Bài tập 93; 94; 95 ; 100 (tr16-SBT)

+ HD bài 100(sbt/16):

a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154 = 9,3093 
[image: image210.wmf]»

 9,31

b) (2,635 + 8,3) - (6,002 + 0,16) = 4,773 
[image: image211.wmf]»

 4,77
*) Hướng dẫn hs chuẩn bị cho bài sau:

- Chuẩn bị máy tính bỏ túi, thước dây, thước cuộn. 

V. Rút kinh nghiệm:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Ngày soạn :14/10/2014

Ngày giảng:................................


	Tiết 15


                                               §10: LÀM TRÒN SỐ
I. Mục tiêu

  1. Kiến thức:

- Học sinh có khái niệm về làm tròn số, biết ý nghĩa của việc làm tròn số trong thực tiễn

  2. Kĩ năng:

- Học sinh nắm và biết vận dụng các qui ước làm tròn số. Sử dụng đúng các thuật ngữ nêu trong bài.

  3.Thái độ :

 - Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

 - Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo.

 - có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác 
 - Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn toán . 
- Có ý thức vận dụng các qui ước làm tròn số trong đời sống hàng ngày.

II. Chuẩn bị của GV và HS

1.  Giáo viên :

 Phấn màu, thước thẳng, bảng phụ ghi 2 trường hợp ở hoạt động 2.
2. Học sinh :  Bảng nhóm, sgk.

III. Phương pháp :

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh , nêu vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.
IV. Tiến trình giờ dạy- Giáo dục

  1.Ổn định lớp:(1Phút)
- Kiểm tra sĩ số:...................................................................................................
- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs:

  2. Kiểm tra bài cũ:  (4 Phút) 

	Yêu cầu 
	Nội dung

	Bài tập:  Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân: 
[image: image212.wmf]3027

;

42516


- Yêu cầu HS dùng máy tính để thực hiện.

- Gv cùng cả lớp, nhận xét, cho điểm
	HS lên bảng thực hiện


[image: image213.wmf]302
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=

 

Hs nhận xét, sửa chữa bài làm của bạn


  3. Giảng bài mới:

  3.1. Giới thiệu bài mới : ( 1 phút)
- Để dễ nhớ, dễ so sánh người ta thường làm tròn số. 

? Vậy làm tròn số như thế nào
 => Bài mới
  3.2. Các hoạt động dạy - học :

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động1: Ví dụ 

(14 Phút)

-  Giáo viên đưa ra một số ví dụ về làm tròn số:

+ Số học sinh dự thi tốt nghiệp THCS năm học  2002-2003 toàn quốc là hơn 1,35 triệu học sinh 

+ Nước ta vẫn còn khoảng 26000 trẻ em lang thang
(Theo báo CAND số ra ngày 31/5/2003).......

? Hãy cho thêm ví dụ khác về làm tròn số 

- GV: Trong thực tế việc làm tròn số được dùng rất nhiều. Nó giúp ta dễ nhớ, ước lượng nhanh kết quả.

- Yêu cầu học sinh đọc ví dụ 

-  Giáo viên và học sinh vẽ hình (trục số)

? Số 4,3 gần số nguyên nào nhất.

? Số 4,9 gần số nguyên nào nhất

-  Giáo viên: Để làm tròn 1 số thập phân đến hàng đơn vị ta lấy số nguyên gần với nó nhất

- Yêu cầu học sinh làm ?1.

- Gv: gọi 1 học sinh lên bảng, dưới lớp cùng  làm và nêu nhận xét

- Gv cùng hs nhận xét, chữa bài chuẩn 

- Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK ví dụ 2, ví dụ 3.

- Cho học sinh nghiên cứu SGK/35. 

? Vậy muốn làm tròn số ta làm như thế nào. Ta sang qui ước

Hoạt động 2:  Qui ước làm tròn số  (15 Phút)

- Cho hs nghiên cứu sgk và trả lời câu hỏi

? Hãy phát biểu qui ước làm tròn số

?  Lớp nhận xét đánh giá

-  Giáo viên treo bảng phụ hai trường hợp: yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ đọc.

- Yêu cầu học sinh làm ?2
- Gọi 3 học sinh lên bảng làm.

- Lớp làm bài tại chỗ 


[image: image214.wmf]®

 nhận xét, đánh giá.

- Gv cùng hs nhận xét, chữa bài chuẩn 

- Gv cho hs làm tiếp bài tập 73/sgk/36

- Gv cùng cả lớp nhận xét, sửa chữa

? Nêu lại qui ước làm tròn số

- Gv chốt lại qui ước làm tròn số
	- Hs chú ý nghe 

- HS  lấy ví dụ 

- Hs cùng lắng nghe, suy nghĩ

-  HS:  đọc ví dụ/ sgk

- HS: quan sát, vẽ hình vào vở (trục số)

- Học sinh: 4,3 gần số 4.

- Học sinh: gần số 5

- Hs cùng nghe, ghi nhớ, từ đó vận dụng làm bài tập

- Hs thực hiện ?1

- Một học sinh lên bảng  cả lớp  làm ?1.

- Hs đứng tại chỗ nhận xét bài làm của bạn

-  HS: học sinh nghiên cứu SGK VD2, Vd3.

- Hs cùng nghe, ghi mục 2

- Hs đọc sgk và trả lời câu hỏi

- HS: phát biểu qui ước làm tròn số

- HS: lớp nhận xét đánh giá.

- 2HS đứng tại chỗ đọc, HS cả lớp cùng nghe.

- HS: học sinh làm ?2
+ 3 học sinh lên bảng, dưới lớp cùng làm và rút ra nhận xét.

1 hs khác lên bảng

- HS dưới lớp đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng, cùng GV nhận xét sửa chữa.

- Hs đứng tại chỗ phát biểu

- Cả lớp cùng nghe, ghi nhớ
	1. Ví dụ 

a)Ví dụ 1:

Làm tròn các số TP 4,3 và 4,9 đến hàng đơn vị

[image: image215.wmf]4

4,3

4,5

5

4,9

5,4

5,8

6


- Số 4,3 gần số 4 nhất

- Số 4,9 gần số 5 nhất.

Ta viết:
4,3 
[image: image216.wmf]»

 4; 4,9 
[image: image217.wmf]»

 5
- Kí hiệu: “
[image: image218.wmf]»

” :đọc là “gần bằng” hoặc “xấp xỉ”

?1
5,4 
[image: image219.wmf]»

 5;   5,8 
[image: image220.wmf]»

 6; 

4,5 
[image: image221.wmf]»

 5;   4,5 
[image: image222.wmf]»

 4

b)Ví dụ 2:

 Làm tròn số 72900 đến hàng nghìn

72900 
[image: image223.wmf]»

73000 (tròn nghìn)

c) Ví dụ 3:

0,8134 
[image: image224.wmf]»

 0,813 (làm tròn đến hàng thập phân thứ 3)

2. Qui ước làm tròn số  

- Trường hợp 1: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0

- Trường hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại. Trong trường hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0.

?2
a) 79,3826 
[image: image225.wmf]»

 79,383

(làm tròn đến hàng thập phân thứ 3)

b) 79,3826 
[image: image226.wmf]»

 79,38

(làm tròn đến hàng thập phân thứ 2)

c) 79,3826 
[image: image227.wmf]»

 79,4

(làm tròn đến hàng thập phân thứ 1)

Bài tập 73 (tr36-SGK) 

Làm tròn đến hàng thập phân thứ 2:

7,923 
[image: image228.wmf]»

 7,92

17,418 
[image: image229.wmf]»

 17,42

709,1364 
[image: image230.wmf]»

 709,14

50,401 
[image: image231.wmf]»

 50,40

0,155 
[image: image232.wmf]»

 0,16

60,996 
[image: image233.wmf]»

 61


  4. Củng cố: (7 Phút)
? Nhắc lại 2 quy tắc làm tròn số.

? Làm tròn số có ích lợi gì trong tính toán và trong cuộc sống hàng ngày?

- Cho HS cả lớp làm bài tập 74(t36-sgk).

? Muốn tính điểm trung bình môn toán học kì I của bạn Cường ta làm như thế nào?

- GV: Các em nhớ cách tính điểm này để cuối kì tính điểm cho mình.

- Nếu còn thời gian cho HS làm tiếp bài 76(SKG/36).

- Kết quả bài tập 74 (tr36-SGK).  Điểm TB các bài kiểm tra của bạn Cường là:

                      
[image: image234.wmf]++++++++

=»

(78610)(7659).28.3

15

7,2(6)7,3


  5. Hướng dẫn học sinh học bài  ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(3 Phút)
*) Hướng dẫn hs học ở nhà:

- Học theo SGK + vở ghi. 

- Nẵm vững 2 qui ước của phép làm tròn số

- Làm bài tập 75, 77 (tr38; 39-SGK); Bài tập 93; 94; 95 ; 100 (tr16-SBT)

+ HD bài 100(sbt/16):

a) 5,3013 + 1,49 + 2,364 + 0,154 = 9,3093 
[image: image235.wmf]»

 9,31

b) (2,635 + 8,3) - (6,002 + 0,16) = 4,773 
[image: image236.wmf]»

 4,77
*) Hướng dẫn hs chuẩn bị cho bài sau:

- Chuẩn bị máy tính bỏ túi, thước dây, thước cuộn. 

V. Rút kinh nghiệm:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:19/10/2014
Ngày giảng:............................                                                                Tiết 16                                  


 LUYỆN TẬP 
I/ Mục tiêu:

   1. Kiến thức:
         - Củng cố và vận dụng thành thạo các qui ước làm tròn số. sử dụng đúng các 

            thuật ngữ trong bài.

   2. Kĩ năng:
         - Vận dụng các qui ước làm tròn số vào các bài toán thực tế vào việc tính 

            giá trị của biểu thức vào đời sống hàng ngày.

  3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh.

       1. Giáo viên: phấn màu, máy tính bỏ túi , thước mét, bảng phụ có nội dung sau:

	Tên
	m

(kg)
	h

(m)
	Chỉ số

BMI
	Thể trạng

	A
	
	
	
	

	B
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


       2. Học sinh:  Bảng nhóm, sgk, máy tính bỏ túi

III/ Phương pháp.

       - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh , nêu vấn đề.

       - Thảo luận nhóm.

       - Vấn đáp, trực quan.

 IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục.

1. Ổn định lớp:(1Phút)
                  + Sĩ số:..............................................................................................

                         + Kiểm tra sự chuẩn bị của hs:

     2. Kiểm tra bài cũ:  (7 Phút)
	Câu hỏi

- HS1: Phát biểu 2 qui ước làm tròn số. Làm tròn số 76 324 735 đến hàng chục, trăm.

- HS 2: Cho các số sau: 5032,6; 991,23 và 59436,21. Hãy làm tròn các số trên đến hàng đơn vị, hàng chục.

- Gv cùng hs nhận xét, đánh giá, cho điểm
	Đáp án sơ lược

- Gọi 2HS lên bảng phát biểu quy tắc làm tròn và làm bài tập.

- HS1: 76 324 735 
[image: image237.wmf]»

 76 324 730   (tròn chục)

                              
[image: image238.wmf]»

 76 324 700   (tròn trăm)

- HS2: 5032,6 
[image: image239.wmf]»

 5033   (tròn đến hàng đơn vị)

            5032,6 
[image: image240.wmf]»

 5030 (tròn đến hàng chục)

            991,23 
[image: image241.wmf]»

 991( tròn đến hàng đơn vị)

            991,23 
[image: image242.wmf]»

 990 ( tròn đến hàng chục)     

Hs dưới lớp cùng làm và nhận xét bài của bạn


3. Giảng bài mới:

   3.1. Giới thiệu bài mới. (1phút) 
? Bài tập trên (KTBC) các bạn đã sử dụng những kiến thức cơ bản nào để giải bài tập.Trong tiết này ta sẽ tiếp tục củng cố về các phép tính và cách làm tròn số, giúp ta vận dụng cách làm tròn số vào thực tế.

   3.2. Các hoạt động dạy và học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	HĐ1:Dạng1: Thực hiện phép tính rồi làm tròn số. (11phút)
-  Giáo viên yêu cầu học sinh làm làm bài 81/ sgk/

? Có mấy cách để làm bài tập trên.

? Nêu cụ thể từng cách

- GV yêu cầu 4 học sinh lên bảng trình bày.

? Lớp nhận xét, bổ sung

- Quan sát học sinh thực hiện, uốn nắn học sinh làm như bên.

Gv chuẩn hoá bài tập và cách trình bày bài.

Gv chốt lại cách làm: trước khi tính toán ta có thể làm tròn số trước.

HĐ2: Dạng 2. một số ứng dụng của làm tròn số vào thực tế (13phút).
Đưa đề bài 78 trên bảng phụ.

? Đọc đề bài.

? Làm bài trong 3 phút

? Hãy đọc kết quả.

? Nhận xét cách làm tròn số đúng chưa.

Yêu cầu học sinh làm tiếp bài 79/ sgk.

? Đọc đề bài.

? Bài tập đã cho biết gì, cần tìm gì.

? Nêu cách tính chu vi , diện tích của hình chữ nhật.

Yêu cầu học sinh trình bày trên bảng.

? Nhận xét bài của bạn.

- Hướng dẫn hs làm bài 80/sgk

-GV yêu cầu các hoạt động như bài tập 78

- Gv chốt lại một số ứng dụng của việc làm tròn số trong các bài toán thực tế

HĐ3: Dạng 3: áp dụng quy ước để ước lượng kết quả phép tính.

(5phút).

- GV đưa đề bài 77/sgk lên bảng phụ. Yêu cầu:

? Làm tròn các chữ số ở hàng cao nhất.

? Nhân chia các số đã được làm tròn => được kết quả ước lượng.

- Gọi một vài hs đứng tại chỗ đọc kết quả

- Gv chốt lại cách ước lượng
	- HS: học sinh dưới lớp tự làm vào vở

- Có hai cách

- Hs trả lời miệng

-HS: 4 học sinh lên bảng trình bày.

- Hs theo dõi, nhận xét

- Cùng GV nhận xét, sửa chữa bài làm của bạn trên bảng.

- Hs chữa bài chuẩn vào vở

- Hs lắng nghe, ghi nhớ

- Cả lớp cùng quan sát

- HS: 2 học sinh đọc đề bài

- HS: cả lớp làm bài khoảng 3 Phút

- Học sinh đứng tại chỗ đọc kết quả

- HS: cả lớp nhận xét

- HS: đọc đề bài và tóm tắt bài toán.

- HS: lên bảng trình bày

- Hs theo dõi nhận xét bài làm của bạn.

- HS: Thực hiện các hoạt động như bài 78.

- Cả lớp cùng nghe, ghi nhớ để biết vận dụng vào thực tế

- HS cả lớp làm bài tập 77(sgk/37) dưới sự hướng dẫn của GV.

- Hs trả lời miệng

- Hs nghe, ghi nhớ
	Dạng 1:Thực hiện phép tính rồi làm tròn số.

Bài tập 81 (tr38-SGK)

a) 14,61 - 7,15 + 3,2

Cách 1: 14,61 - 7,15 + 3,2


[image: image243.wmf]»

 15 - 7 + 3 = 11

Cách 2: 14,61 - 7,15 + 3,2 

= 10,66 
[image: image244.wmf]»

 11

b) 7,56. 5,173

Cách 1: 
[image: image245.wmf]»

 8. 5 = 40

Cách 2: 7,56. 5,173 =     39,10788 
[image: image246.wmf]»

 39

c) 73,95 : 14,2 

Cách 1: 
[image: image247.wmf]»

 74: 14 
[image: image248.wmf]»

 5

Cách 2: 73,95: 14,2 = 5,2077       
[image: image249.wmf]»

 5

d) 
[image: image250.wmf]21,73.0,815

7,3


Cách 1: 
[image: image251.wmf]»



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image252.wmf]22.1
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[image: image253.wmf]»

 3

Cách 2: 
[image: image254.wmf]21,73.0,815

2,426022

7,3
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Dạng 2: Một số ứng dụng của làm tròn số vào thực tế.
Bài tập 78 (tr38-SGK)

Đường chéo của màn hình dài là :

21. 2,54 
[image: image255.wmf]»

 53,34 (cm)

Bài tập 79 (tr38-SGK)

Chu vi của hình chữ nhật là

(dài + rộng). 2 = 

(10,234 + 4,7).2 = 29,886

 
[image: image256.wmf]»

 30 m
Diện tích của hình chữ nhật là

dài. rộng = 10,234. 

          4,7 
[image: image257.wmf]»

 48 m2
Bài tập 80 (tr38-SGK)

1 pao = 0,45 kg


[image: image258.wmf]®

 
[image: image259.wmf]1

1

0,45
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=
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[image: image260.wmf]»

 2,22 (lb)

Dạng 3: áp dụng quy ước để ước lượng kết quả phép tính.

Bài 77(sgk/37)

a/ 495.52 
[image: image261.wmf]»

 500.50 = 25000

b/ 82,36.5,1 
[image: image262.wmf]»

 80.5 = 400

c/ 6730:48 
[image: image263.wmf]»

 700:50 140




 4. Củng cố: (5 Phút)

-  Giáo viên treo bảng phụ nội dung phần  “ Có thể em chưa biết”
           hướng dẫn học sinh tiến hành hoạt động
- Qui ước làm tròn số: chữ số đầu tien trong các chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 

     thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại, nếu lớn hơn 5 thì cộng thêm 1 vào

      chữ số cuối cùng 

5. Hướng dẫn học sinh hoc ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2 Phút)
 * Hướng dẫn học sinh hoc ở nhà 
     - Thực hành làm theo sự hướng dẫn của giáo viên về phần “ Có thể em chưa biết”

     - Thực hành đo đường chéo ti vi ở gia đình (theo cm)

     - Làm bài tập 98; 101; 104 tr 16; 17  (SBT).

        Hdẫn bài 104: Để điền vào bảng ta tiến hành ước lượng kết quả. 

 * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau 

      - Ôn tập mối quan hệ về số thập phân và số hữu tỉ,

        Tiết sau mang máy tính bỏ túi , SGK, SBT

V/ Rút kinh nghiệm:

	

	

	

	

	


	Ngày soạn :21/10/2014

Ngày giảng:..........................
	                                  Tiết 17


§11: SỐ VÔ TỈ. KHÁI  NIỆM VỀ CĂN BẬC HAI
I/ Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

      - Biết được sự tồn tại của số thập phân vô hạn không tuần hoàn và tên gọi của chúng là số vô tỉ. 

      - Biết được khái niệm căn bậc hai của một số không âm.

      - Biết sử dụng đúng kí hiệu của căn bậc hai (
[image: image264.wmf])

  2. Kĩ năng:

       - Biết cách viết một số hữu tỉ dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

       - Biết sử dụng bảng số, MTBT để tìm giá trị gần đúng của căn bậc hai của một số thực không âm. 

  3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

 II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
      1. Giáo viên :

        - Máy tính bỏ túi, bảng phụ bài 82 (tr41-SGK)

        - Bảng phụ 2: 

          Kiểm tra xem cách viết sau có đúng không:

             a) 
[image: image265.wmf]366

=


             b) Căn bậc hai của 49 là 7

             c) 
[image: image266.wmf]2

(3)3

-=-


             d) 
[image: image267.wmf]0,010,1

-=-


     2. Học sinh:  Bảng nhóm, sgk, Máy tính bỏ túi,

III/ Phương pháp:

        - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh 

        - Nêu và giải quyết vấn đề.

        - Thảo luận nhóm.

        - Vấn đáp, trực quan.....

IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

       1. Ổn định lớp:(1Phút) 
- Kiểm tra sĩ số:7.........................................................................................................
- Kiểm ta sự chuẩn bị của hs
2. Kiểm tra bài cũ:  (3 Phút)

	Câu hỏi

- GV đưa bài tập;

+ Hãy tính: 12; 
[image: image268.wmf]2
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- Gọi HS đứng tạo chỗ trả lời miệng.

- Gv cùng hs nhận xét, đánh giá


	Đáp án sơ lược

- HS cả lớp quan sát bài tập GV ghi trên bảng, 1HS đứg tại chỗ trả lời.

12 = 1; 
[image: image269.wmf]2
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- Hs khác nhận xét


3. Giảng  bài mới:

    3.1. Giới thiệu bài mới (1 phút).
        ?  Có số hữu tỉ nào bình phương lên bằng 2 không?

           GV: Bài học hôm nay chúng ta sẽ trả lời.

    3.2. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	 Hoạt động1. Số vô tỉ 

(12 phút)

Giáo viên: Trình chiếu nội dung bài tập và hình vẽ.

? Yêu cầu học sinh đọc đề toán  skg và vẽ hình

? Bài toán cho biết gì, yêu cầu tìm gì.

- Gọi một hs lên bảng vẽ hình

-  Giáo viên gợi ý:

? Tính diện tích hình vuông AEBF.

? So sánh diện tích hình vuông ABCD và diện tích 
[image: image270.wmf]V

ABE.

? Vậy 
[image: image271.wmf]ABCD
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? Gọi độ dài đường chéo AB là x, hãy biểu thị S qua x

-  Giáo viên đưa ra số

 x = 1,41421356.... giới thiệu đây là số vô tỉ.

? Vậy số vô tỉ là gì.

Cho hs ghi vở khái niệm

Giáo viên nhấn mạnh: Số thập phân gồm số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn và số thập phân vô hạn không tuần hoàn (số vô tỉ)

- Gv chốt lại khái niệm số vô tỉ

Hoạt đông 2. Khái niệm căn bậc hai (17 phút)

- GV ghi bảng ví dụ: Yêu cầu học sinh tính.

- GV: Ta nói -3 và 3 là các căn bậc hai của 9

? Tương tự hãy tính: 
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 Gv cho hs nhận xét

? Tìm x sao cho : x2 = -1.

? Tại sao không có số nào thoả mãn

? Vậy các số như thế nào thì có căn bậc hai 

? Căn bậc hai của 1 số không âm là 1 số như thế nào.

- GV: Bảng phụ ghi nội dung ?1.

? Yêu cầu học sinh làm ?1
- Gv cùng hs nhận xét, chữa bài

? Mỗi số dương có mấy căn bậc hai.

? Số 0 có mấy căn bậc hai.

Giáo viên nêu chú ý : Không được viết 
[image: image273.wmf]42
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vì vế trái 
[image: image274.wmf]4

  kí hiệu chỉ cho căn dương của 4.

- GV: Cho học sinh làm ?2
? Viết các căn bậc hai của 3; 10; 25.

- Gọi 3 HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp làm vào vở.

? Nhận xét bài làm của bạn

-  Giáo viên thông báo: Có thể chứng minh được 
[image: image275.wmf]2;3;5;6;...

 là các số vô tỉ.

? Vậy có bao nhiêu số vô tỉ.

- Gv: chốt lại khái niệm căn bậc hai
	- 1 học sinh đọc đề bài

- Cả lớp vẽ hình vào vở

- 1 học sinh lên bảng vẽ hình

- Học sinh: Diện tích hình vuông AEBF = 1

- HS: 
[image: image276.wmf]4
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- HS: 
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- Học sinh:


[image: image278.wmf]22
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- Hs nghe, suy nghĩ

- Học sinh đứng tại chỗ trả lời khái niệm, và ghi vở

- Hs cùng nghe để phân biệt, ghi nhớ

- Hs nghe, ghi nhớ

- Học sinh đứng tại chỗ đọc kết quả.

- Hs nghe, ghi vở

- HS: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image281.wmf]2
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 và 
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 là căn bậc hai của 
[image: image283.wmf]4
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 ; 0 là căn bậc hai của 0.

- Học sinh: Không có số x nào.

- Vì không có số nào bình phương bằng - 1

- Học sinh suy nghĩ trả lời: Chỉ có số không âm mới có căn bậc hai 

- Hs trả lời định nghĩa

- Học sinh làm ?1
- Cả lớp làm bài, 1 học sinh lên bảng làm.

- Hs theo dõi nhận xét bài của bạn

- Học sinh suy nghĩ trả lời: Mỗi số dương có 2 căn bậc hai . 

Số 0 chỉ có 1 căn bậc hai là 0

- Hs đọc chú ý/ sgk

- HS: học sinh làm ?2
- 3 HS lên bảng thực hiện, HS dưới lớp làm vào vở.

- Hs dưới lớp nhận xét

- Học sinh: có vô số số vô tỉ.

- Hs cùng nghe, ghi nhớ
	1. Số vô tỉ 

Bài toán:

              [image: image284.wmf]1 m
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- Diện tích hình vuông ABCD là 2

- Độ dài cạnh AB là: 
[image: image285.wmf]2

x2
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x = 1,41421356.... đây là số vô tỉ

*/ Khái niệm: Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. 

*/  Kí hiệu:

Tập hợp các số vô tỉ là I

2. Khái niệm căn bậc hai 

*/ Ví dụ:

Tính: 

     32 = 9 ;    (-3)2 = 9

 Ta nói: 3 và -3 là các  căn bậc hai của 9

* Nhận xét: Chỉ có số không âm mới có căn bậc hai 

* Định nghĩa: SGK 

?1
Căn bậc hai của 16 là 4 và - 4

* Mỗi số dương có 2 căn bậc hai . Số 0 chỉ có 1 căn bậc hai là 0

* Chú ý: 

Không được viết 
[image: image286.wmf]42
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Mà viết: Số dương 4 có hai căn bậc hai là:
[image: image287.wmf]42
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- Các căn bậc hai của 3 là 
[image: image289.wmf]3

 và 
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-  Các căn bậc hai của 10 là 
[image: image291.wmf]10

 và 
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- Các căn bậc hai của 25 là 
[image: image293.wmf]255

=

 và 
[image: image294.wmf]255

-=-




4. Củng cố: (9 Phút)

	? Thế nào là số vô tỉ. Số vô tỉ khác số hữu tỉ như thế nào

? Cho VD về số vô tỉ.

? Đ/n căn bậc 2 của một số a không âm? ? Những số nào có căn bậc 2? Với a > 0, a = 0?

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 82 

(tr41-SGK) theo nhóm.

- Sau 3’ yêu cầu một nhóm treo bảng nhóm bài làm của nhóm mình, các nhóm khác đổi chéo bảng nhóm để chấm bài.

- Yêu cầu các nhóm làm như bên.
	- HS đứng tại chỗ trả lời miệng yêu cầu của GV. HS khác nhận xét, sửa chữa.

Bài 82(sbt/41).

a) Vì 52 = 25 nên 
[image: image295.wmf]255
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b) Vì 72 = 49 nên 
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 d) Vì 
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nên 
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c) Vì 12 = 1 nên 
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 5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2 Phút)
  * Hướng dẫn học sinh học ở nhà 
     - Cần nắm vững căn bậc hai của một số a không âm, so sánh phân biệt 

       số hữu tỉ   và số vô tỉ. Đọc mục có thể em chư biết.

     - Làm bài tập 83; 84; 86 (tr41; 42-SGK) 106; 107; 110 (tr18-SBT)

       Bài 86: Hướng dẫn hs cách bấm máy

   * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài sau 

       - Tiết sau đọc trước bài “ Số thực”

      - Máy tính bỏ túi

V / Rút kinh nghiệm:

	

	

	

	

	


	Ngày soạn :27/10/2014

Ngày giảng:................................


	                                   Tiết 18


§12. SỐ THỰC
I/ Mục tiêu:

   1. Kiến thức:

       - Học sinh biết được tập hợp số thực bao gồm tất cả các số hữu tỉ và vô tỉ , sự tương ứng 1-1 giữa tập hợp R các số thực và tập hợp các điểm trên trục số, thứ tự của các số thực trên trục số.         

  2. Kĩ năng:

        - Thấy được sự phát triển của hệ thống số từ N 
[image: image300.wmf]®

 Z 
[image: image301.wmf]®

 Q 
[image: image302.wmf]®

 R.

        - Biết so sánh các số thực ,  biểu diễn số thực trên trục số. 

  3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

        1. Giáo viên: Thước kẻ, máy tính bỏ túi, bảng phụ, phấn màu...

       2. Học sinh:   Thước kẻ, máy tính bỏ túi.

III/ Phương pháp :

        - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh 

        - Nêu và giải quyết vấn đề.

        - Thảo luận nhóm.

        - Vấn đáp, trực quan.

IV / Tiến trình giờ dạy- Giáo dục:

     1. Ổn định lớp:(1Phút) 




      - Kiểm tra sĩ số:...........................................................
                                               - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 
    2. Kiểm tra bài cũ:  (7 Phút) 

	Câu hỏi
	Đáp án sơ lược

	- Gọi 2 HS lần lượt lên bảng 

- HS1: Định nghĩa căn bậc hai của một số a
[image: image303.wmf]³
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Tính: 


[image: image304.wmf]49
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- HS 2: Nêu quan hệ giữa số hữu tỉ, số vô tỉ với số thập phân.

- Gv cùng cả lớp nhận xét, đánh giá, cho điểm
	 2 HS lần lượt lên bảng làm.

HS1: Định nghĩa căn bậc hai của một số a
[image: image305.wmf]³

0 (sgk).

Tính:
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- HS 2: 
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Hs nhận xét


3. Giảng bài mới:

  3.1. Giới thiệu bài (1phút).

? Nêu lại các tập hợp số mà ta đã được học . 

     Giáo viên : Ta dã được nghiên cứu các tập hợp số N 
[image: image308.wmf]®

 Z 
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 Q và ta thấy rằng các điểm biểu diễn số hữu tỉ không lấp đầy trục số.

? Vậy để lấp đầy trục số lại có thêm một loại số mới chăng? 
 Đó là tập hợp số nào -> Bài mới.

   3.2. Các hoạt động dạy và học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1. Số thực (13 phút) 

? GV: Lấy ví dụ về các số tự nhiên, nguyên âm, phân số, số thập phân hữu hạn, vô hạn, số vô tỉ.

- Gv ghi bảng ví dụ

?  Chỉ ra các số hữu tỉ, số vô tỉ .

-  Giáo viên: Các số trên đều gọi chung là số thực.

? Vậy thế nào là số thực

? Vậy tập hợp số thực bao gồm những số nào.

? Nêu quan hệ của các tập N, Z, Q, I với R.

Yêu cầu học sinh làm ?1
? x có thể là những số nào.

? Tại sao.

GV: Nhận xét và nhấn mạnh lại

GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 87 SGK.

- Gọi 2 hs lên bảng trình bày

? Cho 2 số thực x và y, có những trường hợp nào xảy ra.

- Cho hs ghi vở như bên

-  Giáo viên đưa ra: Việc so sánh 2 số thực tương tự như so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng số thập phân 

- Đưa ví dụ lên bảng phụ, cho hs quan sát

- Yêu cầu học sinh làm ?2
? Nhận xét phần nguyên, phần thập phân 
[image: image310.wmf]®

 so sánh.

? Muốn so sánh hai số thập phân ta làm ntn

- Gv chốt lại

Hoạt động 2. Trục số thực (10 phút)

? Theo em thế nào là trục số thực

-  Giáo viên:Ta đã biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, vậy để biểu diễn số vô tỉ ta làm như thế nào. Ta xét ví dụ :

-  Giáo viên hướng dẫn học sinh biểu diễn.

-  Giáo viên nêu ra chú ý.

- Gọi 1 HS đọc chú ý trong SGk/45, HS cả lớp cùng nghe

? Vậy thế nào là trục số thực

- Gv chốt lại
	- 3 học sinh lấy ví dụ 

- Hs ghi vở

- Học sinh: số hữu tỉ 2; 

-5; 
[image: image311.wmf]3
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; - 0,234; 1,(45); số vô tỉ 
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- Hs trả lời khái niệm sgk

Gồm số hữu tỉ và số vô tỉ.

- Các tập N, Z, Q, I đều là tập con của tập R

- học sinh làm ?1
- Học sinh đứng tại chỗ trả lời

- Vì số thực gồm số hữu tỉ và số vô tỉ

- 1 học sinh đọc dề bài, 

2 học sinh lên bảng làm

- Học sinh suy nghĩ trả lời.

- Hs cùng ghi bài

- HS nghe GV giới thiệu và ghi nhớ.

- Hs quan sát, ghi vở

- Hs : làm ?2

- Cả lớp làm bài ít phút, sau đó 2 học sinh lên bảng làm.
- Hs trả lời miệng

- Hs nêu cách so sánh

- Học sinh nghiên cứu SGK (3 Phút)

- HS: Cùng biểu diễn vào vở.

- HS nghe và ghi bài vào vở

- Học sinh chú ý theo dõi.

- Là trục số được biểu diễn bởi các số thực

- Hs nghe, ghi nhớ
	1. Số thực  

Các số: 2; -5; 
[image: image314.wmf]3
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; -0,234; 1,(45); 
[image: image315.wmf]2

; 
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...

*/ Khái niệm :

- Tập hợp số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ .

Các tập N, Z, Q, I đều là tập con của tập R.

?1
Cách viết x
[image: image317.wmf]Î

R cho ta biết x là số thực

Vậy x có thể là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.
Bài tập 87 (tr44-SGK)

3
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- Với 2 số thực x và y bất kì ta luôn có hoặc x = y hoặc

 x > y hoặc x < y.

Ví dụ: So sánh 2 số

a) 0,3192... với 0,32(5)

b) 1,24598... với 1,24596...

giải:

a) 0,3192... <  0,32(5) hàng phần trăm của 0,3192...  nhỏ hơn hàng phần trăm 0,32(5)

b) 1,24598... > 1,24596...

?2
a) 2,(35) < 2,369121518...

b) - 0,(63) và 
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2. Trục số thực. 

Ví dụ: Biểu diễn số 
[image: image327.wmf]2

 trên trục số.
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- Mỗi số thực được biểu diễn bởi 1 điểm trên trục số.

- Mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn 1 số thực.

- Trục số gọi là trục số thực.

* Chú ý: Trong tập hợp các số thực cũng có các phép toán với các tính chất tương tự như trong tập hợp các số hữu tỉ.


4.  Củng cố: (10 Phút)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	-  Giáo viên treo bảng phụ bài tập 88, 89(tr45-SGK).

- Cho học sinh làm các bài 88, 89

(tr45-SGK)

- Gọi 2 học sinh lên bảng làm, học sinh dưới lớp làm vào vở => đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng, cùng GV sửa chữa bài làm của bạn trên bảng.

? Tập hợp số thực bao gồm những số nào?

? Vì sao nói trục số là trục số thực?

Gv nhận xét, chuẩn kiến thức
	Bài tập 88(tr45-SGK)

a) Nếu a là số thực thì a là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ 

b) Nếu b là số vô tỉ thì b được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn

Bài tập 89(tr45-SGK): Câu a, c đúng; câu b sai

HS: + Tập hợp số thực bao gồm những tập hợp số: N; Z; Q; I.

+ Tập hợp số thực lấp đầy trục số.


  5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(3 Phút)

   *  Hướng dẫn học sinh học ở nhà 
      - Học theo SGK, nắm được số thực gồm số hữu tỉ và số vô tỉ .

      - Xem lại các dang bài tập đã chữa.

      - Làm bài tập  91, 92 (sgk.45); 117; 118 (tr20-SBT).

      - HD bài 91(sgk/45): So sánh các số âm, số nào có GTTĐ lớn hơn thì 

         số đó nhỏ hơn.

*Hướng dẫn học sinh  chuẩn bị cho bài  sau.

       - Máy tính bỏ túi.

       - Ôn lại các kiến thức về tập hợp N, Z, Q, I, R chuẩn bị bài sau luyện tập.

V/ Rút kinh nghiệm:
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Ngàygiảng:...................................
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                                                   LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu
   1. Kiến thức:
         - Củng cố cho học sinh khái niệm số thực, thấy được rõ hơn quan hệ giữa 

            các tập hợp số đã học (N, Z, Q, I, R)

  2.  Kĩ năng:

       - Rèn luyện kĩ năng so sánh số thực, kĩ năng thực hiện phép tính, tìm x,

          tìm căn bậc hai dương của một số.

  3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

       1. Giáo viên:- Bảng phụ bài 91 (tr45-SGK), máy tính bỏ túi, phấn màu.

      2. Học sinh: Bảng nhóm, bút màu

III/ Phương pháp :

      - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh , nêu vấn đề và giải quyết vấn đề 

      - Thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan.

IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

     1. Ổn định lớp: (1Phút) 


 - Kiểm tra sĩ số:.......................................................................................

                     - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 

    2. Kiểm tra bài cũ:  (6 Phút) 

	Câu hỏi
	Đáp án sơ lược

	 Câu 1: Điền các dấu (
[image: image329.wmf],,
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) vào ô trống:

-2      Q; 1      R; 
[image: image330.wmf]2

       I;         Z

 Câu 2: Số thực là gì? Cho ví dụ.

Gv cùng hs nhận xét, đánh giá, cho điểm


	- Yêu cầu HS:

+ HS1:

-2   
[image: image331.wmf]Î

   Q; 1   
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   R; 
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     I; 
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+ HS2: Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi là số thực

- VD: 
[image: image337.wmf]1

3

5

-

; 1(số hữu tỉ); 
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 (số vô tỉ)

Hs dưới lớp theo dõi nhận xét bài làm của bạn


3. Giảng bài mới:

  3.1. Giới thiệu bài mới (1phút):
      ? Qua các bài tập kiểm tra  trên em được củng cố kiến thức gì. Để khắc sâu các kiến thức đó ta cùng vào bài luyện tập.

  3.2. Các hoạt động của dạy - học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh
	Nội dung

	HĐ1: Dạng 1 : so sánh các số thực(10 phút)
- GV:Yêu cầu học sinh làm bài tập 91(tr45SGK)

-  Giáo viên treo bảng phụ đề bài

? Nêu qui tắc so sánh 2 số âm

- Gọi một hs lên bảng trình bày, dưới lớp cùng làm, và chuẩn bị nhận xét bài làm của bạn

- Gv cùng hs nhận xét, chuẩn kiến thức

? Vậy muốn so sánh 2 số thực ta làm ntn?

- Từ việc so sánh ta có thể sắp xếp các số thự theo  thứ tự từ nhỏ đến lớn, đó là nội dung của bai 92/ sgk

- GV:Yêu cầu học sinh làm bài tập 92/ sgk

- Gv đưa đề bài lên bảng phụ yêu cầu hs quan sát đọc to đề bài

-

 Gv cho hs thảo luận nhóm khoảng 3 phút và gọi hs đại diện 2 nhóm lên bảng trình bày

- GV: Yêu cầu lớp nhận xét, bổ sung

-  Giáo viên uốn nắn cách trình bày.

- Gv chốt lại cách so sánh các số thực

HĐ2: Dạng 2 : Tìm x  (10phút)

-GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 93(sgk/45)

? Nêu cách tìm x

- Gọi 2 HS lên bảng mỗi HS làm một phần.

- Quan sát HS thực hiện, uốn nắn HS làm như bên.

? Bạn đã áp dụng những kiến thức nào để làm bài tập trên

- Gv cùng hs nhận xét, chuẩn kiến thức

- Gv chốt lại : Khi tìm x là số thực ta cũng có thể áp các tính chất và các qui tắc trong Q

- Vậy ta cũng có thể tính giá trị biểu thức của các số thực, ta sang dạng 3

HĐ3: Dạng 3: Tính giá trị biểu thức (10phút)
- GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập 95- a/ sgk

?  Nêu cách tính giá trị các biểu thức.

? Nêu thứ tự thực hiện các phép tính.

- Gọi 1 học sinh tình bày trên bảng phần a

 Cho hs nhận xét, chưa bài

- Yêu cầu HS về nhà làm phần b tương tự 

- Gv chốt lại dạng 3 : ta có thể đưa về thực hiện các phép tính như đối với phân số hoặc các số thập phân

HĐ4 : Dạng 4 : Toán về tập hợp (3 phút)
? Giao của hai tập hợp là gì?

? Vậy Q giao với I là tập hợp như thế nào?

? Từ trước tới nay em đã được học những tập hợp số nào

? Hãy nêu mối quan hệ giữa các tập hợp số đó

- Chốt lại mối quan hệ giữa các tập hợp số


	- Hs theo dõi đề bài bảng phụ đọc 

- Hs: trong 2 số âm số nào  có GTTĐ lớn hơn thì số đó nhỏ hơn

- 1 học sinh lên bảng làm

- Cả lớp làm bài

- Tương tự như cách so sánh 2 số hữu tỉ viết dưới dạng số thập phân

Hs làm tiếp bài tập 92/ sgk/ 45

- HS: quan sát đọc đề

- Học sinh thảo luận nhóm

- Đại diện 2 nhóm lên bảng làm.

- HS: Nhận xét, bổ sung.

- Hs cùng nghe, ghi nhớ

- HS: Học sinh làm bài tập 93

- Hs trả lời miệng

- Cả lớp làm bài ít phút

- Hai học sinh lên bảng làm.

- Hs trả lời theo ý hiểu

 - Hs dưới lớp quan sát và nhận xét bài của bạn

- Hs chú ý nghe  và ghi nhớ

- Hs nghiên cứu đọc to đề bài

- Học sinh: Thực hiện phép tính trong ngoặc trước

- HS trả lời miệng.

- 1 học sinh trình bày trên bảng.

- Cả lớp làm nháp đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng => nhận xét sửa chữa.

Hs tự làm phần b

Hs chú ý nghe, ghi nhớ

- Là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.

- HS lên bảng viết.

Hs: N; Z; Q; I; R

Mối quan hệ:
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- HS  nghe, ghi nhí
	1) Dạng 1: So sánh các số thực.

Bài tập 91 (tr45-SGK)

a) -3,02 < -3,01

b) -7,508 > -7,513

c) -0,49854 < -0,49826

d) -1,90765 < -1,892

d) -1, 9 0765 < -1,892

Bài tập 92 (tr45-SGK) 

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn
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b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối
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2)Dạng 2.Tìm x.

Bài tập 93 (tr45-SGK)

Tìm x:
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3)Dạng 3: Tính giá trị biểu thức

Bài tập 95 (tr45-SGK)
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4)Dạng 4. Toán về tập hợp.

Bài 94(sgk/45)

a/ 
[image: image348.wmf]IQ

f

Ç=


b/ 
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  4. Củng cố: (2 Phút)
      ? Trong giờ luyện tập hôm nay các em đã được củng cố các kiến thức gì

       - Trong quá trình tính giá trị của biểu thức có thể đưa các số hạng về dạng

         phân số hoặc các số thập phân. 

       - Thứ tự thực hiện các phép tính trên tập hợp số thực cũng như trên tập hợp

          số hữu tỉ.

   5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau (2 Phút )
      *  Hướng dẫn học sinh học ở nhà .

         - Xem lại các dạng bài tập đã chữa.

        - Trả lời 5 câu hỏi phần ôn tập chương

         - Làm bài tập 94 (tr45-SGK), 96; 97; 101 (tr48, 49-SGK).

         Hướng dẫn bài 101/ sgk/49:

Ôn tập lại qui tắc xác định GTTĐ của một số hữu tỉ.

   *  Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài sau 

  -  Máy tính bỏ túi.

  -  Ôn lại kiến thức từ đầu chương .

V/ Rút kinh nghiêm: 

	

	

	

	


	Ngày soạn : 2/11/2014

Ngày giảng:...........................


	                                 Tiết: 20


ÔN TẬP CHƯƠNG I VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CASIO HOẶC MÁY TÍNH NĂNG TƯƠNG ĐƯƠNG
I/ Mục tiêu:

   1 . Kiến thức
       - Hệ thống cho học sinh các tập hợp số đã học.

       - Ôn tập định nghĩa số hữu tỉ, qui tắc xác định giá trị tuyệt đối của một 

        số hữu tỉ, qui tắc các phép toán trong Q

   2. Kĩ năng
      - Rèn luyện các kĩ năng thực hiện các phép tính trong Q, tính nhanh tính hợp lí 

          (nếu có thể) tìm x, so sánh 2 số hữu tỉ.Sử dụng máy tính nhanh.

   3. Thái độ
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

      - Biết liên hệ toán học vào thực tế , trung thực trong học tập cũng như trong 

cuộc sống hàng ngày của các em.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

      1. Giaó viên:- Bảng phụ: Quan hệ giữa các tập hợp  N, Z, Q, R; 

                            Các phép toán trong Q, máy tính bỏ túi, phấn màu.

     2. Học sinh: - Bảng nhóm, SGK, bút dạ.máy tính bỏ túi

III/ Phương pháp :

     - Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh , nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

     - Thảo luận nhóm.

     - Vấn đáp, trực quan.

IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

     1. Ổn định lớp (1Phút) 


- Kiểm tra sĩ số: .......................................................................................
                     - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 

    2. Kiểm tra bài cũ:  (Kết hợp ôn tập) 

    3. Giảng bài mới:

      3.1. Giới thiệu bài (1phút).

           Trong chương I ta đã học những kiên thức cơ bản nào.Trong tiết này ta hệ thống lại mới quan hệ giữa các tập số đã học và các dạng bài tập về số hữu tỉ.

      3.2.Các họat động day - học
	Hoạt động của

 giáo viên
	Họat động của

 học sinh
	Nội dung

	Hoạt động1. Quan hệ giữa các tập hợp số (8 Phút)
? Nêu các tập hợp số đã học và quan hệ của chúng.

-  Giáo viên treo sơ đồ ven. Yêu cầu học sinh lấy ví dụ minh hoạ

? Số thực gồm những số nào.

Gv nhận xét và chốt lại quan hệ giữa các tập hợp số đã học

Hoạt động 2. Ôn tập về số hữu tỉ 

(31 Phút)

? Nêu định nghĩa số hữu tỉ. 

? Thế nào là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm, lấy ví dụ minh hoạ

? Biểu diễn số 
[image: image350.wmf]3
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 trên trục số

? Nêu qui tắc xác định giá trị tuyệt đối của 1 số hữu tỉ 

Giáo viên đưa ra bảng phụ bài tập 101 (tr49)

- Gọi 2HS lên bảng làm, cho HS dưới lớp cùng làm vào vở.

- Quan sát HS thực hiện, uốn nắn HS làm như bên.

 - Giáo viên đưa ra bảng phụ yêu cầu học sinh hoàn thành:

Với 
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Giáo viên: 

Cho HS cả lớp làm bài 96. 

Gọi 4 học sinh lên bảng mỗi HS  làm 1 phần bài tập 96 (tr48-SGK)

? Nhận xét bài làm của bạn.

? Nêu cách thực hiện.

? Vận dụng kiến thức nào để giải bài tập trên.

? Nhận xét bài tập của bạn.

? Yêu cầu học sinh trình bày bài vào vở.

GV: Nhận xét và chốt lại cách giải , trình bày bài, kết quả đúng 

GV: Giáo viên cho học sinh hoạt động theo nhóm bài 98. 

Các nhóm chẵn làm câu a,d; 

Các nhóm lẻ làm câu b,c).

Sau 5 phút các nhóm đổi chéo bài cho nhau để sửa chữa, 

GV: lấy bài làm của hai nhóm treo trên bảng cùng các nhóm khác chữa. 

Yêu cầu các nhóm sửa bài.

? Vận dụng kiến thức nào để giải bài tập trên. 

GV: Nhận xét và chốt lại kết quả đúng và nhóm hoàn thành bài tốt nhất.
	- Học sinh đứng tại chỗ phát biểu 

- Học sinh lấy 3 ví dụ minh hoạ.

- Học sinh: gồm số hữu tỉ và số vô tỉ 

- Học sinh đứng tại chỗ trả lời 
[image: image352.wmf]®

 lớp nhận xét.

- Hs chú ý nghe

- Cả lớp làm việc ít phút, 1 học sinh lên bảng trình bày.

- Học sinh: 
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HS: Đọc đề bài 

- Cả lớp làm bài

- 2 học sinh lên bảng trình bày.

- HS cùng GV chữa bài làm của bạn trên bảng.

HS: Đại diện các nhóm lên trình bày .

HS: Cả lớp làm bài.

HS1: Làm phần a

HS2: Làm phần b

HS3: Làm phần c

HS4: Làm phần d

? Nhận xét bài của bạn.

HS: Nêu cách làm

Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, luỹ thừa với số mũ tự nhiên.

HS: Trình bày vào vở.

Học sinh hoạt động theo nhóm, 

Các nhóm chẵn làm câu 

a,d; 

Các nhóm lẻ làm câu b,c).

 Các nhóm đổi chéo bài cho nhau để sửa chữa

HS: Nhận xét 

Dạng toán tìm y : Tìm thừa số chưa biết, tìm SBC, ...

HS: Chú ý 


	1. Quan hệ giữa các tập hợp số 

- Các tập hợp số đã học

+ Tập N các số tự nhiên

+ Tập Z các số nguyên

+ Tập Q các số hữu tỉ

+ Tập I các số vô tỉ

+ Tập R các số thực
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+ Tập hợp số thực gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Trong số hữu tỉ gồm (N, Z, Q)

2. Ôn tập về số hữu tỉ 

* Định nghĩa:(sgk/5)

- số hữu tỉ dương là số hữu tỉ lớn hơn 0

- số hữu tỉ âm là số hữu tỉ nhỏ hơn 0

- Biểu diễn số 
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 trên trục số
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*/ GTTT của một số hữu tỉ.
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Bài tập 101 (tr49-SGK)
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* Các phép toán trong Q

1/ 
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4/ Với 
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Bài tập 96 (tr48-SGK)
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Bài tập 98 (tr49-SGK) 
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  4. Củng cố: (2 Phút)
       ? Nêu lại kiến thúc đã ôn trong bài.

  5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau: (2 Phút)

     * Hướng dẫn học sinh học ở nhà

         - Ôn tập lại lí thuyết và các bài tập đã ôn tập

         - Làm tiếp từ câu hỏi 6 đến câu 10 phần ôn tập chương II

         - Xem lại các dạng bài tập đã chữa.

         - Làm bài tập 97, 99, 100, 102 (tr49+50-SGK)

         - Làm bài tập 133, 140, 141 (tr22+23-SBT).

        - HD bài 99(sgk/49).
            a/ Đưa số thập phân về phân số rồi thực hiện phép tính.

  * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài sau.

 - Ôn tập kiến thức cơ bản từ đầu năm học.

 - Chuẩn bị máy tính bỏ túi.

V/ Rút kinh nghiệm:
	

	

	

	


	Ngày soạn:4/11/2014
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ÔN TẬP CHƯƠNG I VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH CASIO HOẶC MÁY TÍNH NĂNG TƯƠNG ĐƯƠNG
 I/ Mục tiêu: 

    1. Kiến thức
       - Ôn tập và hệ thống lại các tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau,

         khái niệm số vô tỉ ,số thực, căn bậc hai.

     - Củng cố cách giải bài toán về tỉ số, tính chất dãy tỉ số bằng nhau.

   2. Kĩ năng
       - Rèn luyện kĩ năng viết các tỉ lệ thức, giải toán về tỉ số chia tỉ lệ, 

         các phép toàn trong R.

       -Biết áp dụng các kiến thức đã học để giải bài tập.Sử dụng MTBT thành thạo.        

  3. Thái độ 
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm. Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
     1. Giáo viên: 

             - Máy chiếu , máy tính, màn chiếu ghi nội dung các tính chất của tỉ lệ thức, phấn màu 

     2. Học sinh:

           -  Bảng nhóm, SGK, Ôn tập các kiến thức đã học trong học tập .

III/ Phương pháp:

      - Phát huy tính tích cực của học sinh, thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

   1. Ổn định lớp :(1Phút) 

 - Kiểm tra sĩ số:.......................................................................................
   2. Kiểm tra bài cũ:  (kết hợp trong giờ ôn tập) 

   3. Giảng bài mới:

      3.1. Giới thiệu bài (1phút): 

 - Trong tiết học này chúng ta sẽ củng cố lại những kiến thức cơ bản ở chương I. Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau .Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực .

      3.2. Các hoạt động dạy - học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của 

học sinh
	Nội dung

	Hoạt động1. Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau

 (10 Phút)

? Thế nào là tỉ số của 2 số a và b (b
[image: image374.wmf]¹

0)

? Tỉ lệ thức là gì, Phát biểu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức 

? Nêu các tính chất của tỉ lệ thức.

- GV: yêu cầu Hs nhận xét bài làm của bạn.

? Viết công thức thể hiện tính chất dãy tỉ số bằng nhau 

- Gv:  Trình chiếu kiến thức về tính chất tỉ lệ thức.

GV:Yêu cầu học sinh làm bài tập 103

 GV: Yêu cầu lớp nhận xét, bổ sung.

Quan sát HS thực hiện, uốn nắn HS làm như bên.

? Vận dụng kiến thức nào để giải bài tập trên.

Gv chốt lại các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Hoạt động 2. Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực 

(10 Phút)

? Định nghĩa căn bậc hai của một số không âm.

? Thế nào là số vô tỉ ? Lấy ví dụ minh hoạ.

? Những số có đặc điểm gì thì được gọi là số hữu tỉ.

? Số thực gồm những số nào.

- Cho HS làm nhanh bài 105(sgk/50).

- Gọi 2 HS lên bảng làm, uốn nắn học sinh làm như bên.

GV: Nhận xét và chốt lại kết quả.

Hoạt động 3. Luyện tập 

(18 phút)
Yêu HS làm bài 102/T50

HD học sinh phân tích: 
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? Gọi học sinh lên bảng trình bày bài.

? Nhận xét bài của bạn.

GV: Nhận xét và chốt lại.

GV hướng dẫn HS làm bài tập 104(sgk/50).

? Nếu gọi chiều dài của mỗi tấm vải thứ nhất theo thứ tự là x, y, z(x, y, z >0)

? Thì số vải bán được là bao nhiêu.

? số vải còn lại là bao nhiêu?

? Hãy tính chiều dài số mét vải lúc đầu.

 Quan sát HS làm, yêu cầu HS làm như bên.

? Áp dụng kiến thức nào để giải bài tập trên.

- Gv cùng cả lớp nhận xét và chuẩn kiến thức và chốt lại.
	- HS đứng tại chỗ trả lời.

- HS trả lời câu hỏi: Nếu 
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 a.d = c.b

- HS:
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- Hs nhận xét bài làm của bạn.

- HS làm ít phút, sau đó 1 học sinh lên bảng trình bày.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

Hs làm bài chuẩn vào vở

Hs chú ý nghe và ghi nhớ
- HS đứng tại chỗ phát biểu. 

- 1 học sinh trả lời.

- Hs: Trong số thực gồm 2 loại số.

+ Số hữu tỉ (gồm stphh hay vô hạn tuần hoàn)

+ Số vô tỉ (gồm tp vô hạn không tuần hoàn)

- 2HS lên bảng làm,  HS: Nhận xét, sửa chữa bài làm của bạn trên bảng.

-  Nghe GV hướng dẫn, 1HS lên bảng làm, HS dưới lớp cùng làm vào vơ, đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng. Nhận xét, sửa chữa (nếu sai)

Hs chú ý theo dõi phần hd của gv

- HS làm bài dưới sự hướng dẫn của GV.

HS: Đọc đề bài

-> tóm tắt đề bài.

- Số vải bán được là: 
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- Số vải còn lại là:
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- 1 HS lên bảng làm, HS dưới lớp cùng làm vào vở

Áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau.

Hs dưới lớp làm bài  
	1. Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau .

- Tỉ số của hai số a và b là thương của phép chia a cho b.

- Hai tỉ số bằng nhau lập thành một tỉ lệ thức. 

- Tính chất cơ bản:

Nếu 
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 a.d = c.b

- Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: 
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Bài tập  103 (tr50-SGK)

Gọi x và y lần lượt là số lãi của tổ 1 và tổ 2 (x, y > 0)

ta có: 
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2. Căn bậc hai, số vô tỉ, số thực .

- Căn bậc 2 của một số a không âm là số x sao cho 

x2 = a.

- Số vô tỉ: (sgk)

Ví dụ: 
[image: image393.wmf]2;3;...


- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

BT 105 (tr50-SGK)
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3. Luyện tập

BT 102(skg/50)

Bài giải:

Ta có: 
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BT 104(sgk/50).

Gọi chiều dài mỗi tấm vải là x, y, z (mét) (x, y, z >0)

Số vải bán được là: 
[image: image400.wmf]123
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Số vải còn lại là:
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Theo bài ta có: 
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 và 

x + y + z = 108.

áp dụng t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Giải ra ta có: x = 24m; 

y = 36m; z = 48m


  4. Củng cố: (3 phút)

         ? Qua giờ ôn tập em đã hệ thống được những kiến thức cơ bản nào.

            GV: Chốt lại nững kiến thức đã ôn .

  5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2 Phút).

    *Hướng dẫn học sinh học ở nhà.
         - Ôn tập các câu hỏi và các bài tập đã làm.

         - Làm bài tập 

   * Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau. 

      - Ôn các kiến thức trọng tâm của chương .

      - Giờ sau kiểm tra một tiết mang giấy nháp, thước kẻ.

V. Rút kinh nghiêm:
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KIỂM TRA 45 PHÚT

( Chương I)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

- Kiểm tra việc nắm bắt tiếp thu kiến thức của học sinh trong chương I

2. Kĩ năng:

- Thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, khai căn

- Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải của bài toán.

- Giải toán và vận dụng kiến thức toán học trong học tập và đời sống.

3. Thái độ:
- Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học trong quá trình giải toán.

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức  trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán

- Giáo dục ý thức trung thực trong kiểm tra thi cử

II. Chuẩn bị của GV và HS

1. GV: Đề kiểm tra

2. HS: Ôn tập kiến thức

III. Phương pháp

· Hình thức kiểm tra : trắc nghiệm và tự luận

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

1. Ổn định lớp: 
 - Kiểm tra sĩ số:...............................................................................................

 - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

2. Kiểm tra bài cũ:  ( Không) 

3. Giảng bài mới: 

3.1. Ma trận đề kiểm tra
	      Cấp độ

Tên 

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	*Chủ đề 1

Tập hợp Q các số hữu tỷ
	Biết QT nhân 2 luỹ thừa cùng cơ số
	
	Thực hiện được  các phép tính về số hữu tỉ
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	Số điểm

Tỉ lệ  %
	0,5

5%
	
	
	
	
	1,0

10%
	
	
	1,5

15%

	*Chủ đề 2

Tỉ lệ thức.


	 
	Hiểu  các tính chất của tỉ lệ thức từ đó   tìm thành phần chưa biết của TLT
	Vận dụng được các tính chất của tỉ lệ thức và của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán thực tế
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	Số điểm

Tỉ lệ  %
	0,5

5%
	
	
	
	
	3,0
30%


	
	
	3,5
35%

	*Chủ đề 3

Số TPHH, Số TPVHTH.

Làm tròn số


	Nhận biết được một phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn, số TP VHTH
	.
	Vận dụng được các  quy tắc làm tròn số để tính GTBT
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	2

	Số điểm

Tỉ lệ  %
	0,5

5%


	
	
	
	
	2,0
20%
	
	
	2,5
25%

	*Chủ đề 4

Tập hợp số thực R.
	Biết cách tính căn bậc hai của một số thực.
	Thực hiện được  các phép tính về số thực.
	Thực hiện thành thạo các phép tính về số thực.
	
	

	Số câu hỏi
	1
	
	
	1
	
	1
	
	
	3

	Số điểm

Tỉ lệ  %
	0,5

5%


	
	
	0,75

7,5%


	
	1,25

12,5%


	
	
	2,5 

25%

	TS câu hỏi
	4
	1
	           4                             1              
	09

	TS điểm

Tỉ lệ  %


	2,0

20%
	0,75 

7,5%
	      7,25                          

     72,5%                    
	10

100%


3.2 Đề kiểm tra 

Phần I/ Trắc nghiệm(2 điểm ):
Bài 1: (2điểm)  Chọn đáp án đúng rồi ghi vào bài làm:

Câu 1:     33 . 32 = 

	A. 36
	B. 31 
	C. 96

	D. 35 




Câu 2:     
[image: image404.wmf]16

=

 

	A. - 8
	B. 8


	C. 4


	D. - 4




Câu 3:    
[image: image405.wmf]Từ tỉ lệ thức:           3 : x = 1 : 2              Suy ra x = 

	A. 6 


	B. 
[image: image406.wmf]3
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	C. 
[image: image407.wmf]2

3

 


	D. 
[image: image408.wmf]1
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Câu 4:    Trong các phân số  
[image: image409.wmf]15711

461445

;;;
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, phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn là:

	A. 
[image: image410.wmf]711
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;

-



	B. 
[image: image411.wmf]17
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	C. 
[image: image412.wmf]157
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	D. 
[image: image413.wmf]15
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Phần II/ Tự luận ( 8 điểm )

Bài 2: (3điểm) 

  Thực hiện phép tính (Bằng cách hợp lí nếu có thể)

a) 
[image: image414.wmf]++-

24517

713713

          b) 
[image: image415.wmf]--
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         c) 
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Bài 3: (2, 0điểm) Tính giá trị (làm tròn đến hàng đơn vị) của biểu thức :        16,24 – 8,83 + 9,6  bằng hai cách:
Cách 1: Làm tròn các số trước rồi mới thực hiện phép tính.

Cách 2: Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả

Bài 4: (3,0 điểm)  

   Nhân dịp tết trồng cây. Ba chi đội 7A, 7B, 7C đã trồng được tất cả 192 cây xanh. Biết rằng số cây xanh trồng được của ba chi đội lần lượt tỉ lệ với 

8; 9; 7. Hãy tính số cây xanh mỗi chi đội trồng được.  

 3.3 Hướng dẫn chấm (đáp án), biểu điểm
	Câu 
	Đáp án
	B điểm

	I.Trắc nghiệm

Bài 1

(2điểm)
	1- D

2- C

3- A

4- B
	0,5

0,5

0,5

0,5

	II. Tự luận 

(8 điểm)

Bài 2 

(3 điểm) 
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	0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,25

0,5

	Bài 3
(2,0điểm) 


	Cách 1:  16,24 – 8,83 + 9,6 
[image: image420.wmf]»

 16 – 9 + 10 

                                                = 17 

Cách 2:  16,24 – 8,83 + 9,6  = 17,07

                                                
[image: image421.wmf]»

 17
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Bài 4
(3,0điểm) 


	Gọi số cây xanh trồng được của các chi đội 7A, 7B, 7C lần lượt là a, b, c (cây)

 Theo bài ra ta có :   
[image: image422.wmf]==

abc

897

 và  a+ b + c =192

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có : 


[image: image423.wmf]++
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b

8b8.972
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[image: image427.wmf]=®==

c

8c8.756
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Vậy số cây xanh trồng được của các chi đội 7A, 7B, 7C lần lượt là: 64; 72; 56 (cây)
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


4. Củng cố

- Thu bài kiểm tra 

- Nhận xét ý thức làm bài của HS.

5. Hướng dẫn học sinh học  ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau

*Hướng dẫn học sinh học  ở nhà 

- Về nhà làm lại bài kiểm tra vào vở

*Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau
- Đọc trước bài mới

V. Rút kinh nghiệm

	

	

	

	


*/ Kết quả bài kiểm tra:

	Lớp
	Sĩ số
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chương II: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG

1. Kiến thức: 

- Hiểu được công thức đặc trưng của hai đại lượng tỉ lệ thuận, của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

- Bước đầu có hiểu biết về khái niệm hàm số và đồ thị hàm số.

- Nắm được các tính chất của hai đại lương tỉ lệ thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.

2. Kĩ năng:

- Bíêt vận dụng các công thức và tính chất để giải được các bài toán về hai đại lượng tỉ lên thuận, đại lượng tỉ lệ nghịch.

- Biết vẽ hệ trục toạ độ, xác định toạ độ của một điểm cho trước và xác đinh một điểm theo toạ độ của nó.

- Biết vẽ đồ thị hàm số y = ax.

- Biết tìm trên đồ thị giá trị của biến số và hàm số.

3. Thái độ:
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập;

- Có ý thức học tập, hăng hái tham gia phát biểu, xây dựng bài.

- Có ý thức tích cực trong hoạt động nhóm.

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.

- Thấy được ứng dụng của toán học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

- GD cho HS ý thức tự giác, tích cực trong học tập.

	Ngày soạn:10/11/2014

Ngày soạn:.........................
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§1:  ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- HS biết công thức biểu diễn mối quan hệ giữa 2 đại lượng tỉ lệ thuận

- Hiểu được các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận.

2. Kĩ năng:
- Nhận biết được 2 đại lượng có tỉ lệ với nhau hay không, hiểu được tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận

- Biết cách tìm hệ số tỉ lệ khi biết 1 cặp giá trị tương ứng, tìm giá trị của một đại lượng khi biết hệ số tỉ lệ và giá trị tương ứng.

3. Thái độ:
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập;

- Có ý thức học tập, hăng hái tham gia phát biểu, xây dựng bài.

- Có ý thức tích cực trong hoạt động nhóm.

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.
- Có ý thức ôn tập lí thuyết, làm các bài tập đã cho  trước ở nhà, trình bày bài giải sạch sẽ, gọn gàng

II. Chuẩn bị của GV và HS

1. Giáo viên - Bảng phụ ?1 và ?4; bài 2; 3 (tr54-SGK)

2. Học sinh: Bảng nhóm, SGK.

III. Phương pháp

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh , nêu vấn đề.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.

- Hoạt động nhóm

IV. Tiến trình giờ dạy- Giáo dục

1. Ổn định lớp:(1Phút) 
- Kiểm tra sĩ số:............................................................................................................

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs:

2. Kiểm tra bài cũ:  ( Kết hợp trong bài) 

3.  Giảng bài mới

  3.1. Giới thiệu bài mới: ĐVĐ: (1phút) 

Giới thiệu sơ qua về hai đại lượng tỉ lệ thuận, ví dụ: chu vi và cạnh của hình vuông, quãng đường đi được và thời gian của một vật chuyển động đều, khối lượng và thể tích của thanh kim loại đồng chất

? Vậy có cách nào để mô tả ngắn gọn hai đại lượng tỉ lệ thuận không, chúng ta cùng nghiên cứu trong bài học hôm nay.

  3.2. các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1. Định nghĩa (14 Phút)

- GV giới thiệu qua về chương hàm số.

- GV: Yêu cầu học sinh làm ?1 

? Nếu D = 7800 kg/m3 thì m = ?

? Nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa các CT trên.

- GV: Yêu cầu Hs rút ra nhận xét.

- GV: Cho t = 1; 2; 3 hãy tính s?

? Nhận xét gì về hai đại lượng s và t?

- GV: Ta nói s và t là hai đại lượng tỉ lệ thuận hay s tỉ lệ thuận với t theo hệ số tỉ lệ 15.

? Nếu thay y = s; 

t = x; 15 = k thì ta sẽ có công thức nào?

- Gv thông báo: Khi đó ta nói: y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

? Vậy thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận

- GV cho học sinh vận dụng làm ?2.

- Gọi 1 HS đứng tại chỗ trả lời miệng phần trình bày ?2, GV ghi bảng

- Giới thiệu chú ý (GV nhấn mạnh cho HS chú ý sgk)

- GV: Yêu cầu học sinh làm ?3

? Nhận xét gì về chiều cao và khối lượng của chúng?

- Gv chốt : thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận, và chúng được biểu diễn bởi công thức 

nào

Hoạt động 2: Tính chất ( 25 Phút)
- GV đưa ?4 lên bảng phụ, yêu cầu hs quan sát

- GV: Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm ?4 và làm vào phiếu học tập khoảng 7phút

_ Gv thu phiếu học tập của hs để kiểm tra

- GV đưa thêm phần d/  ? Em có nhận xét gì về tỉ số 2 giá trị bất kì của đại lượng này với tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia?

- GV giới thiệu 2 tính chất lên bảng phụ.

- Gọi 2HS đọc tính chất, HS cả lớp cùng nghe.

- Cho hs vận dụng làm bài 1/ sgk/53

? x và y tỉ lệ thuận với nhau thì liên hệ với nhau bởi công thức nào?

- Gọi 1 HS lên bảng làm phần b.

- Sau đó gọi HS trả lời miệng câu c.

- Nếu còn thời gian cho HS làm bài tập 2 (sgk/54).

? Tính hệ số tỉ lệ k.

- Sau khi HS tính được k, gọi 2HS lên bảng điền.

- Gv chốt lại các kiến thức đã vận dụng vào bài tập
	- HS chú ý nghe tạo động cơ học tập.

- HS: chú ý theo dõi và làm ?1 

Hs trả lời miệng

- HS rút ra nhận xét.

+ s = 15; 30; 45.

- HS trả lời miệng.

+ s tăng => t tăng; 

+ s giảm => t giảm.

- HS nghe GV giới thiệu.

+  Ta có: y = k.x.

- Hs chú ý nghe.

- HS đọc định nghĩa sgk, HS cả lớp cùng nghe.

- HS: học sinh làm ?2

- 1 HS đứng tại chỗ trả lời miệng phần trình bày ?2

- HS nghe và ghi nhớ.

- HS: làm ?3

- Hs: là hai đại lượng tỉ lệ thuận

- Hs chú ý nghe, ghi nhớ

- HS: đọc và tóm tắt ?4

- HS: Học sinh thảo luận theo nhóm ?4 và làm vào phiếu học tập 

- Hs thu phiếu học tập theo nhóm

- Tỉ số bất kì của hai đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

- HS nghe, ghi nhớ tính chất.

- Hs đọc tính chất, dưới lớp cùng nghe

- Cả lớp nghiên cứu bài tập1/sgk

 y = k.x => k = y/x

- Hs : trình bày bảng phần b

- HS trả lời miệng câu c.

- HS làm bài tập 2.

- Hs nêu cách tính

- 2HS lên bảng điền.

- Hs lắng nghe, ghi nhớ
	1. Định nghĩa 
?1
a) s = 15.t

b) m = D.V

( D là 1 hằng số khác 0)

* Nhận xét:

Các công thức trên đều có điểm giống nhau là: đại lượng này bằng đại lượng kia nhân với một hằng số khác 0.

Định nghĩa (sgk/52 ) 
?2
Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k = 
[image: image428.wmf]3
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-

 nên:

y = 
[image: image429.wmf]3
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-

.x   
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Vậy x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 
[image: image432.wmf]5

3

-


Chú ý:  SGK
?3 

Cột

a

b

c

d

Chiều cao(mm)

10

8

50

30

Khối lượng(tấn)

10

8

50

30

2. Tính chất
?4
a) k = 2

b) 

x

x1=3

x2=4

x3=5

x4=6

y

y1=6

y2=8

y3=10
y4=12
c) 
[image: image433.wmf]=====
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Tính chất (SGK/53)

3. Luyện tập

Bài 1(sgk/53) 

a) vì 2 đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau


[image: image434.wmf]®

 y = k.x => k = y/x

thay x = 6, y = 4 
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b) 
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c) 
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Bài 2(sgk/54).

x

-3

-1

1

2

5

y

6

2

-2

- 4

-10




4. Củng cố: (2 Phút)

?  Nêu định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận và các tính chất của nó.

(Đ/n; t/c phát biểu như sgk/53).

? Nếu m tỉ lệ thuận với n theo hệ số tỉ lệ là k thì n tỉ lệ thuận với m theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2 Phút)

*Hướng dẫn học sinh học  ở nhà 
- Học bài theo SGK 

- Làm các bài 2, 4 (tr54-SGK), bài tập 1 
[image: image440.wmf]®

 7(tr42, 43- SBT)

*Hướng dẫn bài 4:

? Biểu thị các đại lượng tỉ lệ thuận theo công thức, từ đó suy ra hệ số tỉ lệ

* Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài sau:
- Đọc trước bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận.

V. Rút kinh nghiệm

	

	

	

	


Ngày soạn: 19/11/2014                                                                      Tiết 24

Ngày giảng:..................

§2:  MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Củng cố cho học sinh định nghĩa, các tính chất của hai đại lương tỉ lệ thuận.

2. Kĩ năng:

- HS biết cách làm các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận và chia tỉ lệ.

3. Thái độ:
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập;

- Có ý thức học tập, hăng hái tham gia phát biểu, xây dựng bài.

- Có ý thức tích cực trong hoạt động nhóm.

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.
- Có ý thức ôn tập lí thuyết, làm các bài tập đã cho  trước ở nhà, trình bày bài giải sạch sẽ, gọn gàng

- HS biết liên hệ với các bài toán trong thực tế

II. Chuẩn bị của GV và HS

1. GV - Bảng phụ: (Ghi cách giải 2 của bài toán 1, chú ý, nội dung ?1, bài toán 

2. HS: - Bảng nhóm, SGK, bút dạ.

III. Phương pháp

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh , nêu vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.  

IV. Tiến trình giờ dạy- Giáo dục

1. Ổn định lớp:(1Phút) 
- Kiểm tra sĩ số:............................................................................................................

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

2. Kiểm tra bài cũ:  (7 Phút) 

	?  Định nghĩa 2 đại lượng tỉ lệ

 thuận ? Làm bài tập 1 (sbt/42 ).

?  Phát biểu tính chất hai đại lượng tỉ lệ thuận

- Chữa bài 2(sbt/43)

(Yêu cầu HS tính hệ số sau đó mới điền).

- Gv chốt lại cách làm hai bài tập trên.

- Sau đó gv cùng cả lớp nhận xét, đánh giá và cho điểm
	- HS1: Phát biểu đ/n…(sgk/52)

Bài 1 (sbt/42).

a/ y = kx 

(vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận) 

=> k = y : x = 
[image: image441.wmf]3
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b/ y = 
[image: image442.wmf]3
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c/ x = - 5 => y = -3; x = 10 => y = 6

HS2: Phát biểu tính chất (sgk/53)

Bài 2(sbt/43).

x

-2

-1

1

3

4

y

4

2

-2

-6

-8

y2 = k.x2 

(vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận)

- Hs dưới lớp chú ý theo dõi, nhận xét bài làm của bạn  


3. Giảng  bài mới:

  3.1. Giới thiệu bài mới: (1phút): 

Cho hs quan sát và giới thiệu nội dung phần đóng khung ở đầu bài sgk/ 54

? Vậy hai đại lượng tỉ lệ thuận có ứng dụng như thế nào vào một số bài toán trong thực tế. Ta cùng vào bài học hôm nay.

  3.2. Các hoạt động dạy- học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Bài toán 1 (14 Phút)

- Gv đưa đề bài lên bảng phụ

- GV:Yêu cầu học sinh đọc đề bài 

? Đề bài cho biết điều gì? Hỏi chúng ta điều gì.

? m và V là 2 đại lượng có quan hệ với nhau như thế nào 

? Ta có tỉ lệ thức nào.

? m1 và m2 còn quan hệ với nhau như thế nào?

? Làm thế nào để tính được m1 và m2?

- Yêu cầu một hs lên bảng trình bày lời giải, cả lớp cùng làm và nhận xét 

? Ngoài ra ta còn cách giải nào khác.

- GVcó thể đưa trên bảng phụ cách giải 2 và hướng dẫn học sinh. 

Cách khác:

V

12

17

5

1

m

135,6

192,1

56,5

11,3
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- Gv chốt lại cách làm bài toán 1

- GV đưa ?1 trên bảng phụ, cho hs thảo luận nhóm khoảng 5-7’

- Trước khi học sinh làm giáo viên hướng dẫn như bài toán 1.

- Sau ít phút lấy bài của một nhóm chữa, đánh giá hoạt động của các nhóm

- GV: Để làm được 2 bài toán trên phải nắm được m và V là 2 đại lượng tỉ lệ thuận và sử dụng tính chất của tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau để làm.

- GV cho HS đọc chú ý trong sgk.

Hoạt động 2: Bài toán 2 (7 Phút)

- Đưa nội dung bài toán trên bảng phụ.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm  khoảng 3- 5’ để làm ?2

- GV theo dõi các nhóm làm bài, uốn nắm kịp thời.

- GV treo bài giải mẫu, yêu cầu các nhóm đổi bài cho nhau và chấm bài.

- GV nhận xét kết quả hoạt động của các nhóm

Hoạt động 3: Luyện tập (11phút)

- Cho HS làm bài 5(sgk/55).

- GV đưa đề bài lên bảng phụ.

? Muốn biết x và y có tỉ lệ thuận với nhau hay không ta làm như thế nào?

- Cho HS cả lớp làm nhanh bài 6(sgk/55).

- Gọi 1 HS lên bảng làm, cho HS dưới lớp cùng làm vào vở. 

- Quan sát HS thực hiện uốn nắn học sinh làm như bên.

- Có thể cho hs về nhà trình bày vào vở ( nếu thiếu thời gian)

? Qua hai bài tập ta củng cố được kiến thức gì?
	- Hs chú ý quan sát và đọc to đề bài 

- 1 học sinh đọc đề bài

- HS trả lời theo câu hỏi của giáo viên , tóm tắt nội dung bài toán.

-  Vì m và V là hai đại lượng tỉ lệ thuận

- ta có:


[image: image444.wmf]12

mm

1217

=


- theo bài ra ta có m2 lớn hơn m1  

- áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Một hs lên bảng, dưới lớp cùng làm vào vở và rút ra nhận xét

- Hs trả lời miệng

- Hs chú ý theo dõi.

- Hs chú ý nghe, theo dõi nhanh, về nhà làm lại vào vở

- HS đọc đề toán, sau đó thảo luận nhóm

- HS làm bài vào bảng phụ.

- Các nhóm còn lại đổi chéo bài và cùng GV sửa chữa.

- Hs lắng nghe, ghi nhớ

- 1HS đọc chú ý trong sgk, HS cả lớp cùng nghe.

- Học sinh đọc đề bài

- HS thảo luận theo nhóm.

- Các nhóm đổi bài cho nhau và chấm theo bài giải mẫu

- Hs cùng nghe, chữa bài chuẩn vào vở

- HS cả lớp làm bài tập 5(sgk/55).

- Thiết lập các tỉ số:
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 => x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận.

- HS cả lớp làm bài 6(sgk/55).

- 1 HS lên bảng làm, cho HS dưới lớp cùng làm vào vở, đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng, cùng GV sửa chữa (nếu sai).

- Hs có thể về nhà tự trình bày vào vở

- Hs trả lời miệng
	1. Bài toán 1 

Bài giải:

Gọi khối lượng của 2 thanh chì tương ứng là 

m1 (g) và m2 (g), vì khối lượng và thể tích là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên: 
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Theo bài ra: 
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mm56,5

-=

 (g)

áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Vậy khối lượng của 2 thanh chì lần lượt là 135,6 g và 192,1 g

?1 

Kết quả:

m1 = 89 (g)

m2 = 133,5 (g)

* Chú ý: (sgk/55)

2. Bài toán 2 

Gọi số đo các góc của tam giác ABC lần lượt là: 

x; y; z.

Theo bài ra ta có:
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 và x + y + z = 1800

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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=>x = 300; y = 600; z = 900
Vậy số đo các góc của tam giác ABC là: 300; 600; 900

Bài 5(sgk/55)

a) x và y là 2 đl tỉ lệ thuận vì 
[image: image453.wmf]====
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b) x và y không tỉ lệ thuận vì: 
[image: image454.wmf]¹

69

7290


Bài 6(sgk/55).

a) Vì khối lượng và chiều dài cuộn dây thép tỉ lệ thuận nên: 
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b) Khi y = 4,5 kg = 4500 (g) 
[image: image456.wmf]®
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(m)

vậy cuộn dây dài 180m



4. Củng cố: (2 phút)

? Thế nào là hai đại lượng tỉ lệ thuận?

? Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận.

- GV: Khi hai đại lượng tỉ lệ thuận: 

 x1 ứng với y1 ; x2 ứng với y2  thì 
[image: image458.wmf]11
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5. Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn  bị cho bài sau:(2 Phút)

*Hướng dẫn học sinh học ở nhà 
- Xem lại các bài tập đã chữa

- Làm bài tập 6, 7, 8, 11 (tr56- SGK)

- GV hướng dẫn HS làm cách khác bài 6/ sgk:

a/ 1(m) ===== =>25(g)

    x(m) ===== =>y(g)

=> 
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*Hướng dẫn học sinh chuẩn  bị cho bài sau:

- Đọc trước nội dung các bài tập trong tiết luyện tập

V. Rút kinh nghiệm

	

	

	

	


	Ngày soạn : 23/11/2014

Ngày giảng:...................................


	                                          Tiết 25


LUYỆN TẬP

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Hs làm thành thạo các bài toán cơ bản về đại lượng tỉ lệ thuận, chia tỉ lệ

2. Kĩ năng:

- Hs có kĩ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải toán

3. Thái độ:
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập;

- Có ý thức học tập, hăng hái tham gia phát biểu, xây dựng bài..

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.
- Có ý thức ôn tập lí thuyết, làm các bài tập đã cho  trước ở nhà, trình bày bài giải sạch sẽ, gọn gàng

- Thông qua giờ luyện tập HS biết nhận biết thêm về nhiều bài toán liên quan đến thực tế.

II. Chuẩn bị của GV và HS 

1. GV: - Bảng phụ bài tập 11 (tr56- SGK)
	Gọi x, y, x lần lượt là số vòng quay của kim giờ, kim phút, kim giây trong cùng một thời gian,

a) Điền số thích hợp vào ô trống.

b) Biểu diễn y theo x

c) Điền số thích hợp vào ô trống
	x

1

2

3

4

y

y

1

6

12

18

z




2. HS: - Bảng nhóm, SGK, bút dạ.

III. Phương pháp :

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh , nêu vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.
IV. Tiến trình gìơ dạy- Giáo dục

1. Ổn định tổ chức:(1Phút)



      

- Kiểm tra sĩ số:............................................................................................................

 - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

2. Kiểm tra bài cũ:  (8 Phút) 

	?Hs1:  Chữa bài tập 8(sbt/44).

- GV: Để x và y không tỉ lệ thuận với nhau em chỉ cần chỉ ra 2 tỉ số khác nhau.
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?HS2: Chữa bài tập 8(sgk/56).

- GV nhận xét cho điểm.

- GV nhắc nhở HS bảo vệ và chăm sóc cây trồng là góp phần bảo vệ môi trường trong sạch.
	HS1: Bài 8(sbt/44).

a/ x và y tỉ lệ thuận với nhau vì:
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b/ x và y không tỉ lệ thuận với nhau vì:
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HS2: Bài 8(sgk/56).

Gọi số cây trồng lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x; y; z (cây) (x; y; z > 0).

 Theo bài ra ta có:
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 và x + y  + z = 24.

áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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=> x = 8; y = 7; z = 9.

Vậy số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là: 8; 7; 9.




3. Giảng  bài mới:

3.1. Giới thiệu bài mới: ĐVĐ (1phút): Để củng cố và khắc sâu cho các em các kiến thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận ta cùng nhau vào bài luyện tập
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS 
	Nội dung

	HĐ1: Luyện tập 

(20 phút)

Gv cho hs làm bài tập 7

 ( sgk- 56)

- GV: Yêu cầu học sinh đọc bài toán.

? Tóm tắt đề bài.

? Khi làm mứt thì khối lượng dâu và khối lượng đường là 2 đại lượng quan hệ  như thế nào? 

? Hãy lập tỉ lệ thức rồi tìm x

? Vậy bạn nào nói đúng.

Tiếp theo cho hs làm tiếp bài 9/ sgk/ 56

- GV: Yêu cầu Hs đọc đề bài

? Bài toán trên có thể phát biểu đơn giản như thế nào? 

- Gv: Em hãy áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và các điều kiện đã biết của đề bài để giải bài tập này?

-  Gv : yêu cầu hs tự trình bày vào vở

- Gọi 1 Hs lên bảng trình bày.

- Gọi Hs nhận xét.

- Gv chốt lại cách làm cho Hs.

Tương tự cho hs làm bài 10/ sgk

- GV:Yêu cầu học sinh đọc đề bài.

- Cho hs thảo luận nhóm khoảng 3’

- Kiểm tra bài vài nhóm.

- Gọi đại diện nhóm lên trình bày.

- Gọi Hs nhận xét bài làm của nhóm

- Gv đưa bài giải của một nhóm có viết như sau:
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=>x = 2 . 5 = 10 (cm)

y = 3 . 5 = 15 (cm)

z = 4 . 5 = 20 (cm)

? Bài giải trên đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại

HĐ2: Tổ chức “ thi làm toán nhanh”  ( 10 phỳt)

Đề bài: Ghi trên 2 bảng phụ, có chỗ trống để hai đội điền câu trả lời.

Gọi x, y, z theo thứ tự là số vòng quay của kim giờ, kim phút, kim giây trong cùng một thời gian. 

a) Điền số thích hợp vào ô trống:

x

1

2

3

4

y

b) Biểu diễn y theo x.

c) Điền số thích hợp vào ô trống.

y

1

6

12

18

z

d) Biểu diễn z theo y

e) Biểu diễn z theo x

Luật chơi: Mỗi đội có 5 người chơi, chỉ có một bút.

Mỗi người làm 1câu, người làm xong chuyển bút cho người tiếp rheo. Người sau có thể sửa bài cho người trước.

Đội nào làm đúng và nhanh là thắng. 

- Gv: Công bố trò chơi bắt đầu và kết thúc trò chơi.

- Gv: Tuyên bố đội thắng cuộc 
	- Hs nghiên cứu bài

7/ sgk

- 1HS tóm tắt đề bài.

- HS: 2 đại lượng tỉ lệ thuận 

- HS đứng tại chỗ trả lời miệng, HS cả lớp làm vào vở.

- Hs đọc và phân tích đề bài.

- HS: Chia 150 thành 3 phần tỉ lệ với 3; 4 và 13

- Hs tự làm bài 9 vào vở

- 1 Hs lên bảng trình bày.

-  Hs nhận xét.

- Hs ghi nhớ cách làm.

- Hs đọc to và nêu yêu cầu của đề

- Hs hoạt động nhóm.

- Đại diện nhóm lên trình bày.

- Hs nhận xét bài làm của nhóm.

- Hs sửa lại:
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Từ đó mới tính được x, y, z.

- HS: Học sinh đọc đề bài, HS cả lớp cùng nghe.

- 2 đội thi theo yêu cầu của Gv.

- Hs cả lớp làm bài ra nháp, theo dõi và cổ vũ hai đội tham gia trò chơi.


	Bài tập 7 (tr56- SGK)

2 kg dâu cần 3 kg đường

2,5 kg dâu cần x kg đường?

Vì khối lượng dâu và khối lượng đường là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, ta có:
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Vậy bạn Hạnh nói đúng

Bài tập 9 (tr56- SGK)

Gọi khối lượng của niken, kẽm, đồng lần lượt là x, y, z (kg) (x; y; z > 0)

Theo đề bài ta có:

 x + y + z = 150 và
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Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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=> x = 7,5 . 3 = 22,5

     y = 7,5 . 4 = 30

     z = 7,5 . 13 = 97,5

- Khối lượng Niken: 22,5 kg

- Khối lượng Kẽm: 30 kg

- Khối lượng Đồng: 97,5 kg

Bµi tËp 10 (tr56- SGK)

KÕt qu¶:

- §é dµi 3 c¹nh cña tam gi¸c lÇn l­ît lµ: 10cm, 15cm, 20cm

Thi lµm to¸n nhanh
a)

x

1

2

3

4

y

12

24

36

48

b) BiÓu diÔn y theo x
        y = 12x

c) 

y

1

6

12

18

z

60

360

720

1080

d) z = 60y

e) z = 720x


4. Củng cố(3 phút).

? Qua giờ luyện tập ta đã được củng cố, khắc sâu những kiến thức cơ bản nào

? Nêu định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận.

? Tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận.
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5. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2 Phút)

*Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà 
- Làm lại các bài toán trên

- Làm các bài tập 13, 14, 25,  (tr44, 45 - SBT); 11( sgk- 56)

Hdẫn bài 11: ? 1giờ = ? phút; 1 phút = ? giây

*Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài sau
- Ôn tập đại lượng tỉ lệ nghịch ( đã học ở Tiểu học)

- Đọc trước §3

V. Rút kinh nghiệm
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                        §3:  ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH
I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- HS biết công thức biểu diễn mối liên hệ giữa 2 đại lượng tỉ lệ nghịch, nhận biết 2 đại lượng có tỉ lệ nghịch với nhau hay không?

- Nắm được các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch

2. Kĩ năng:

- Biết tìm hệ số tỉ lệ, tìm giá trị của đại lượng.

3. Thái độ:
- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập;

- Có ý thức học tập, hăng hái tham gia phát biểu, xây dựng bài..

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.
- Có ý thức ôn tập lí thuyết, làm các bài tập đã cho  trước ở nhà, trình bày bài giải sạch sẽ, gọn gàng

- Thấy được ứng dụng của toán học vào đời sống hàng ngày. Giáo dục lòng yêu thích môn học cho học sinh.

II. Chuẩn bị của GV và HS 

1. GV: - bảng phụ ghi : ?3, tính chất, bài 13 (tr58 - SGK)

2. HS: - Bảng nhóm, SGK, bút dạ.

III. Phương pháp

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh , nêu vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

- Làm việc với sách giáo khoa.
IV. Tiến trình giờ dạy- Giáo dục

1. Ổn định lớp1Phút)

 - Kiểm tra sĩ số:...........................................................................................................

 - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 

2. Kiểm tra bài cũ:  ( 4 Phút) 

	? Nhắc lại hai đại lượng tỉ lệ nghịch đã học ở tiểu học. 

- Gv yêu cầu hs nhận xét, cho điểm.

Gv  có thể nêu lại nếu hs không nhớ


	- Hai đại lượng tỉ lệ nghịch là hai đại lượng liên hệ với nhau sao cho khi đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm hoặc tăng bấy nhiêu lần.

- HS suy nghĩ, ghi bài mới


3. Giảng bài mới:

  3.1. Giới thiệu bài mới ( 1 phút):

? Liệu ta có thể mô tả 2 đại lượng tỉ lệ nghịch bằng một công thức không ? Đó là nội dung bài học hôm nay.

  3.2. Các hoạtđộng dạy- học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Định nghĩa 

(11 Phút)

? Nhắc lại định nghĩa 2 đại lượng tỉ lệ thuận 

? Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật (S) biết 2 cạnh có độ dài là x và y

? Từ đó hãy suy ra y = ?

- GV:Yêu cầu học sinh làm ?1

- Gọi 3 hs lên bảng trình bày ?1

- Gv yêu cầu hs nhận xét và chuẩn kiến thức

? Em có nhận xét gì về sự giống nhau của các công thức trên.

- GV thông báo: Khi đó hai đại lương liên hệ với nhau bởi công thức trên gọi là hai đại lương tỉ lệ nghịch

? Vậy thế nào là hai đại lương tỉ lệ nghịch 

- Yêu cầu 2 hs khác nhắc lại định nghĩa

- Gv chốt lại định nghĩa

- Gv đưa ?2 lên bảng phụ

- Yêu cầu HS trả lời miệng ?2.

- Gv yêu cầu hs nhận xét và chuẩn kiến thức

? Trong trường hợp tổng quát: Nếu y tỉ lệ nghịch  với x theo hệ số tỉ lệ a thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ nào? 

? Điều này khác với hai đại lượng tỉ lệ thuận như thế nào ?

- GV đưa chú ý trên bảng phụ

- Gọi 1 HS đọc chú ý

- Gv lưu ý: Kiến thức “ đại lượng tỉ lệ nghịch” đã học ở tiểu học (nếu hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì khi đại lượng này tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì đại lượng kia cũng giảm hoặc tăng bấy nhiêu lần), chỉ là trường hợp riêng (khi a > 0).

+ Trong TH:  a < 0 kiến thức đó không đúng.

? Vậy để nhận biết được hai đại lượng có tỉ lệ nghịch với nhau không ta làm như thế nào

- Gv: chốt lại thế nào là hai đại lương tỉ lệ nghịch

? Vậy hai đại lương tỉ lệ nghịch có tính chất gì. Ta sang mục 2 
	- Hs nêu ĐN như SGK t52

-HS:  S = x.y

Suy ra: y = S / x

-  Học sinh hoạt động cá nhân làm ?1

- 3 hs lên làm ?1, dưới lớp cùng làm và nêu nhận xét

- HS: Đại lượng này bằng một hằng số chia cho đại lượng kia.

- Hs chú ý nghe và trả lời câu hỏi

- Hs trả lời miệng định nghĩa ( sgk/57)

- 2 học sinh nhắc lại

- HS  nghe và ghi nhớ.

- HS: cả lớp quan sát, đọc đề và làm ?2

- Cả lớp cùng quan sát

- HS đứng tại chỗ trả lời miệng ?2.

- Hs nhận xét và ghi bài chuẩn

- Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a thì x cũng tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a. 

- Hs trả lời miệng.

- HS chú ý theo dõi, 1 HS đọc lại chú ý, cả lớp cùng nghe.

- Hs chú  ý nghe để lưu ý đến trường hợp riêng đó

- Ta cần xét xem chúng có liên hệ với nhau bằng công thức dạng: 
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- Hs chú ý nghe, ghi nhớ

- Hs suy nghĩ, chuyển mục 2
	1. Định nghĩa 

?1
a) 
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* Nhận xét: (SGK)

* Định nghĩa: 

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức:  
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 ( a là một hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a.

?2
Vì y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ -3,5. 

Nên: 
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VËy  x tØ lÖ nghÞch víi y theo hÖ sè tØ lÖ -3,5

* Chó ý : (sgk/57)



	Hoat động 2: Tính chất 
(10 Phút)

- Đưa ?3 trên bảng phụ.

- Cho HS làm ?3.

? Muốn tìm hệ số tỉ lệ  ta làm như thế nào

? Từ đó hãy thay dấu “ ? ” bằng một số thích hợp

? Em có nhận xét gì về tích hai giá trị tương ứng của x và y

-  GV bổ sung phần d:

d/ Có nhận xét gì về tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này với tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

- GV cho HS đọc phần giả sử trong sgk.

- GV treo bảng phụ tính chất.

- Gọi 2 HS đọc tính chất.

- Gv chốt lại tính chất hai đại lượng tỉ lệ nghịch
Hoat động 3: Luyện tập (13ph)

- Yêu cầu học sinh làm bài tập 12/ sgk/58

? x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch thì chúng liên hệ với nhau bởi công thức nào?

? Tìm a =?

? Muốn tính giá trị của y khi biết x ta lam như thế nào

- Gọi 3 HS lên bảng trình bày phần a, b, c

- Gv cùng hs nhận xét, chữa bài chuẩn

? Em đã vận dụng kiến thức nào để giải bài tập trên
	- HS quan sát đề bài trên bảng.

-Ta tính x.y

- Một hs lên bảng điền

- Tích hai giá trị tương ứng của chúng luôn không đổi và bằng hệ số tỉ lệ

- Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

- Hs quan sát

- HS đọc (sgk/57)

- 2 học sinh đọc tính chất

- Hs chú ý nắm chắc tính chất để làm bài tập.
- Hs vận dụng làm bài 12

- Công thức:
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=> a = 8.15

- Ta lần lượt thay các giá trị của x vào công thức 
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, rồi suy ra y

- 3 hs lên bảng, cả lớp cùng làm vào vở và nhận xét

- Hs nêu nhận xét

Hs trả lời miệng 


	2. Tính chất 

?3
a/ a = 60

b/ y2 = 20; y3 = 15; y4 = 12

c/   Ta có : 
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(a: hệ số tỉ lệ)

d/ 
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*/ Tính chất (sgk/58).

Giả sử y và x tỉ lệ nghịch với nhau. Với mỗi giá trị x1,x2,x3,...khác 0 của x ta có một giá trị tương ứng  y1, y2 , y3, ... của y. Khi đó ta có :

+ 
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(a: hệ số tỉ lệ)
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[image: image487.wmf]3

121

2131

;

y

xyx

xyxy

==

;…..
Bài 12 (sgk/58).

a/ Vì x và y là ai đại lượng tỉ lệ nghịch nên: xy = a

 mà x = 8 ; y = 15 

=> a = 8.15 = 120

Vậy hệ số tỉ lệ là: 120

b) 
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c)

Khi x = 6
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Khi x = 10 
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4. Củng cố: (3 Phút)
? Nêu định nghĩa, tính chất hai đại lương tỉ lệ nghịch.

? x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ a thì y tỉ lệ nghịch với x theo  hệ số tỉ lệ nào? Điều này khác với đại lượng tỉ lệ thuận như thế nào?

 - Gv chốt lại toàn bộ kiến thức trọng tâm của bài

5. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2 Phút)

*Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà 
- Nắm vững định nghĩa và tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch 

- Làm bài tập: 13, 14, 15 (tr58 - SGK), bài tập 18,19 (tr45, 46 - SBT)

- Hướng dẫn bài 13/ sgk:

? Dựa vào cột nào để tính hệ số a?

* Kết quả:

Bài 13(sgk/58).

	x
	0,5
	-1,2
	2
	-3
	4
	6

	y
	12
	-5
	3
	-2
	1,5
	1


*Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau
- Về nhà đọc trước bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

V. Rút kinh nghiệm
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[image: image493.wmf]§4:  MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ NGHỊCH 
I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

      - Sử dụng được tính chất của hai đại lượng tỷ lệ nghịch để tìm giá trị của của một đại lượng, giải các bài toán đơn giản về hai đại lượng tỷ lệ nghịch. Biết được sự khác nhau giữa hai tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch và đại lượng tỷ lệ nghịch.

  2. Kĩ năng:

    -Biết sử dụng tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch để giải bài toán đơn giản về hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

 3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm, trung thực .Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

       - Thấy được ứng dụng của toán học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
 1. Giáo viên:  - Bảng phụ ghi nội dung các bài tập, phấn màu 
 2. Học sinh: -  Bảng nhóm, SGK, Ôn tập các kiến thức về đại lượng tỉ lệ nghịch.

III/ Phương pháp:

      - Phát huy tính tích cực của học sinh, thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

 IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

   1. Ổn định lớp :(1Phút) 
 - Kiểm tra sĩ số:......................................................................................................

 - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

   2. Kiểm tra bài cũ: (7 phút)
	GV
	HS

	?1: Định nghĩa 2 đại lượng tỉ lệ nghịch   

 Chữa bài tập 14 ( SGK/ 58).

?2: Nêu tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch

Chữa bài tập 15 (sgk/58).

Gv cùng hs nhận xét, đánh giá và cho điểm


	- HS1: 

Nêu địng nghĩa và giải bài tập 14.

Bài 14(sgk/58).

35 công nhân xây hết 168 ngày

28 công nhân xây hết x  ngày.

 Vậy ta có: 
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Vậy 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết 210 ngày

HS2: 

- Tính chất( trả lời miệng).

Bài 15(sgk/58).

a/ Tích xy là hằng số (số giờ máy cày cả cánh đồng) nên x và y tỉ lệ nghịch với nhau.

b/ x + y là hằng số (số trang của quyển sách) nên x và y không tỉ lệ nghịh với nhau.

c/ Tích ab là hằng số (chiều dài đoạn thẳng AB) nên a và b tỉ lệ nghịch với nhau.

- HS cùng giáo viên nhận xét bài làm của bạn trên bảng.


3. Giảng bài mới:

      3.1. Giới thiệu bài mới (1phút): 

      Để giải bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch ta cần nắm vững nội dung kiến thức gì, cách trình bày bài ra sao?  Trong tiết học này chúng ta sẽ củng cố lại những kiến thức cơ bản về định nghĩa, tính chất của hai đại lượng tỷ lệ nghịch thồng qua một số bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch.

     3.2. Các hoạt động dạy - học.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của 

học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Bài toán 1 (9 Phút) 

GV:  Đưa đề bài lên bảng phụ .

Yêu cầu hs đọc to đề bài.

? Em hãy tóm tắt bài toán:

? V và t là 2 đại lượng có mối quan hệ với nhau như thế nào.

? Vậy nó có tính chất gì.

? Từ đó hãy suy ra t2= ?

 GV: Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.

Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài.

- GV nhấn mạnh V và t là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

? Để làm bài tập trên em đã vậ dụng kiến thức nào.

GV: Nhấn mạnh cách giải và trình bày.


	- HS  quan sát đọc đề bài

HS  tóm tắt bài toán:

              
[image: image495.wmf]21
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               t1 = 6 (h)

     Tính  t2 = ?

- HS: là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch 

- HS: 
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- Hs: thay số vào có:
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HS: Cả lớp làm bài vào vở, 1 học sinh lên bảng làm

- Ta đã áp dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch 
	1. Bài toán 1 
 Bài giải:

 Gọi vận tốc cũ và mới của ô tô lần lượt là V1 (km/h) và V2 (km/h).

 Thời gian tương ứng với V1 ; V2 là t1 (h) và t2  (h)

Ta có: 
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             t1 = 6

Vì vận tốc và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có: 
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Vậy nếu đi với vận tốc mới thì ô tô đi từ A 
[image: image502.wmf]®

 B hết 5 (h)



	Hoạt động 2: Bài toán 2 (15 Phút)
GV: Đưa đề bài lên bảng phụ. 

Yêu cầu hs đọc đề bài.

? Tóm tắt nội dung bài toán.

? Bài toán này có mấy đại lượng tham gia.

? Số máy và số ngày  là hai đại lượng có quan  hệ với nhau như thế nào.

? Tại sao em biết

? Nếu gọi số máy của mỗi đội lần lượt là 
[image: image503.wmf]1234
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 . Thì theo bài ra ta có điều gì 

? Biết số máy tỉ lệ nghịch với số ngày làm việc thì có điều gì.

? Từ đó ta suy ra được dãy tỉ số nào bằng nhau

? Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có đẳng thức nào.
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- Yêu cầu một hs lên bảng trình bày, cả lớp cùng làm vào vở và nêu nhận xét

? Để giải bài tập trên ta đã vận dụng kiến thức nào

- GV chốt lại cách làm:

+ Xác định được các đại lượng là tỉ lệ nghịch.

+ Áp dụng tính chất của 2 đại lượng tỉ lệ nghịch, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 

- Y/c học sinh làm ?

? x và y tỉ lệ nghịch được liên hệ với nhau theo công thức nào.

? Hãy viết công thức khi y và Z là hai đại lượng tỷ lệ nghịch.

-? Tim x.

(Sử dụng công thức định nghĩa của hai đại lượng tỉ lệ nghịch, tỉ lệ thuận.)

- Gọi 1HS lên bảng làm phần a.

- Uốn nắn sửa chữa, yêu cầu HS làm như bên.

- Nếu thiếu thời gian có thể yêu cầu hs về nhà tự trình bày
	- HS đọc đề bài

- 1 học sinh tóm tắt bài toán

Có hai đại lượng tham gia đó là: Số máy và số ngày.

- HS: là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

- Vì số máy càng nhiều thì thời gian làm việc càng giảm. Và ngược lại

- HS: suy nghĩ trả lời

Ta có:
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- Suy ra:
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Ta có:
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Hs trả lời miệng

Theo t/c của dãy tỉ số bằng nhau và t/c của tỷ lệ nghịch.

1HS lên bảng thực hiện

HS: Cả lớp làm bài.

 Hs suy nghĩ, trả lời miệng

Hs chú ý nghe, ghi nhớ

- Cả lớp làm ?

- HS làm phần a dưới sự hướng dẫn của GV.

1 hs làm phần a

- 1HS lên bảng làm phần b của ?

- HS cùng GV chữa bài của bạn trên bảng.

Nếu thiếu thời gian hs về nhà tự trình bày theo hướng dẫn của gv
	2. Bài toán 2
4 đội có 36 máy cày

Đội I hoàn thành công việc trong 4 ngày

Đội II hoàn thành công việc trong 6 ngày

Đội III hoàn thành công việc trong 10 ngày

Đội IV hoàn thành công việc trong 12 ngày

               Bài giải:

Gọi số máy của mỗi đội lần lượt

 là 
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Vì số máy tỉ lệ nghịch với số ngày hoàn thành công việc
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( Theo t/c của dãy tỉ số bằng nhau)
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Vậy số máy của 4 đội lần lượt là 15; 10; 6; 5 máy.

?  
a) x và y tỉ lệ nghịch 
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y và z là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch 
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 x  tỉ lệ thuận với z

b)  x và y tỉ lệ nghịch 
[image: image527.wmf]®

 xy = a

y và z tỉ lệ thuận 
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 y = bz
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 x tỉ lệ nghịch với z


4. Củng cố: (10 Phút)

	Gv đưa đề bài 16 lên bảng phụ:

- Y/c học sinh làm bài tập 16 ( SGK) 

(hs đứng tại chỗ trả lời)

? So sánh tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận với tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch.

? Nêu mối quan hệ giữa bài toán tỉ lệ thuận  và bài toán tỉ lệ nghịch.

- Gv chốt lại kiến thức trọng tâm của toàn bài
	Bài 16(sgk/60)

a) x và y có tỉ lệ thuận với nhau

Vì 1.120 = 2.60 = 4.30 

               = 5.24 = 8.14 (= 120)

b) x và y không tỉ lệ thuận với nhau vì:

      2.30 
[image: image532.wmf]¹
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- HS đứng tại chỗ trả lời miệng.

- Nếu y tỉ lệ nghịch với x thì thì y tỉ lệ thuận với 1/x.

- Hs chú ý nghe, ghi nhớ


5. Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2 Phút)

    * Hướng dẫn học ở nhà .

        - Học kĩ bài, làm lại các bài toán trên.

        - Làm bài tập 18 
[image: image533.wmf]®

 21 (tr61 - SGK)

       - HD bài 19/ sgk/61.

         Cùng một số thiền mua được:

             51m vải loại I giá a đồng/ m.

             x(m) vải loại II giá 85% a đồng/ m 
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   * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho bài sau.

    - Đọc trước bài luyện tập và chuẩn bị kỹ kiến thức liên quan đến giờ luyện tập

    - Chuẩn bị những bài khó hiểu, bảng nhóm bút dạ , SGK, SBT

V. Rút kinh nghiệm: 

	

	

	

	


	Ngày soạn:25/11/2014

Ngày giảng :....................... 


	                                     Tiết 28


  LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu: 

  1 . Kiến thức:

            - Thông qua tiết luyện tập, củng cố các kiến thức định nghĩa ,tính chất ,

               công thức về hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.

 2. Kĩ năng:

           - Có kĩ năng sử dụng thành thạo các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 

             để vận dụng giải một số bài toán về đại lượng tỷ lệ nghịch, tỷ lệ thuận. 

 3. Thái độ:
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm, trung thực .Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

       - Thấy được ứng dụng của toán học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
     1. Giáo viên: 

             - Bảng phụ ghi nội dung các bài tập, phấn màu. 

     2. Học sinh:

           -  Bảng nhóm, SGK, Ôn tập các kiến thức về đại lượng tỉ lệ nghịch.

III/ Phương pháp:

      - Phát huy tính tích cực của học sinh, thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

 IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

   1. Ổn định lớp :(1Phút) 
- Kiểm tra sĩ số:.............................................................................................

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

  2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra 15 phút)

	Đề bài
	Đáp án
	BĐ

	I, Trắc nghiệm : ( 2 điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng tước câu trả lời đúng.
Câu 1 : 

Cho m tỉ lệ nghịch với n theo hệ số 
[image: image535.wmf]5
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. Khi đó n tỉ lệ nghịch với m theo hệ số 

A, 
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Câu 2 :

Cho x tỉ lệ thuận  với y theo hệ số - 4 . Khi đó y tỉ lệ thuận  với  x theo hệ số 

A, - 4;        B, 4 ;          C, 
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 ;
D, 
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II, Tự luận :  (8 điểm)

Cho x và y tỉ lệ thuận với nhau. Biết khi x = -2 thì y = 16 

a, Tìm hệ số tỉ lệ y đối với x .

b,  Hãy biểu diễn y theo x .

c, Tính y biết x = - 4 và x = 2,5


	I/ Phần trắc nghiệm.

Câu 1: B, 
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4

-


Câu 2: D, 
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 II/ Tự luận.

a/ Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau nên: y = ax. 

Mà x = - 2 thì y = 16 => a = - 8.

Vậy hệ số tỉ lệ là : - 8

b/ y = - 8x

c/ +Với x = - 4

 => y =  (- 8).(- 4) = 32

    +Với x = 2,5

 => y = 2,5 . (- 8) = - 20
	1

1

1

1

1

1

2

2


3. Giảng bài mới:

3.1. Giới thiệu bài mới ( 1 phút).

    ? Cách giải bài toán về hai đại lượng tỷ lệ thuận và đại lượng tỷ lệ nghịch có gì giống và khác nhau. Để trả lời câu hỏi này ta nghiên cứu bài hôm nay.

3.2. Các hoạt động dạy- học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của

 học sinh
	Nội dung

	HĐ1: Chữa bài tập (8phút)

- GV: Y/c học sinh làm bài tập 19

Đề bài ( bảng phụ): Cùng với số tiền để mua 51 mét loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải loại II, biết số tiền 1m vải loại II bằng 85% số tiền vải loại I.

- Gv cùng cả lớp nhận xét, đánh giá, cho điểm

HĐ2: Bài tập luyện

 (14 phút)

- GV: HS đọc kĩ đầu bài

? Hãy xác định hai đại lượng tỉ lệ nghịch 

- Cho học sinh xác định tỉ lệ thức

? x là số vòng quay của bánh xe nhỏ trong 1 phút thì ta có tỉ lệ thức nào.

- Y/c 1 học sinh khá lên trình bày

Gv cùng cả lớp nhận xét, chốt lại

- Cho hs làm tiếp bài 34/ sbt/ 47

- GV đưa bài 34 (sbt/47) lên bảng phụ.

? Yêu cầu học sinh đọc đề bài và tóm tắt bài tập.

? Bài toán thuộc dạng đại lượng tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch.

? Bài toán gồm mấy đại lượng tham gia.

? Vận tốc và thời gian có mối quan hệ như thế nào.

- Yêu cầu HS độc lập làm bài sau đó gọi 1 HS lên bảng làm.

- Lưu ý: Đơn vị các đại lương phải thống nhất.

- Gv cùng hs nhận xét, chữa bài

- GV( chốt lại): Để giải bài toán về đại lương tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch ta phải:

+ XĐ đúng mqh giữa hai đại lượng.

+ Lập được dãy TSBN.

+ áp dụng t/c của DTS.
	Hs nghiên cứu làm bài 19/ sgk

Một hs lên bảng chữa nhanh bài tập 19

Hs dưới lớp theo dõi và nhận xét bài làm của bạn

- HS đọc kĩ đầu bài, tóm tắt.

- HS: Chu vi và số vòng quay trong 1 phút

- HS: 10x = 60.25 hoặc 
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1 học sinh khá lên trình bày

Hs nhận xét và chữa bài chuẩn

- 1HS đọc đề bài HS cả lớp cùng nghe.

HS: tóm tắt đề bài.

- HS cả lớp làm bài vào vở. 1HS lên bảng làm.

Gồm hai đại lượng tham gia.

Là hai đại lượng tỷ lệ nghịch.

- Cùng GV chữa bài làm của bạn trên bảng và hoàn thành bài.

- HS nghe và nghi nhớ.
	BT 19 

Cùng một số tiền mua được :

51 mét vải loại I giá a đ/m

x mét vải loại II giá 85% a đ/m

Vì số mét vải và giá tiền 1 mét là hai đại lượng tỉ lệ nghịch :
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TL: Cùng số tiền có thể mua 60 (m) Vải loại II

BT 23 (tr62 - SGK)

Số vòng quay trong 1 phút tỉ lệ nghịch  với chu vi và do đó tỉ lệ nghịch với bán kính. Nếu x gọi là số vòng quay 1 phút của bánh xe thì theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch ta có:
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TL: Mỗi phút bánh xe nhỏ quay được 150 vòng.

BT 34  (sbt/47)

Đổi:

1h20’ = 80’; 1h30’ = 90’

Giả sử vận tốc của hai xe máy là v1, v2 (m/phút). Ta có:

80v1 = 90v2 và v1 -  v2 = 100

Hay 
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, áp dung tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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v1 = 900 (m/phút) = 54 (km/h)

v2 = 800 (m/phút) = 48 (km/h).

VËy vËn tèc cña hai xe m¸y lµ: 

54(km/h) và 48(km/h)


 4. Củng cố (3 Phút)
  ? Cách giải bài toán tỉ lệ nghịch 

5. Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau (3 Phút)

    * Hướng dẫn hs  học ở nhà.

         - Ôn kĩ các dạng bài

         - Làm bài tập 20; 22 (tr61; 62 - SGK); bài tập 28; 29 (tr46; 47 - SBT)

        - HD bài 22( sgk/62):  

           - Xác định chính xác các đại lượng tỉ lệ nghịch 

           - Biết lập đúng tỉ lệ thức

           - Vận dụng thành thạo tính chất tỉ lệ thức.

          -  Nghiên cứu trước bài hàm số.

   * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho giờ sau.
        - Đọc trước bài:  Hàm số.

       - Chuẩn bị thước kẻ, SGK, SBT, MTBT

V. Rút kinh nghiêm:

	

	

	

	


	Ngày soạn:30/11/2014

Ngày giảng :............................

 
	Tiết: 29


§5:  HÀM Số
I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

       - HS biết  khái niệm hàm số 
       - Nhận biết được đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia hay không thông qua ví dụ cụ thể.
       - Tìm được giá trị tương ứng của hàm số khi biết giái trị của biến số.
  2. Kĩ năng:

      -  Rèn kĩ năng nhận biết, quan sát, (nhận biết về hàm số bởi công thức ,bảng)
      - Rèn kĩ năng tìm giá trị tương ứng của hàm số khi biết giá trị của biến số.

  3. Thái độ :
      -  Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm, trung thực .Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

       - Thấy được ứng dụng của toán học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
     1. Giáo viên: 

        - Máy tính, máy chiếu, màn chiếu, ghi nội dung các bảng, các bài tập, câu hỏi phấn màu, thước kẻ.

     2. Học sinh:

         -  Bảng nhóm, SGK, thước kẻ.....

III/ Phương pháp:

      - Phát huy tính tích cực của học sinh, thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

 IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

   1. Ổn định lớp :(1Phút) 
   - Kiểm tra sĩ số:...............................................................................................

   - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

  2. Kiểm tra bài cũ (3 phút) 
Bài 1: Khối lượng m (g) của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng là 7,8(g/cm3) tỉ lệ thuận với thể tích V (cm3) theo công thức: m= 7,8V. Tính các giá trị tương ứng của m khi V=1;2;3;4

Bài 2: Thời gian t (h) của một vật chuyển động đều trên quãng đường 50km tỉ lệ nghịch với vận tốc v (km/h) của nó theo công thức 
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. Tính và lập bảng các giá trị tương ứng của t khi V = 5; 10 ; 25 ; 50.
3. Giảng bài mới:
3.1.Giới thiệu bài mới : (1Phút) 
Câu hỏi: Nêu cách nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận, hai đại lượng tỉ lệ nghịch trong thực tế?

Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x. Vậy hàm số là gì? Đó là nội dung bài học hôm nay.

  3.2. Các hoạt động dạy – học.
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 1. Một số ví dụ về hàm số (15 Phút)
- GV : Nêu  ví dụ 1. 
[image: image553.wmf]
- Yêu cầu hs đọc  ví dụ 1 

? Giá trị cao nhất, thấp nhất của x bằng bao nhiêu.

? Đại lượng x phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng nào

? Với mỗi giái trị của đại lượng thay đổi x ta xác định được mấy giái trị tương ứng của đại lượng y 

- Gv nhận xét, chuẩn kiến thức

Chốt:  là hàm số của x

- Tiếp theo cho hs nghiên cứu ví dụ 2/ sgk, ví dụ 3

- GV: Y/c học sinh hoạt động nhóm hoàn thành nhận xét trên má chiếu.

- GV : Nhận xét

Chốt : m là hàm số của v
? Tương tự ở ví dụ 3 em có nhận xét gì.

Vậy hàm số là gì, chúng ta sang phần 2: Hàm số


	Hs chú ý nghe

HS đọc ví dụ 1

HS: 

+ Cao nhất: 2

+ Thấp nhất: -1

- Đại lượng y

- Chỉ một giá trị của đại lượng y

- HS đọc ví dụ 2, 3 SGK 

HS: cả lớp cùng quan sát lại ?1, ?2 và hoàn thành nhận xét

HS : Nhận xét t là hàm số của v


	1. Một số ví dụ về hàm số 

VÝ dô 1: C¸c gi¸ trÞ t­¬ng øng cña hai ®¹i l​­îng x vµ y cho bëi b¶ng sau:
x

-2

-1

1

2

y

4

1

1

4

Nhận xét: y là hàm số của x

Ví dụ 2: m = 7,8V

V

(
[image: image554.wmf]3
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1
2
3
4
m(g)
7,8
15,6
23,4
31,2
Nhận xét:

        m là hàm số của v

* Ví dụ 3: (sgk/ 63)

V

(km/h

5

10

25

50

t(h)

10

5

2

1

Nhận xét: t là hàm số của v



	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Ghi bảng

	Hoạt động 2. Khái niệm hàm số  (21 Phút)
? Quan sát các ví dụ trên, hãy cho biết đại lượng y gọi là hàm số của x khi nào.

GV Nhấn mạnh nội dung khái niệm hàm số

? yêu cầu một vài hs đọc lại khái niệm.

? Đại lượng y là hàm số của đại lượng x thì y phải thoả mãn mấy điều kiện là những điều kiện nào.

- Gv chốt lại khái niệm hàm số.

- GV yêu cầu HS chữa bài tập sau: Cho baûng caùc giaù trò töông öùng sau.Ñaïi löôïng y coù phaûi laø haøm soá cuûa ñaïi löôïng x khoâng? Neáu khoâng haõy giaûi thích vì sao?
a, 

x

-3

-2

-1

1

2

3

y

-4

-6

-12

12

6

4

b,

x

4

4

9

16

23

21

y

-2

2

3

4

7

15

c,

x

-2

-1

0

1

2

3

y

1

1

-1

1

1

1

GV: Yêu cầu cả lớp làm bài.

? Đọc đề bài.

? Đại lượng y có là hàm số của đại lượng x không ? Vì sao.

? Phải kiểm tra những điều kiện nào.

- Sau câu c giới thiệu chú ý 1

- Giới thiệu cách cho hàm số

             +Trong kí hiệu y = f(x) thì x được gọi là biến số của y; và với x = a thì giá trị tương ứng y = f(a) , nghĩa là thay giá trị của x = a vào công thức để tìm ra giá trị của y

- Cho hs đọc lại nội dung chú ý/ sgk

- Cho HS làm bài tập vận dụng:

Bài tập 1 : Cho hàm số: y = f(x) = 2x + 3 

    a,Tìm giá trị của y biết x=3

    b,Tìm giá trị của x biết y=-3

Bài tập 2 : Cho hàm số:

 y = f(x) = |x-1| + 2

Tìm x sao cho: f(x)=3

-GV hướng dẫn bài 1 làm tại lớp, bài 2 yêu cầu về nhà.

- Cho HS làm bài 25 SGK

GV: Hướng dẫn về nhà bài 26 SGK
	- HS: Mỗi giá trị của x chỉ xác định được 1 đại lượng của y.

2 học sinh đọc lại khái niệm

- HS: + x và y đều nhận các giá trị số

+ Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x

+ Với mỗi giá trị của x chỉ có 1 giá trị của y.

- Hs chú ý nghe, ghi nhớ nội dung khái niệm

- HS: Cả lớp làm bài

- Kiểm tra 3 điều kiện.

-HS lần lượt đứng tại chỗ chữa bài:

a, y là hàm số của x

a, y không là hàm số của x

a, y là hàm hằng

- HS nghe và ghi nhớ.

-HS chú ý lắng nghe và ghi vào vở.

- HS làm bài 25 SGK

y = f(x) = 3
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HS2: f(1)=
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HS3: f(3)=
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	2. Khái niệm hàm số  

* Khái niệm: (SGK/63) 

Để y là hàm số của x cần các điều kiện:

+ x và y đều nhận các giá trị số.

+ Đại lượng y phụ thuộc vào đại lương x.

+ Mỗi giá trị của x nhận được duy nhất một giá trị tương ứng của y.

* chú ý/ sgk

- Khi x thay ñoåi maø y luoân nhaän moät giaù trò khoâng ñoåi thì y goïi laø “haøm haèng”.

- Cách cho hàm số: Bảng, công thức

-  Khi y là hàm số của x ta có thể viết y=f(x), y=g(x), y = h(x), …

Ví dụ y=f(x)=2x+3; y = g(x) = 7,8x; …

             +Trong kí hiệu y = f(x) thì x được gọi là biến số của y; và với x = a thì giá trị tương ứng y = f(a) , nghĩa là thay giá trị của x = a vào công thức để tìm ra giá trị của y

VD: y = f(x) = 2x + 3

Với x = 1 thì y = f(1) = 2.1 + 3 = 5

Bài 1:

a, Với x=3 thì y=f(3)=2.3+3=9

b,Với y=-3 thì -3=2x+3

              Suy ra x=-3

Bài 25 SGK

y = f(x) = 3
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f(1)=4

f(3)=28


4. Củng cố: (2 Phút)
? Nêu đinh nghĩa hàm số và cho VD.

? Để y là hàm số của x cần có những điều kiện nào?

- GV chốt lại cho HS.
 5. Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau:(2 Phút)

   * Hướng dẫn hs  học ở nhà.

       - Nắm vững khái niệm hàm số, vận dụng các điều kiện để y là một hàm số của x.

       - Làm các bài tập 24; 27; 28; 29 (tr64 - SGK)

  * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho giờ sau.

     - Đọc bài luyện tập.

     - Chuẩn bị kiến thức liên quan đến giờ luyện tập, các bài tập khó hiểu, bảng nhóm, bút dạ, SGK, SBT.

V. Rút kinh nghiệm.

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

	Ngày soạn 30/12/2014

Ngày giảng..............................


	                                  Tiết 30


LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức

        - Củng cố và khắc sâu khái niệm hàm số thông qua các dạng bài tập.

        - Nắm chắc hàm số được cho bởi công thức,bảng. Hiểu được đại lượng y là một hàm số của đại lượng x nếu mỗi giá trị của x xác định một giá trị duy nhất của y.

  2 . Kĩ năng:

         - Rèn luyện khả năng nhận biết đại lượng này có phải là hàm số của đại lượng kia không.

        - Tìm được giá trị tương ứng của hàm số theo biến số và ngược lại.

 3. Thái độ.

      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm, trung thực .Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

       - Thấy được ứng dụng của toán học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

II/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
     1. Giáo viên: 

        - Máy tính, máy chiếu, màm chiếu, ghi nội dung các bảng, các bài tập, câu hỏi phấn màu, thước kẻ.

     2. Học sinh:

         -  Bảng nhóm, SGK, thước kẻ, bút dạ....

III/ Phương pháp:

      - Phát huy tính tích cực của học sinh, thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

 IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

   1. Ổn định lớp :(1Phút) 
  - Kiểm tra sĩ số:....................................................................................................

  - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

  2. Kiểm tra bài cũ: ( Kiểm tra 9 phút)

	   Câu hỏi
	Đáp án

	- HS1: Khi nào đại lượng y được gọi là hàm số của đại lượng x, làm  bài tập :

Cho hàm số y = f(x) =  3x + 1.

Tính f(1); f(-1); f(0); f(3). 

- HS2: Lên bảng chữa bài 27(sgk/64).

- GV nhận xét sửa chữa bài làm của HS trên bảng và cho điểm
	- HS1: Nêu định nghĩa hàm số(sgk).

Bài tập:

f(1) = 3.1 + 1 = 4; f(-1) = 3.(-1) + 1 = -2

f(0) = 3.0 + 1 = 1; f(3) = 3.3 + 1 = 10

- HS2: Lên bảng làm bài 27(sgk/64).

a/ y là hàm số của đại lượng x vì y phụ thuộc theo sự biến đổi của x, với mỗi giá trị của x chỉ có một giá trị tương ứng của y.

+ Công thức: xy = 15 => y = 15/x (y TLN với x.

b/ y là hàm hằng vì với mỗi giá trị của x chỉ có một giá trị tương ứng của y = 2


3. Giảng bài mới:

   3.1.Giới thiệu bài mới ( 1 phút). 

        - Trong tiết học này chúng ta sẽ được củng cố và khắc sâu khái niệm hàm số thông qua các dạng bài tập để học sinh thấy được hàm số được cho bởi công thức,bảng

  3.2. Các hoạt động dạy - học.   
	Hoạt động của 

giáo viên
	Hoạt động của 

học sinh
	Nội dung

	HĐ1: chữa bài tập

 (12 phút)

- GV: Trình chiếu bài tập và yêu cầu học sinh làm bài tập 28.

- GV yêu cầu học sinh tự làm câu a.

? Nêu cách giải.

- GV đưa nội dung câu b bài tập 28 trên bảng phụ

- GV thu phiếu của 3 nhóm đưa lên bảng.

- GV: Yêu cầu cả lớp nhận xét 

GV: Y/c 2 học sinh lên bảng làm bài tập 29

? Để tính giá trị của hàm số y ta làm như thế nào 

- Gọi 1 hs lên bảng, yêu cầu cả lớp làm vào vở

- GV: theo dõi, uốn nắn hs làm như bên

- Chốt lại cho hs cách làm

HĐ2: Luyện tập 

(15 phút)

- GVđưa đề bài 30

(sgk/ 64) lên màn chiếu

- Cho học sinh thảo luận nhóm khoảng 5-7’

- Quan sát các nhóm thức hiện, sau ít phút yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả và giải thích.

? Dựa vào kiến thức nào để em làm bài tập trên.

? Hãy nêu cách tính.

- Gv nhận xét, chốt lại

- GV đưa nội dung bài tập 31 lên trên màn chiếu.

- 1 học sinh lên bảng làm

- Cả lớp làm bài ra nháp

- GV giới thiệu cho học sinh cách cho tương ứng bằng sơ đồ ven.

? Tìm các chữ cái tương ứng với b, c, d

- GV giới thiệu sơ đồ không biểu diễn hàm số.
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- Gv chốt lại cách biểu diễn hàm số bằng biểu đồ ven

- Cho hs làm tiếp bài 40(sbt/48-49)

- Yêu cầu HS khoanh tròn vào câu trả lời đúng sau đó giải thích:

? Tại sao ở các bảng B, C, D y lại là hàm số của x?

? Ở bảng C có gì đặc biệt.

? Nhận xét bài của bạn.

GV: Nhận xét và chốt lại kết quả.
	- HS: làm bài tập 28.

- HS đọc đề bài

- 1 học sinh lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở

Thay x=5 vào biểu thức sau đó tính.

- HS thảo luận theo nhóm

- GV thu phiếu của 3 nhóm đưa lên mấy chiếu.

- HS: Cả lớp nhận xét 

- Hs quan sát, đọc đề

- Thay các giá trị của x vào hàm số y rồi thực hiện phép tính

- HS: 2 học sinh lên bảng làm bài tập 29.

- HS: Cả lớp làm bài vào vở.

- Hs quan sát, đọc đề

- HS: thảo luận nhóm

- Các nhóm báo cáo kết quả.

- Đại diện nhóm giải thích cách làm.

- Hs trả lời miệng, ghi vở bài chuẩn

HS:Đọc đề bài 

-HS:1 học sinh lên bảng làm

- Cả lớp làm bài ra nháp

- HS nghe, quan sát và ghi nhớ.

- HS: 1 học sinh đứng tai chỗ trả lời.

- HS nghe và ghi nhớ.

- Hs cả lớp cùng nghe, ghi nhớ 

- HS khoanh tròn vào câu trả lời đúng sau đó giải thích

- HS giải thích theo khái niệm hàm số.

X=1=>y=-1 và 1

X=4=>y=-2 và 2

- ở bảng C là hàm hằng.
	Bài tập 28 (tr64 - SGK)

Cho hàm số 
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BT 29 (tr64 - SGK)

Cho hàm số 
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BT 30 (tr64 - SGK)

Cho y = f(x) = 1 - 8x

Khẳng định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9 .       b) f 
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c) f(3) = 25.

Khẳng định đúng là a, b

BT 31 (tr65 - SGK)

Cho 
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*/ Cho a, b, c, d, m, n, p, q 
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a tương ứng với m

b tương ứng với p 

c tương ứng với n

d tương ứng với q
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 sơ đồ trên biểu diễn hàm số .

Bài 40(sbt/48-49)

Ở bảng A: y không phải là hàm số của x vì ứng với mỗi giá trị của x có hai giá trị tương ứng của y.


4. Củng cố (3phút)

       ? Khi nào đại lượng y gọi là hàm số của đại lượng x

         - Đại lượng y là hàm số của đại lượng x nếu:

         + x và y đều nhận các giá trị số.

         + Đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng x

         + Với 1 giá trị của x chỉ có 1 giá trị của y

      - Khi đại lượng y là hàm số của đại lượng x ta có thể viết y = f(x), y = g(x) ...

5.Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau:(2 Phút)
   * Hướng dẫn hs học ở nhà.
      -    Làm bài tập 36, 37, 38, 39 (tr48 - SBT)
     -  Hướng dẫn bài 39 (tr48 - SBT):
      -Trước khi điền só thích hợp vào ô trống cần thay các giá trị của x vào công thức rồi tính toán và ngược lại.

   * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho giờ sau .

      - Đọc trước 
[image: image582.wmf]§

6. Mặt phẳng toạ độ

      - Chuẩn bị thước thẳng, com pa.

 V. Rút kinh nghiệm : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

	Ngày soạn :3/12/2014

Ngày giảng :.....................


	                                          Tiết 31


§6:  MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ
I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Thấy được sự cần thiết phải dùng cặp số để xác định vị trí một điểm trên mặt phẳng, biết vẽ hệ trục tọa độ.

2. Kĩ năng:

- Biết xác định 1 điểm trên mặt phẳng tọa độ khi biết tọa độ của nó.

3. Thái độ:

- Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học trong quá trình giải toán.

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức  trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán

- Thấy được mối liên hệ giữa toán học và thực tiễn.

II. Chuẩn bị của GV và HS

1. GV: - Phấn màu, thước thẳng, com pa

2. HS: - Bảng nhóm, SGK, bút dạ.

III. Phương pháp

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

1. Ổn định lớp:(1Phút)    - Ổn định trật tự





- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 

2. Kiểm tra bài cũ:  ( kết hợp trong bài ) 

3. Giảng bài mới:

3.1. Giới thiệu bài mới ( 1 phút): ? Làm thế nào để xác định được vị trí của hai điểm trên mặt phẳng. Ta cùng nghiên cứu trong nội dung bài hôm nay.

3.2. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HĐ1: Đặt vấn đề

(9 phút)
? Làm thế nào để xác định được vị trí của hai điểm trên mặt phẳng. Ta cùng nghiên cứu trong nội dung bài hôm nay.

- GV mang bản đồ địa lí Việt Nam để giới thiệu 

? Hãy đọc tọa độ mũi Cà Mau ở bản đồ.

? Toạ độ địa lí của mũi Cà Mau được xác định bởi  hai số nào.

? Hai số đó được gọi là gì

- GV yêu cầu HS quan sát chiếc vé xem phim H15(sgk/56).

? Hãy cho biết trên vé số ghế H1 cho ta biết điều gì?

- GV: Cặp gồm một chữ và một số như vậy xác định vị trí chỗ ngồi của người có tấm vé.

? Tương tự hãy giải thích dòng chữ “số ghế B12” của một tấm vé.

- GV: Trong toán học để xác định vị trí 1 điểm trên mặt phẳng người ta thường dùng 2 số.

? Vậy mặt phẳng toạ độ là gì và làm thế nào để có hai số, ta sang mục 2

HĐ2: Giới thiệu mặt phẳng toạ độ (10 phút)

- Treo bảng phụ hệ trục Oxy sau đó giáo viên giới thiệu: Trên mặt phẳng ta vẽ hai trục số Ox, Oy vuông góc với nhau. Khi đó ta có hệ trục toạ độ Oxy

+ Hai trục số vuông góc với nhau tại gốc của mỗi trục (gọi là gốc toạ độ)

+ Trục hoành Ox, trục tung Oy 
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 Mặt phẳng có hệ trục toạ độ Oxy gọi  là mặt phẳng toạ độ Oxy


[image: image584.wmf]®

 GV hướng dẫn vẽ.

? Hai trục toạ độ chia mặt phẳng thành mấy góc

- Hệ trục toạ độ chia mặt phẳng thành 4 góc: Góc phần tư thứ I; II; III; IV theo thứ tự ngược chiều quay của kim đồng hồ.

- GV yêu cầu HS vẽ hệ trục toạ độ Oxy.

- Lưu ý: Các đơn vị dài trên hai trục toạ độ được chọn bằng nhau ( nếu không nói gì thêm)

- Chốt lại cách vẽ một mặt phẳng toạ độ

? Toạ độ của một điểm trong mặt phẳng là gì, làm thế nào để xác định điểm đó ta sang mục 3

HĐ3: Xác định toạ độ của một điểm trong mặt phẳng toạ độ (12 phút)

- Gv đưa h17/ sgk lên bảng phụ và giới thiệu cách vẽ

- GV nêu cách xác định điểm P như H17/ sgk/ 66

- GV yêu cầu học sinh quan sát hình 17(sgk/66).

- Giới thiệu cho HS 3 thông tin trong (sgk/67)

? Vậy để xác định toạ độ 

một điểm trong mặt phẳng toạ độ ta làm như thế nào

- Cho hs đọc chú ý (SGK/67) 

- Gv chốt lại cho hs cách xác định toạ độ một điểm
	- Hs nghe  và ghi bài

- Hs quan sát, theo dõi

- HS đọc dựa vào bản đồ.

- Hai số:
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- HS: kinh độ, vĩ độ.

- Chữ H chỉ số thứ tự của dãy ghế (dãy H).

- Số 1 chỉ số thứ tự của ghế trong dãy (ghế số 1).

- HS: + Dãy B

         + ghế số 12.

- Hs nghe, chuyển mục

- Hs suy nghĩ

- Hs theo dõi, nghe gv giới thiệu

- HS: Vẽ theo hướng dẫn của giáo viên vào vở. Nghe GV giới thiệu và ghi nhớ.

- HS kí hiệu vào hệ trục toạ độ vừa vẽ              

- Hai trục chia mặt phẳng toạ độ thành 4 góc

- Hs tự vẽ vào vở

- HS  cả lớp vẽ hệ trục toạ độ Oxy vào vở.

- HS đọc chú ý trong (sgk/66).

- Hs nghe, ghi nhớ

- Hs nghe, ghi nhớ và suy nghĩ

- Hs quan sát, theo dõi

- Nghe GV giới thiệu cách xác định điểm P và ghi nhớ.

- HS đọc thông tin trong sgk.
- Ta xác định hoành độ và tung độ của điểm đó

- Hs đọc sgk

- Hs chú ý nghe, ghi nhớ
	1. Đặt vấn đề  

a, VD1: Toạ độ địa lí mũi Cà Mau
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b,VD2:(sgk-65):

Số ghế H1 
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2. Mặt phẳng tọa độ
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+ Ox là trục hoành

+ Oy là trục tung

+ Điểm O là gốc toạ độ.

*/ Chú ý: (sgk/66).

3. Toạ độ một điểm trong mặt phẳng tọa độ  
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H17

- Điểm P có hoành độ 2

                     tung độ 3

- Cặp số (2;3) gọi là toạ độ của điểm P.

- Ta viết P(2; 3)

* Chú ý (SGK/67) 


4. Củng cố: (10 Phút)

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- Toạ độ một điểm thì hoành độ luôn đứng trước, tung độ luôn đứng sau

- Mỗi điểm xác định một cặp số, mỗi cặp số xá định một điểm

- Để xác định được một điểm trên trục số ta cần biết tung độ, hoành độ của điểm đó.

- Cho HS làm bài 32(sgk/67). GV đưa bảng phụ.

- Yêu cầu 2HS lên bảng làm câu a.

- Yêu cầu HS trả lời miệng câu b.

- Cho HS làm bài 33(sgk/67).

- Gọi 1 HS lên bảng làm, HS dưới lớp làm bài trên giấy ô vuông.

- Lưu ý: Hoành độ bao giờ cũng đứng trước tung độ của nó.
	- HS nghe và ghi nhớ.

- Làm bài tập 32 (tr67 - SGK).

a/ M(-3; 2);   N(2; -3);  Q(-2; 0); P(0;-2).

b/ Trong mỗi cặp điểm M và N, P và Q. Hoành độ của điểm này bằng tung độ của điểm kia và ngược lại.

- Làm bài tập 33 (tr67 - SGK)

(Lưu ý: 
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- HS ghi nhớ.


5. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau: (2 Phút)

* Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà 
- Biết cách vẽ hệ trục 0xy

- Làm bài tập 34, 35 (tr68 - SGK); bài tập 44, 45, 46 (tr50 - SBT)

- Lưu ý: Khi vẽ điểm phải vẽ mặt phẳng tọa độ trên giấy ôli hoặc các đường kẻ song song phải chính xác.

- HD bài 35(sgk/68).

Để tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật ta kẻ đường vuông góc từ điểm đó đến trục tung và trục hoành

* Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau: 
- Đọc trước bài mới

V. Rút kinh nghiệm

	

	

	

	


	Ngày soạn: 7/12/2014

Ngàygiảng :........................


	                                                 Tiết 32


LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Củng cố cho HS kiến thức về mặt phẳng toạ độ

2. Kĩ năng:

- HS thành thạo vẽ hệ trục toạ độ, xác địnhvị trí một điểm trên mặt phẳng toạ độ khi biết toạ độ của nó, biết tìm tọa độ của một điểm cho trước

- HS vẽ hình cẩn thận, xác định toạ độ chính xác

3Thái độ: 
- Rèn tính cẩn thận, chính xác khoa học trong quá trình giải toán.

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức  trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán

II. Chuẩn bị của GV và HS

1. GV: - Phấn màu, thước thẳng, com pa

2. HS: - Bảng nhóm, SGK, bút dạ.

III. Phương pháp

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

1. Ổn định lớp:(1Phút) - Ổn định trật tự




- Kiểm tra sĩ số:
                                           - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

2. Kiểm tra bài cũ:  (7 phút) 

	Câu hỏi
	Đáp án sơ lược

	- Gọi đồng thời 2HS lên bảng:

- HS1: 

Chữa bài 35(sgk/68)

(GV đưa bài lên bảng phụ).

- HS2: 

Vẽ trục toạ độ và đánh dấu các điểm 

A(2;-1,5); B(-3;1,5)

- Yêu cầu HS nêu cách xác định điểm A cụ thể.

- HS dưới lớp cùng GV nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
	+ 2HS lên bảng.

*/HS1: Làm bài 35(sgk/68).

A(0,5;2); B(2;2); C(2;0); D(0,5;0); 

P(-3;3);

Q(-1;1); R(-3;1)

*/HS2: Bài 45(sbt/50).
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+ HS 2 trả lời miệng cách xác định điểm A.


3. Giảng bài mới:

3.1. Giới thiệu bài mới ( 1 phút): Nhằm củng cố và khắc sâu kiến thức về mặt phẳng toạ độ và rèn kĩ năng biểu diễn các điểm trên mặt phẳng toạ độ chúng ta sẽ đi luyện tập làm một số bài tập 

3.2. Các hoạt động dạy-  học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HĐ1: Chữa bài tập (11 phút)

- GV: Y/c học sinh làm bài tập 34

- GV: HD dựa vào mặt phẳng tọa độ và trả lời

? Viết điểm M, N tổng quát nằm trên Oy, Ox

- Nhận xét, chuẩn hoá

- GV: Y/c học sinh làm bài tập 35 theo nhóm.

- Mỗi học sinh xác định tọa độ một điểm, sau đó trao đổi chéo kết quả cho nhau

- Yêu cầu các nhóm thông báo kết quả, gv chữa bài 1 nhóm

- GV lưu ý: hoành độ viết trước, tung độ viết sau.

- Y/c học sinh làm bài tập 36.

- HS 1: lên trình bày quá trình vẽ hệ trục

- HS 2: xác định A, B

- HS 3: xác định C, D

- HS 4: đặc điểm tứ giác ABCD

- GV lưu ý: độ dài AB là 2 đv, CD là 2 đơn vị, BC là 2 đơn vị 

? Tứ giác ABCD là hình gì? vì sao?

- Gv nhận xét, chốt lại

HĐ2 : Luyện tập (20 phút)

- GV: Treo bảng phụ ghi hàm số y cho bởi bảng 

BT 37 (tr68 - SGK)

- Lưu ý: hoành độ dương, tung độ dương ta vẽ chủ yếu góc phần tư thứ (I)

- GV tiến hành kiểm tra vở một số học sinh và nhận xét rút kinh nghiệm.

? Hàm số được cho bởi những dạng nào

- Gv chuẩn hoá

- Cho HS làm bài tập 44(sbt/49).

- GV đưa đề bài lên bảng phụ.

- Gọi 1HS lên bảng làm câu a; câu b HS đứng tại chỗ trả lời miệng.

- GV đưa bảng phụ bài 38(sgk/68).

? Muốn biết chiều cao của từng người ta làm như thế nào?

? Muốn biết tuổi của mỗi bạn ta làm như thế nào?

- Gọi lần lượt HS trả lời a; b; c

- Gv cùng hs nhận xét, chuẩn hoá
	- HS: Học sinh làm bài tập 34

- HS: M(0; b) thộc Oy; N(a; 0) thuộc Ox

- Hs ghi vở bài chuẩn

- HS: Học sinh làm bài tập 35 theo nhóm.

- HS: Trao đổi chéo kết quả cho nhau

- Đại diện  nhóm thông báo kết quả và ghi vở bài làm

- Hs cùng nghe, ghi nhớ

- HS: cả lớp làm bài tập 36.

- HS 1: lên trình bày quá trình vẽ hệ trục

- HS 2: xác định A, B

- HS 3: xác định C, D

- HS 4: đặc điểm ABCD

- Hs chú ý

- Hs trả lời miệng

- Hs quan sát

- HS 1 làm phần a.

- Các học sinh khác đánh giá.

- HS 2: lên biểu diễn các cặp số trên mặt phẳng tọa độ, HS dưới lớp cùng làm vào vở, đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng, nhận xét, sửa chữa nếu sai.

- Hàm số có thể cho bởi công thức, bảng

- HS làm bài tập 44(sbt/49).

- Quan sát đề bài GV ghi trên bảng.

- 1HS lên bảng làm câu a; câu b HS đứng 

tại chỗ trả lời miệng.

- 1HS đọc to đề bài.

- HS đứng tại chỗ trả lời miệng.

- Lần lượt trả lời

- Hs ghi vở bài chuẩn
	BT 34 (tr68 - SGK) 

a) Một điểm bất kì trên trục hoành thì tung độ luôn bằng 0

b) Một điểm bất kỳ trên trục tung thì hoành độ luôn bằng không.

BT 35 (tr68 - SGK) 

.  Hình chữ nhật ABCD

A(0,5; 2)     B(2; 2)

C(2; 0)       D(0,5; 0)

. Toạ độ các đỉnh của 
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BT 36 (tr68 - SGK)
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ABCD là hình vuông

BT 37 (tr68 - SGK)

Hàm số y cho bởi bảng
x

   0      1      2      3      4  

y

   0      2      4      6      8
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Bài 44(sbt/49).

a/ M(2;3)  ; N(3; 2)

    Q(-3; 0)  ; P(0; 3)

b/ Hoành độ của điểm P và M là tung độ của Q và N.

Bài 38(sgk/68).

a/ Đào là người cao nhất và cao 1,5m.

b/ Hồng là người ít tưổi nhất là 11 tuổi.

c/ Hồng Cao hơn Liên 1dm và liên nhiều tuổi hơn Hồng

(3 tuổi).




4. Củng cố: (3 phút)

? Qua bài hôm nay em được củng cố những kiến thức cơ bản nào

- Hs:  - Vẽ mặt phẳng tọa độ 

          - Biểu diễn điểm trên mặt phẳng tọa độ 

- Đọc tọa độ của điểm trên mặt phẳng tọa độ

5. Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2 phút)

* Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà 
- Về nhà xem lại các dạng bài đã chữa

- Làm bài tập 47, 48, 49, 50 (tr50; 51 - SBT)

- Hướng dẫn bài 50 (SBT- 51):

? Tia phân giác của một góc là gì

- Đọc trước bài y = ax (a
[image: image595.wmf]¹
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* Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau:
- Giờ sau ôn tập học kì I:

+ Ôn tập quy tắc và tính chất các phép toán trong Q (cộng, trừ, nhân, chia, luý thừa) và căn bậc hai của một số, cách xác định GTTĐ của một số.

- Xem lại dạng toán tìm số chưa biết trong đẳng thức, trong tỉ lệ thức, trong dãy tỉ số bằng nhau.

V. Rút kinh nghiệm

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Ngày soạn:10/12/2014

Ngày giảng ................................


	                                 Tiết 33


                                          ÔN TẬP HỌC KỲ I
I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

     - Ôn tập và khắc sâu kiến thức các phép tính về số hữu tỉ, số  thực các bài tập 

               về tỉ lệ thức ,dãy tỉ số bằng nhau.

  2. Kĩ năng:

     - Rèn luyện kĩ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỉ, số thực để tính gía trị của biểu thức. Vận dụng các tính chất của đẳng thức, tính chất của tỉ lệ  thức và dãy tỉ số bằng nhau để tìm số chưa biết.

  3. Thái độ.

      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm, trung thực .Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

       - Thấy được ứng dụng của toán học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
  1. Giáo viên: 

     - Máy tính, máy chiếu, màm chiếu, ghi nội dung các bảng tổng kết các phép tính trong Q,  tính chất của tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, 

   2. Học sinh: 

          -  Bút dạ. bảng nhóm các bài tập, câu hỏi phấn màu, thước kẻ.

III/ Phương pháp:

      - Phát huy tính tích cực của học sinh, thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

 IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

   1. Ổn định lớp :(1Phút) 
     - Kiểm tra sĩ số:...............................................................................................

     - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

  2. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp với ôn tập)
  3. Giảng bài mới:

   3.1. Giới thiệu bài mới (1 phút)

    Trong tiết học này chúng ta sẽ củng cố và khắc sâu kiến thức các phép tính về số hữu tỉ, số  thực các bài tập về tỉ lệ thức ,dãy tỉ số bằng nhau.

   3.2. các hoạt động dạy - học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của 

học sinh
	Nội dung

	Hoạt động1: Ôn tập về số hữu tỉ, số thực, tính giá trị của biểu thức số (8phút)
? Số hữu tỉ là gì.

? Số hữu tỉ được biểu diễn dưới dạng thập phân  nào.

? Số vô tỉ là gì.

? Trong tập R em đã biết được những phép toán nào.

- Giáo viên đưa trên bảng phụ các phép toán, quy tắc trên R.

-GV: Cho  học sinh nhắc lại quy tắc phép toán trên bảng.
	- HS: Nêu định nghĩa số hữu tỉ.

- HS: số hữu tỉ được biểu diễn dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn

- HS: Nêu định nghĩa số vô tỉ.

- Học sinh: cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa, căn bậc hai.

- HS: Học sinh nhắc lại quy tắc phép toán trên bảng.


	1. Ôn tập về số hữu tỉ, số thực, tính giá trị của biểu thức số .

- Số hữu tỉ là một số viết được dưới dạng phân số 
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- Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.



	Hoạt động 2: Ôn tập tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau   (5phút)
? Tỉ lệ thức là gì

? Nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức

? Từ tỉ lệ thức 
[image: image599.wmf]ac

bd
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 ta có thể suy ra các tỉ số nào.

Gv cùng hs nhận xét, chuẩn lại các kiến thức đã học

GV: Trình chiếu lại các tính chất cơ bản của dãy số bằng nhau.
	- HS: nêu định nghĩa tỉ lệ thức

- HS: Nêu tính chất cơ bản của tỉ lệ thức

- Học sinh trả lời ta có:
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HS: Chú ý
	2. Ôn tập tỉ lệ thức - Dãy tỉ số bằng nhau   

- Tỉ lệ thức là đẳng thức của hai tỉ số:

   
[image: image601.wmf]ac
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- Tính chất cơ bản: 

nếu 
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 thì a.d = b.c

- Nếu 
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 ta có thể suy ra các tỉ lệ thức:
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	Hoạt động 3: Bài tập (26phút)
- GV đưa bài tập 1 trên máy chiếu.
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? Em hãy nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính đã học

- GV gọi đồng thời 3 HS lên bảng làm. HS cả lớp làm vào vở.

- Yêu cầu HS tính hợp lí nếu có thể. 

- Quan sát HS thực hiện, uốn nắn HS làm như bên.

? Hãy nhận xét và chữa bài làm của các bạn

- Tương tự gv cho hs làm tiếp bài 2

- GV chiếu đề bài tập 2 lên bảng

- Tính:
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- Tương tự bài 1: GV gọi đồng thời 3 HS lên bảng làm. HS cả lớp làm vào vở.

- Yêu cầu HS tính hợp lí nếu có thể. 

- Quan sát HS thực hiện, uốn nắn HS làm như bên.

? Hãy nhận xét bài làm của bạn, có thể sửa chữa nếu sai

- Sau đó gv nhận xét, đánh giá và chốt lại cách làm dạng thực hiện phép tính

- Gv chuyển tiếp sang dạng thứ 2: tìm x

Bài tập 3: 

Tìm x biết
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? Để tìm x ở đẳng thức a ta làm như thế nào

- Cho HS cả lớp làm bài vào vở, gọi một hs lên bảng trình bày phần a

- Tiếp tục hướng dẫn hs làm phần b,c 

? Em hãy nhắc lại quy tắc lấy trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

? Vậy để tìm x trong hai đẳng thức b, c ta làm như thế nào

- Gọi hs khác lên làm phần b, dưới lớp làm ra nháp

- Cho hs nhận xét bài làm của bạn, yêu cầu hs về nhà làm phần c

- Gv nhận xét, chốt lại cách làm

- Cho HS hoạt động nhóm làm bài tập 80(sbt/14) khoảng 5 – 7 phút (nếu còn thời gian)

- Gợi ý: Biếi đổi để có 3b, 3c.

- Sau ít phút gọi 1HS đại diện nhóm lên bảng trình bày.

- Sửa chữa bài làm của HS (nếu sai).

- Gv nhận xét, đánh giá hoạt động của các nhóm


	- HS quan sát GV ghi trên bảng.

- Hs nêu lại thứ tự thực hiện các phép tính

- 3 HS lên bảng làm. HS cả lớp làm vào vở.

+ HS1: a

+ HS2: b

+ HS3: c

- HS dưới lớp cùng GV chữa bài làm của bạn trên bảng.

- Quan sát ghi đề bài vào vở.

- 3 HS lên bảng làm. HS cả lớp làm vào vở.

+ HS1: a

+ HS2: b

+ HS3: c

- HS dưới lớp cùng GV chữa bài làm của bạn trên bảng.

- Hs chữa bài chuẩn vào vở và chú ý đến cách làm

Hs quan sát đề bài 3 và suy nghĩ cách làm

- Ta áp dụng qui tắc chuyển vế rồi thực hiện theo thứ tự các phép tính

- Hs1 lên bảng làm phần a

- HS đứng tại chỗ trả lời miệng.

- Ta áp dụng qui tắc lấy GTTĐ của một số hữu tỉ, qui tắc chuyển vế

- Hs cùng làm, theo dõi, nhận xét, chữa bài chuẩn

- HS hoạt động nhóm làm bài tập 80(sbt/14)

- Sau ít phút 1HS đại diện nhóm lên bảng trình bày.

- Cùng GV chữa bài của nhóm làm trên bảng.

- Lắng nghe, ghi bài chuẩn
	Bài tập 1: 
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Bài tập 2. 

Tính.
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Bài tập 3: 

Tìm x biết
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Hoặc 2x – 1 = - 3

=> x = 2 hoặc x = -1 

c/ 
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áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau:
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4. Củng cố ( 3 phút)

     ? Trong biểu thức có phép tính: cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa ta làm như thế nào.

    ? Trong biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện như thế nào?

    ? Nêu lại các tính chất của tỉ lệ thức, các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

5. Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau (2phút)

    *Hướng dẫn hs học ở nhà

      - Ôn tập lại các kiến thức, dạng bài tập trên.

      - Ôn tập lại các bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, hàm số

      - Làm bài tập : 75,77,79 (sbt/14)

      - Hướng dẫn bài 77(SBT/14): 

      - Dựa vào đề bài cho ta lập được các dãy tỉ số bằng nhau, từ đó áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và tính chất của tỉ lệ thức từ đó tìm được các số a, b, c

   * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho giờ sau.
      - Giờ sau ôn tập tiếp

      - Chuẩn bị ôn lại các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, các kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. Các bài tập khó về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.

V. Rút kinh nghiệm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Ngày soạn:17/12/2014

Ngày giảng..........................................


	                                        Tiết 34


  ÔN TẬP HỌC KỲ I  
I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức:

      - Ôn tập về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

  2. Kĩ năng:
     - Rèn kĩ năng giải các bài toán tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch. 

  3. Thái độ :
      - Nghiêm túc trong giờ học, có hứng thú và tự tin trong học tập bộ môn.

      - Có đức tính cần cù, chịu khó, ý thức hợp tác nhóm, trung thực .Yêu thích bộ môn toán học

      - Giáo dục HS ý thức tích cực  tìm tòi phát hiện ra các úng dụng của kiến thức đã học để giải bài tập toán.

       - Thấy được ứng dụng của toán học vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
   1. Giáo viên: 

       - Máy tính, máy chiếu, màm chiếu, ghi nội dung ghi các kiến thức về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, nội dung các bài tập

   2. Học sinh: 
      -  Bút dạ. bảng nhóm các bài tập, câu hỏi phấn màu, thước kẻ.

III/ Phương pháp:

      - Phát huy tính tích cực của học sinh, thảo luận nhóm.

      - Vấn đáp, trực quan, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

 IV/ Tiến trình giờ dạy – Giáo dục:

   1. Ổn định lớp :(1Phút) 
  - Kiểm tra sĩ số:.....................................................................................................

  - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

  2. Kiểm tra bài cũ (Kết hợp với ôn tập): 

  3. Giảng bài mới:

   3.1. Giới thiệu bài mới ( 1 phút).

           Trong tiết học này chúng ta sẽ củng cố và khắc sâu kiến thức tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch.

  3.2. các hoạt động dạy - học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của 

học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1:

 Lí  thuyết ( 9 phút)
- Gv nêu câu hỏi :

? Khi nào 2 đại lượng y và x tỉ lệ thuận với nhau.

?  Cho ví dụ minh hoạ.

? Phát biểu các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận

? Khi nào 2 đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau. 

? Lấy ví dụ minh hoạ.

? Phát biểu các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Giáo viên:  đưa trên máy chiếu bảng ôn tập về đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch và nhấn mạnh sự khác nhau tương ứng.

HĐ2: Bài  tập (30 phút)

Giáo viên đưa ra bài tập 1 lên bảng phụ

GV: Yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm và làm ra phiếu học tập (nhóm chẵn làm câu a, nhóm lẻ làm câu b)

 Giáo viên thu phiếu học tập của các nhóm đưa lên   trên bảng.

? Nhận xét cách làm của bạn -> giải thích cách làm của bạn.

- Giáo viên nhận xét ý thức làm bài của các nhóm và chốt kết quả.

- GV tiếp tục đưa bài tập 2 lên bảng phụ.

‘Biết cứ 100kg thóc thì cho 60kg gạo. Hỏi 20 bao thóc mỗi bao nặng 60kg cho bao nhiêu kg gạo’

- Gọi 1HS đứng tại chỗ tóm tắt đề bài.

- Gv ghi bảng nhanh phần tóm tắt

? Cho biết bài toán có mấy đại lượng tham gia, đó là những đại lượng nào

? Cho biết mối quan hệ giữa hai đại lượng trong bài.

? Tính khối lượng của 20 bao thóc

? Vậy theo bài ra ta có tỉ lệ nào

- Gọi 1HS lên bảng làm bài, cho HS cả lớp cùng làm vào vở.

- Gv theo dõi, uốn nắn hs. Sau đó cùng cả lớp nhận xét chữa bài chuẩn

- GV đưa bài tập 3 trên máy chiếu.

‘Để đào một con mương cần 30 người làm trong 8 giờ. Nếu tăng thêm 10 người thì thời gian giảm được mấy giờ?(Giả sử năng suất làm việc của mỗi người như nhau).

- Yêu cầu HS đọc và tóm tắt đề.

? Cho biết mối quan hệ giữa các đại lượng trong bài.

? Giả sử tăng thêm 10 người thì làm hết x (h) tức là gì

? Do số người và  số thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên ta có tỉ lệ thức nào

- Gọi 1HS lên bảng làm bài, cho HS cả lớp cùng làm vào vở.

-  Gv cùng hs nhận xét, sửa chữa, yêu cầu hs làm như bên.

- Gv chốt lại kiến thức cần vận dụng vào giải quyết bài tập trên
	- Học sinh trả lời câu hỏi, 3 học sinh lấy ví dụ minh hoạ.

- HS trả lời miệng, HS khác nhận xét.

- HS trả lời miệng định nghĩa, 

- HS khác nhận xét và cho ví dụ minh hoạ

- Hs phát biểu tính chất

- HS đứng tại chỗ so sánh sự khác nhau giữa tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch

- HS ghe và ghi nhớ.

- Hs quan sát, đọc to đề bài

Học sinh thảo luận theo nhóm và làm ra phiếu học tập

+Nhóm chẵn 

->câu a 

+Nhóm lẻ ->câu b

- Học sinh nhận xét, bổ sung vào bài làm của các nhóm trên bảng nếu còn thiếu sót.

- Hs ghi vở bài chuẩn

- HS quan sát đọc to đề bài trên bảng và suy nghĩ.

- Hs đọc và tóm tắt đề bài

- HS trả lời miệng: hai đại lượng tham gia đó là số thóc và số bao gạo

- Là hai đại lượng tỉ lệ thuận

 Hs: 60kgx20=1200kg.

 Ta có:

100kg thóc---60kg gạo

1200kg thóc—xkg gạo

- 1HS lên bảng làm bài, HS cả lớp cùng làm vào vở.

- Hs theo dõi , chữa bài chuẩn

- 1HS đọc to đề bài.

- 1HS khác đứng tại chỗ tóm tắt đề:

- Cùng một công việc:

30người làm hết 8(h).

40 người làm hết x(h)

- Số người và số thời gian là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

- Hs: tức là 40 người thì làm hết x (h)

Ta có:
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- 1HS lên bảng làm bài, HS cả lớp cùng làm vào vở.=> NX sửa chữa bài làm của bạn.

- Hs chú ý nghe, ghi nhớ
	1. Đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch 

a/ Đại lượng tỉ lệ thuận 

*/ Đ/n:

 Khi y = k.x (k 
[image: image620.wmf]¹

 0) thì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ k

*/ T/c(sgk)

b/ Đại lượng tỉ lệ thuận

*/ Đ/n:

Khi y = 
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 0)  thì y và x là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch theo hệ số tỉ lệ a

*/ T/c: (sgk)

2. Bài tập :

Bài tập 1: 

Chia số 310 thành 3 phần

a) Tỉ lệ với 2; 3; 5

b) Tỉ lệ nghịch với 2; 3; 5

bài giải :

a) Gọi 3 số cần tìm lần lượt là a, b, c ta có:


[image: image623.wmf]310

31

23523510

abcabc

++

=====

++



[image: image624.wmf]®

      a = 31.2 = 62

b = 31.3 = 93

c = 31.5 = 155

b) Gọi 3 số cần tìm lần lượt là x, y, z ta có:

2x = 3y = 5z
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Bài tập 2

Thóc (kg)

100

20 bao(mỗi bao 60kg)

Gạo (kg)

60

x (kg)

Giải:

Khối lượng của 20 bao thóc là: 

60  . 20 = 1200 (kg).

Giả sử 1200kg thóc cho x kg gạo. Vì số thóc và số gạo là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau lên ta có:
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Vậy 1200kg thóc thì cho 720 kg gạo.

Bài tập 3.

Người

30

40

Thời gian (h)

  8

x

Giải:

Giả sử tăng thêm 10 người thì làm hết x giờ.

Do số người và số thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng tỉ lệ nghịch, nên ta có:
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Vậy thời gian giảm được:

8 – 6 = 2 giờ.




    4. Củng cố: (3 phút)  

     ? Qua giờ ôn tập ta đã được củng cố và khắc sâu những kiến thức cơ bản nào 

      ? Nhắc lại cách làm các dạng toán hai phần trên.

   5.  Hướng dẫn học ở nhà và chuẩn bị cho giờ sau:(2phút)
     * Hướng dẫn hs học ở nhà.
         - Ôn tập theo các câu hỏi chương I, II

         - Làm lại các dạng toán đã chữa trong 2 tiết trên.

          - BTVN: 22,24,27( SBT/46)

          - Hướng dẫn bài 27( SBT/46):  Làm tương tự bài tập 3

   * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho giờ sau:
       - Xem lại các dạng bài tập, giờ sau ôn tập tiếp.

      - Chuẩn bị giờ sau bảng nhóm, bút dạ, thước, SGK, SBT.

V. Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Ngày soạn   ...................                                                                            

Ngày giảng:....................
	                                              Tiết 35- 36




KIỂM TRA HỌC KỲ I

( 90 phút- Đại số và hình học)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của HS trong học kỳ I.

2. Kĩ năng: 

- Biết giải một số bài toán dạng: Tính giá trị biểu thức, hàm số, tỉ lệ thuận, tỉ lệ nghịch, 

- Biết chứng minh hai tam giác bằng nhau, hai cạnh, hai góc bằng nhau.

3. Tư duy:

- Phát triển tư duy linh hoạt, độc lập, sáng tạo trong giải toán

4. Thái độ, tình cảm

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.
- Có ý thức ôn tập lí thuyết, làm các bài tập đã cho  trước ở nhà, trình bày bài giải sạch sẽ, gọn gàng

- Độc lập, nghiêm túc, trình bày lời giải ngắn gọn, lôgíc, sạch sẽ.

II. Chuẩn bị của GV và HS

1. GV : Đề thi

2. HS : Ôn tập kiến thức; thước kẻ; compa, thước đo góc; êke.

III. Phương pháp

- Đánh giá.

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

1. Ổn đinh lớp (Cho HS ngồi theo số báo danh)

2. Kiểm tra bài cũ: Không

3. Giảng bài mới: Đề bài và đáp án của PGD

	Ngày soạn: ......................

Ngày giảng :...................


	                                                    Tiết  38


§7:  ĐỒ THỊ HÀM SỐ  y = ax (a
[image: image631.wmf]¹

0)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Hiểu được khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y = ax.

2. Kĩ năng:

- Biết cách vẽ đồ thị hàm số y = ax

3. Tư duy:

- Phát triển tư duy linh hoạt, độc lập, sáng tạo trong giải toán

4. Thái độ, tình cảm

- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

- Có ý thức học tập, hăng hái tham gia phát biểu, xây dựng bài.

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.
- Biết ý nghĩa của đồ thị trong trong thực tiễn và trong nghiên cứu hàm số. 

II. Chuẩn bị của GV và HS

1. GV: - Phấn màu, thước thẳng, com pa- Bảng phụ ghi ?1, ?2

2. HS: - Bảng nhóm, SGK, bút dạ.

III. Phương pháp

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh

- Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Vấn đáp, trực quan.

IV. Tiến trình giờ dạy - giáo dục

1. Ổn định lớp: (1Phút)



     

- Kiểm tra sĩ số: ..........................................................................................................

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 

2. Kiểm tra bài cũ:  (5 phút) 

	Câu hỏi
	Đáp án

	- HS1: Vẽ mặt phẳng tọa độ Oxy, biểu diễn điểm A(-1; 3) trên mặt phẳng tọa độ.

- Gọi 1 HS lên bảng làm, HS dưới lớp cùng làm ra giấy nháp.

- Gv cùng hs nhận xét, cho điểm 

- Gv chốt lại cho hs cách vẽ mặt phẳng toạ độ và xác định một điểm trên mặt phẳng toạ độ đó.
	- Yêu cầu HS1.
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- Nhận xét sửa chữa bài làm của bạn trên bảng.


3. Giảng bài mới: 

  3.1. Giới thiệu bài mới ( 1 phút): 

 Nhờ có mặt phẳng toạ độ ta có thể biểu diễn trực quan mối quan hệ phụ thuộc giữa hai đại lượng. Ta cùng nghiên cứu trong bài học hôm nay.

  3.2. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	Hoạt động 1: Đồ thị hàm số là gì (14 phút)

- GV treo bảng phụ ghi ?1.

- GV:Y/ c học sinh làm ?1

- GV và học sinh khác đánh giá kết quả trình bày.

- GV: tập hợp các điểm A, B, C, D, E là đồ thị hàm số y = f(x)

? Đồ thị của hàm số:

 y = f(x) là gì.

- Cho HS đọc định nghĩa sgk/69.

- Nếu nhiều học sinh làm sai ?1 thì cho HS làm VD

- Gv chốt lại thế nào là đồ thị hàm số
	-HS: Học sinh làm ?1

- HS 1 làm phần a

- HS 2 làm phần b

- HS nghe và trả lời câu hỏi.

- HS: Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x; y) trên mặt phẳng tọa độ.

- 2HS đọc đ/n sgk.

- HS: tự nghiên cứu ví dụ sgk

- Hs nghe, ghi nhớ
	1. Đồ thị hàm số là gì  

?1
a) A(-2; 3)     B(-1; 2)    C(0; -1)

    D(0,5; 1)    E(1,5; -2)

b) [image: image633.wmf]x
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* Định nghĩa: SGK/69 

* VD 1: SGK 



	Hoạt động 2: Đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image634.wmf]¹

0) (18 phút)

- GV: Y/c học sinh làm ?2

-GV: Cho 3 học sinh khá lên bảng làm lần lượt  phần a, b, c

- Gv cùng hs nhận xét, chữa bài

- GV nhấn mạnh: Các điểm biểu diễn cặp số của hàm số y = 2x ta nhận thấy cùng nằm trên một đường thẳng đi qua gốc toạ độ.

? Vậy đồ thị hàm số 

y = 2x có dạng gì

- GV giới thiệu dạng của đồ thị hàm số:

 y = ax (a khác 0).

- GV: Y/c học sinh làm ?3: giáo viên đọc câu hỏi. Cho HS khác nhận xét.

? Để vẽ đồ thị hàm số ta cần biết mấy điểm

- Gv cùng hs nhận xét, chuẩn hoá

- GV treo bảng phụ nội dung ?4.

- Cho HS cả lớp làm ?4. Sau ít phút gọi 2HS lên bảng làm.

+ HS1: làm phần a

+ HS 2: làm phần b.

- Quan sát HS thực hiện, yêu cầu HS làm như bên.

? Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax.

- Gọi 2HS đọc nhận xét trong sgk/71

- Cho HS cả lớp đọc VD2 (sgk/71).

- Gọi một HS lên bảng làm VD2.

- Quan sát HS thực hiện, uốn nắn sửa chữa sai sót cho HS.

- Gv chốt lại cho hs cách vẽ đồ thị hàm số
	- HS cả lớp làm ?2

- HS: 3 học sinh khá lên bảng làm lần lượt  phần a, b, c

- HS nhận xét, nghe giáo viên chốt lại và ghi nhớ.

- Đồ thị hàm số 

y = 2x là môt đường thẳng đi qua gốc toạ độ

- Hs lắng nghe, ghi vở kluận

- HS đọc sgk/70.

- HS: Học sinh làm ?3

(trả lời miệng).

- HS: Ta cần biết 2 điểm thuộc đồ thị

- HS cả  lớp làm ?4.

- HS tự xác định điểm A.

- HS1: làm phần a

- HS 2: làm phần b

- HS cùng GV chữa bài làm của hai bạn trên bảng.

- HS: Xác định 2 điểm thuộc đồ thị

B1: Xác định thêm 1 điểm A

B2: Vẽ đường thẳng OA.

- HS cả lớp đọc VD2 (sgk/71).

- 1HS lên bảng làm VD2.

- HS dưới lớp đối chiếu với bài làm của bạn trên bảng 

=> cùng GV nhận xét.

- Hs cùng , ghi nhớ
	2. Đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image635.wmf]¹

0)

?2 (sgk/70)

a/ (-2; -4); (-1; -2); (0; 0); (1; 2); (2; 4).

b/

[image: image636.emf]y

x

2

-2

-4

4

2

1

-2

-1

0


c/ Các điểm còn lại nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm:

 (-2; -4); và (2; 4).

*/ KL: Đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image637.wmf]¹

0) là đường thẳng qua gốc tọa độ.

?3
Cần biết hai điểm phân biệt thuộc đồ thị hàm số.

?4
a/ A(1; 0,5)

b/ 

[image: image638.emf]�
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*/ NX: (sgk/71) 

* VD: Vẽ đồ thị hàm số: y = -1,5 x

+ Vẽ hệ trục toạ độ Oxy

+  Với x = -2 
[image: image639.wmf]®

 y = -1,5.(-2) = 3

Vậy  A(-2; 3) thuộc đồ thị hàm số y = -1,5 x.

=> Đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = -1,5 x.

            


4. Củng cố: (4 phút)

? Đồ thị hàm số là gì?

? Nhận xét gì về dạng đồ thị hàm số:  y = ax (a
[image: image640.wmf]¹

0).
? Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image641.wmf]¹

0)

  5. Hướng dẫn học sinh học bài  về nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2 phút)

*Hướng dẫn học sinh học bài ở  nhà 
- Học thuộc khái niệm đồ thị hàm số 

- Cách vẽ đồ thị hàm số : y = ax (a
[image: image642.wmf]¹

0)

- Làm bài tập 40, 41, 42, 43 (sgk - tr71, 72)

* Hướng dẫn bài 41 (sgk/72):

Để biết điểm nào thuộc đồ thị hàm số ta thay toạ độ các điểm vào hàm số xem có thoả mãn hay không.

* Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau:

-  Đọc trước bài mới, làm kĩ các bài tập đã cho 

V. Rút kinh nghiệm

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................... 

	Ngày soạn :

Ngày giảng :

 
	                                   Tiết 39


LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu 

1. Kiến thức:

- Củng cố khái niệm đồ thị hàm số, đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image643.wmf]¹

0)

2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng vẽ đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image644.wmf]¹

0), biết kiểm tra một điểm thuộc đồ thị, một điểm không thuộc đồ thị hàm số 

- Biết xác định hệ số a khi biết đồ thị hàm số 

3. Tư duy:

- Phát triển tư duy linh hoạt, độc lập, sáng tạo trong giải toán

4. Thái độ, tình cảm

- Thấy được ứng dụng của đồ thị trong thực tiễn.

- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

- Có ý thức học tập, hăng hái tham gia phát biểu, xây dựng bài.

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.
- Biết ý nghĩa của đồ thị trong trong thực tiễn và trong nghiên cứu hàm số. 

II. Chuẩn bị của GV và HS

1. GV: - Phấn màu, thước thẳng, com pa

2. HS: - Bảng nhóm, SGK, bút dạ.

III. Phương pháp

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.

- Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Thảo luận nhóm.

- Vấn đáp, trực quan.

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục 

1. Ổn định lớp :(1Phút) - Ổn định trật tự

- Kiểm tra sĩ số:............................................................................................................

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 

2. Kiểm tra bài cũ:  ( Kết hợp trong bài luyện tập)

3. Giảng bài mới:

   3.1. Giới thiệu  bài mới ( 1phút): Nhằm củng cố và khắc sâu kiến thức, kĩ năng vẽ đồ thị hàm số . Trong tiết này chúng ta đi luyện tập

    3.2. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	Nội dung

	HĐ1 : Chữa bài tập 

(17 phút)

- Gv đưa đề bài BT 41 (tr72 - SGK) lên bảng phụ

? Điểm nào thuộc đt hàm số y = -3x
A
[image: image645.wmf]1
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; C(0;0)

- GV hướng dẫn HS xét điểm A.

- Gọi 2HS lên bảng xét hai điểm B, C.

+ Lưu ý: Điểm M(x0; y0) thuộc đồ thị hs : y = f(x) nếu : y0 = f(x0).

? Vậy muốn biết 1 điểm có thuộc đồ thị hàm số cho trước hay không ta làm như thế nào

- Gv cùng hs nhận xét, chốt lại.

- Cho HS cả lớp làm bài 42(sgk/72).

? Tìm a ta phải dựa vào hệ thức nào.

? Muốn tìm a ta phải biết trước điều gì.

- GV hướng dẫn học sinh trình bày.

- GV kết luận phần b.

- Cho HS tự làm phần c.

- Gv chốt lại cách làm

HĐ2: Luyện tập 

(22 phỳt)

- Y/c học sinh làm bài tập 43

- Lưu ý 1 đơn vị trên mặt phẳng tọa độ là 10 km

? Nêu công thức tính vận tốc của chuyển động đều.

- Gọi 2HS trả lời câu a; b.

- Gọi 1HS tiếp theo lên bảng tính phần c.

- Gv theo dõi uốn nắn hs làm như bên

- Gv cho hs làm tiếp 

BT 45  (tr72 - SGK) 

( Bảng phụ)

- Cho học sinh đọc kĩ đề bài.

? Nêu công thức tính diện tích hình chữ nhật.

- Cho HS hoạt động nhóm để làm bài tập khoảng 5-7’

- Sau khi các nhóm làm xong GV yêu cầu 1 nhóm treo bảng. HS cả lớp sửa chữa.

- GV kiểm tra quá trình làm của các nhóm. 

- Quan sát các nhóm thực hiện, yêu cầu các nhóm làm như bên.

? Nhắc lại cách vẽ đồ thị  hàm số: y = ax.

- GV chốt lại cho HS cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax.
	- HS  quan sát, đọc kĩ đầu bài

- Hs trả lời theo suy nghĩ

- HS quan sát GV hướng dẫn và làm vào vở.

- 2 học sinh lên bảng làm  cho điểm B, C

- HS nghe và ghi nhớ.

- Hs trả lời miệng

- Cả lớp cùng nghe, ghi nhớ

- HS cả lớp làm bài 42(sgk/72).

- HS: y = ax

- HS: Biết đồ thị đi qua một điểm (có hoành độ và tung độ cụ thể)

- 1 học sinh biểu diễn điểm có hoành độ 
[image: image647.wmf]1

2

, cả lớp đánh giá, nhận xét.

- Tương tự học sinh tự làm phần c

- HS quan sát đồ thị  trả lời

- HS: 
[image: image648.wmf]=
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- 2 học sinh lên bảng vận dụng để tính.

- 1HS khác lên bảng làm phần c.

- Hs dưới lớp cùng làm và nêu nhận xét

- Hs quan sát

- HS đọc kĩ đề bài.

- HS: diện tích hình chữ nhật = dài.rộng

- HS hoạt động nhóm để làm bài tập.

- Sau ít phút yêu cầu một nhóm treo bài của nhóm mình lên bảng để HS cả lớp cùng sửa chữa.

- Hs ghi bài chuẩn vào vở

- HS trả lời miệng các bước vẽ đồ thị của hs y= ax (với a khác 0)

- Hs cùng nghe, ghi nhớ


	BT 41 (tr72 - SGK) 

 Giả sử A
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 thuộc đồ thị 

hàm số y = -3x


[image: image650.wmf]®

 1 = -3.
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[image: image652.wmf]®

1 = 1(đúng)


[image: image653.wmf]®

 A thuộc đồ thị hàm số 

y = -3x

 Giả sử B
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 thuộc đt hàm số y = -3x


[image: image655.wmf]®

 -1 = 
[image: image656.wmf]1
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 -1 = 1

 (vô lí).


[image: image658.wmf]®

 B không thuộc đồ thị hs:

 y = -3x

BT 42 (tr72 - SGK) 

a) Điểm A nằm trên mặt phẳng tọa độ có tọa độ A(2; 1)

Vì A thuộc đồ thị hàm số :

 y = ax


[image: image659.wmf]®

 1 = a.2 
[image: image660.wmf]®

 a = 
[image: image661.wmf]1
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Ta có hàm số y = 
[image: image662.wmf]1
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x

b) M (
[image: image663.wmf]1
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;
[image: image664.wmf]1
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)

c) N(-2; -1) 
BT 43  (tr72 - SGK)

a/ Thời gian chuyển động của người đi bộ 4 h; của người đi xe đạp là 2 h

b/ Quãng đường đi được của người đi bộ là 20 (km); của người đi xe đạp là 30 (km)

c/ Vận tốc người đi bộ:


[image: image665.wmf]20
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Vận tốc người đi xe đạp là 
[image: image666.wmf]30

15

2

=

 (km/h)

BT 45  (tr72 - SGK) 

 Diện tích hình chữ nhật là 3.x (m2)

Vậy y = 3x

Với mỗi giá trị của x ta xác định được 1 giá trị của y theo công thức trên

+ Đồ thị hàm số đi qua O(0; 0)

+ Cho x = 1 
[image: image667.wmf]®

 y = 3.1 = 3


[image: image668.wmf]®

 ®å thÞ  hµm sè ®i qua 

A(1; 3)

§­êng th¼ng OA lµ ®å thÞ cña hµm sè y = 3x 




4. Củng cố: (2 phút)  

? Nêu các dạng toán đã được củng cố trong bài

- Xác định a của hàm số y = ax (a
[image: image669.wmf]¹

0)

- Kiểm tra điểm có thuộc đồ thị hay không

- Vẽ đồ thị hàm số y = ax (a
[image: image670.wmf]¹

0)

5. Hướng dẫn học sinh học bài  ở nhà và chuẩn bị cho bài  sau:(2 phút)

* Hướng dẫn học sinh học bài  ở nhà 
+ Làm bài tập 48 
[image: image671.wmf]®

 52 (tr76, 77 - SGK)

* Hướng dẫn bài 48(sgk/76):

  Trước khi tính toán cần phải thống nhất đơn vị đo

* Hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho bài  sau:
- Giờ sau đọc trước bài “Thu thập số liệu thống kê, tần số” 

V. Rút kinh nghiệm

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn:.................

Ngày giảng:...............                                                                            Tiết 40 

 TRẢ BÀI  KIỂM TRA HỌC KỲ I
(Phần đại số)

( Kết thúc học kỳ I)
I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

- Nhận xét đánh giá kết quả toàn diện của học sinh qua bài làm tổng hợp  phân môn:  Đại số

2. Kĩ năng:

- Đánh giá kĩ năng giải toán, trình bày diễn đạt một bài toán.

- Học sinh đ​ược củng cố kiến thức, rèn cách làm bài kiểm  tra tổng hợp.

3. Tư duy:

- Khả năng diễn đạt chính xác, rõ ràng ý tưởng của mình và hiểu được ý tưởng của người khác

- Các phẩm chất tư duy, đặc biệt là tư duy linh hoạt, độc lập và sáng tạo

4. Về thái độ và tình cảm: 

- Có ý thức tự học, hứng thú và tự tin trong học tập

- Có đức tính trung thực, cần cù, vượt khó, cẩn thận, chính xác, kỉ luật, sáng tạo

- Có ý thức hợp tác, trân trọng thành quả lao động của mình và của người khác

- Nhận biết được vẻ đẹp của toán học và yêu thích môn Toán.

- Học sinh tự sửa chữa sai sót trong bài.
II. Chuẩn bị của GV và HS:

1.Giáo viên: chấm bài, đánh giá ​ưu nh​ược điểm  của học sinh.

2 Học sinh: xem lại bài kiểm tra, trình bày lại bài KT vào vở bài tập 

III. Phương pháp

- Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh.

- Nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

- Vấn đáp, trực quan.

IV. Tiến trình giờ dạy- giáo dục

1. Ổn định lớp :(1Phút) 

- Ổn định trật tự

- Kiểm tra sĩ số: ...........................................................................................................

- Kiểm tra sự chuẩn bị của hs 

2. Kiểm tra bài cũ:  (2 phút) 

 - Giáo viên kiểm tra việc trình bày lại bài KT  vào vở bài tập của học sinh.

3. Giảng bài mới:

3.1. Giới thiệu bài mới ( 1 phút): Để RKN về những  bài làm của một số bạn qua thi học kỳ1 hôm nay chúng ta đi chữa bài thi ở phần đại số

3.2. Các hoạt động dạy - học:

3. Giảng bài mới:
  3.1. Giới thiệu bài: Tiết trả bài kiểm tra học kỳ I.

  3.2. Các hoạt động dạy – học.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của

học sinh
	Nội dung

	Hoạt động 1: Chữa bài tập(34 phút)

Câu 2( 1 điểm): 

Thực hiện phép tính (bằng bằng cách hợp lý nếu có thể)        
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? Nêu cách thực hiện.

Gọi 2 HS lên bảng trình bày bài trên bảng.

? Yêu cầu học sinh nhận xét.

? Bài này đã vận dụng những kến thức nào.

GV: Nhận xét sửa sai và nhấn mạnh một số những lỗi học sinh hay gặp phải.

Câu 3 ( 1 điểm ) : 

Tìm  x biết

a) | 2x - 6 | - 12 = 0

? Nêu giá trị tuyệt đối của một số .

? Xét mấy trường hợp.

Gọi 1 HS lên bảng thực hiện.

? Yêu cầu học sinh nhận xét .

GV: Nhận xét và chốt lại cách giải.

Nhấn mạnh những lỗi mà học sinh hay gặp phải.

Câu 4. (1điểm) :Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau.

 Khi x = -3 và y = 6. 
 a) Tìm hệ số tỉ lệ.

 b) Hãy biểu diễn y theo x.

? Đọc đề bài.

? Nếu x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch được liên hệ với nhau theo công thức nào.

? Nêu cách giải.

? Vận dụng kiến thức gì.

GV: Nhấn mạnh một số HS hay áp dụng sai công thức.

Câu 5 ( 2 điểm)

Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội, bốn chi đội 6,7,8,9, đó trồng  được tổng cộng 150 cây xanh. Biết rằng số cây trồng được của bốn chi đội lần lượt tỉ lệ với 6: 7: 8: 9. Hãy tính số cây mỗi chi đội đó trồng được.

? Đọc đề bài ghi tóm tắt.

? Bài toán trên có mấy đại lượng tham gia

? Chúng quan hệ với nhau như thế nào

? Để giải bài tập trên em đã vận dụng kiến thức gì

- Gọi 1 hs lên bảng trình bày lại, dưới lớp cùng làm 

 Gv cùng hs nhận xét và sửa sai chốt lại kiến thức.
	HS: Đọc đề bài.

HS: Nêu cách thực hiện.

HS: Nhận xét 

HS: vận dụng kiến thức : Cộng , trừ, nhân, chia trong Q.

HS: Ghi bài và lưu ý nhũng lỗi sai mình mắc phải.

HS: Đọc đề bài.

Trả lời

HS: Xét hai trường hợp.

HS: lên bảng thực hiện.

HS: Nhận xét bài của bạn.

HS: Chú ý ghi bài và nhớ lại những lỗi hay mắc phải.

- Hs dưới lớp quan sát, nhớ lại cách làm

HS: Đọc đề bài.

HS: Công thức a = x.y

HS: Nêu cách giải.

HS: Chú ý ghi bài và chú ý đến những lỗi sai.

HS: Đọc đề bài

-  Có 2 đại lượng tham gia đó là số cây và số học sinh. 

- Hai đại lựơng  tỉ lệ thuận

- Vận dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

- Một hs lên bảng , lớp cùng làm và nhận xét

- Hs chữa lại (nếu sai)
	Câu 2
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Câu 3:

Tìm x biết:

         |2x – 6| - 12=0

 =>    |2x – 6| = 12

hoặc  2x – 6 = 12              

     => 2x = 12 + 6 

     => x= 18/2

     => x= 9

hoặc  2x – 6 = - 12              

     => 2x = - 12 + 6 

     => x= - 6/2

     => x= -3

Câu 4:

a) Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch nên

 a  =  x . y  = (-3) . 6 = -18 

b) Biểu diễn y theo x ta có :

 y = 
[image: image676.wmf]18
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Câu 5:

Gọi số cây xanh của các chi đội 6,7,8,9 lần lượt trồng là a,b,c,d 

Vì số cây xanh của mỗi chi đội lần lượt tỉ lệ với 6,7,8,9 nên ta có.
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 Vậy lớp 6 trồng được 30 cây xanh 

Lớp 7 trồng được  35 cây xanh

Lớp 8 trồng được 40 cây xanh

Lớp 9 trồng được  45 cây xanh




4. Củng cố: Nhận xét chung về ưu- nhược điểm của bài kiểm tra (5phút):
  *  Ưu điểm: Nhìn chung nhiều em làm bài tương đối tốt. Trình bày khoa học, sạch sẽ, chính xác.: 

  * Nhược điểm: - Về kiến thức:

  Câu 2: Hs thực hiện thứ tự phép tính chưa chính xác, nhiều HS tính còn sai kết quả

  Câu 3: Một số em áp dụng qui tắc giá trị tuyệt đối của một số còn sai, chỉ xét một trường hợp, sai dấu, thực hiện phép biến đổi chưa linh hoạt dẫn đến kết quả sai

 Câu 4: Hs còn nhầm công thức biểu diễn hai đại lượng tỉ lệ thuận và hai đại lượng tỉ lệ nghịch dãn đến hệ số sai và cách biểu diễn y theo x sai.

  Câu 5: Một số em chưa biết cách áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, viết sai  tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

 - Về hình thức: Nhiều hs còn trình bày cẩu thả  lập luận không chặt chẽ lôgic , không đủ bước, chưa  khoa học. 

* Tìm các biện pháp để khắc phục những lỗi học sinh thường mắc phải (5 phút)
- Trước khi thực hiện giải một bài toán phải đọc kỹ và quan sát(nếu là biểu thức) 

- Cần tăng cường kiểm tra việc học và chuẩn bị bài ở nhà của hs

- Chú ‎ ý rèn kĩ năng tính toán và thực hiện các phép tính cho hs

- Cần nhấn mạnh cho hs công thức khác nhau của hai đại lượng tỉ lệ thuận và tỉ lệ nghịch để từ đó biết áp dụng tính chất hợp lí.

- Cần phải viết công thức, quy tắc cho chính xác.
- Khi học kiến thức mới cần nhắc hs phải ôn kiến thức cũ để có sự biến đổi linh hoạt trong các phép tính.

- Học sinh chữa các lỗi, sửa chỗ sai vào vở bài tập

- Nhắc nhở HS những sai lầm mà HS mắc phải.

- Rút kinh nghiệm khi làm bài thi.

- HD học sinh tự chấm điểm cho mình.

5.  Hướng dẫn học sinh học ở nhà và chuẩn bị cho bài sau:(2 phút)

   * Hướng dẫn học sinh học ở nhà .

      - Làm các bài tập còn lại phần ôn tập.

      - Xem lại các dạng bài tập đã chữa trong đề thi học kì.

   * Hướng dẫn hs chuẩn bị cho bài sau.

- Đọc trước bài “ Đồ thị hàm số: y = ax

         - Chuẩn bị: Thước kẻ, giấy kẻ ô ly, SGK, SBT....

V. Rút kinh nghiệm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phép cộng: � EMBED Equation.DSMT4  ���


Phép trừ: � EMBED Equation.DSMT4  ���


Phép nhân: � EMBED Equation.DSMT4  ���


Phép chia: � EMBED Equation.DSMT4  ����
Phép luỹ thừa: 


Với � EMBED Equation.DSMT4  ���
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